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Hệ thống đào tao trực tuyến của Lac Việt sẽ mang lại những 
trải nghiệm DẠY & HỌC tuyệt vời dành cho Người học - Người dạy, 
giúp tổ chức nâng cao năng lực người học, giữ chân nhân tài. 


* Tối ưu nguồn nhân lực trong tổ chức đào tạo nội bộ. Tăng cường e Được hoc lại nhiều lần, thuận tiện và thoải mái vë không gian 


khả năng huấn luyện và đánh giá được chất lượng đào tạo. và thời gian. Học tập mọi lúc mọi nơi. 

e Nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. * Học viên có thể tương tác với nhau và trao đổi với giảng viên 
Tăng doanh thu và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. mà không bị giới hạn bởi vị trí địa lý. 

* Tiét kiệm thời gian và rất nhiều chi phí như di chuyển, luu trú, * Chủ động lua chon khóa học phù hợp với minh, theo dõi quá 
tổ chức đào tạo. trình và kết quả học tập. 

* Chăm sóc, đào tạo, phát triển và giữ chân nhân tài. * Dễ dàng phát triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp và 
Kích thích nuôi dưỡng các nỗ lực quản lý tri trức. gắn kết lâu dài với công ty. 
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Xây dung và cung cáp các bài hoc tương tác. 
e Thu viện hoc liệu & bài kiểm tra. 

e Tao khóa hoc trực tuyến. 

Phân tích bài giảng trực tuyến. 
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SureMEET SureBOARD 
* Trinh bày nói dung truc quan, sinh dóng. * Cóng cu dành cho bàng tráng: Bút màu, tó màu, xoay, phóng to, 
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* Dé dàng kết nối mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị (iOS, * Sử dụng các học liệu sắp xếp theo môn học, lớp hoc, cấp độ, 
Android, Windows). chương, bài học bằng cách kéo thả. 
e Hội thảo trên website, kết nối trực tuyến, thúc đẩy hợp tác e Tạo nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, có thể kéo thả 
và giao tiếp. học liệu trực tiếp vào các câu hỏi. 
- Giá thấp, triển khai, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm. e Hiển thị mã QR để học viên truy cập và trả lời các câu hỏi trên 


thiết bị di động, thống kê học viên phản hồi. 
e Giảng viên có thể lưu trữ các bài giảng cho việc sử dụng riêng 
hoặc chia sẻ trên Cloud. 
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II vi - D 
CONG CHUA HUYEN TRAN 
trong su nghiép mó nuóc 
của dân tộc 


TRONG LICH SỬ VIỆT NAM, TRUYÉN THỐNG PHU NU GIÜ MỘT VAI TRÒ ĐẶC BIÉT TRONG 
SỰ NGHIỆP CHỐNG NGOẠI XÂM MÀ TRÊN THẾ GIỚI HIẾM THẤY MỘT DÂN TỘC NÀO TỪ 
NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐÃ SẢN SINH RA CÁC NỮ ANH HÙNG DÂN TỘC NHƯ 
BÀ TRUNG, BÀ TRIỆU; CỦNG HIẾM THẤY CÓ NHỮNG NÚ QUÝ TỘC ĐÃ DỮNG CẢM HY SINH 
TÌNH RIÊNG, CUNG VÀNG, PHÚ QUÝ VÌ SỰ NGHIỆP DỰNG NƯỚC, MỞ NƯỚC, GIỮ NƯỚC VÀ 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC NHƯ CÔNG CHÚA HUYỆN TRÂN THỜI TRẦN, CÔNG CHÚA NGỌC 
HÂN THỜI LÊ, CÔNG NỮ NGỌC VAN THỜI CHÚA NGUYÊN Ó NƯỚC TA. CÁC PHỤ NỮ QUÝ TỘC 
NÀY SINH CÁCH NHAU NHIÊU THẾ KỶ, NHƯNG ĐỀU GẮN VỚI VÙNG ĐẤT THUẬN HÓA - PHÚ 
XUÂN TRONG LỊCH SỬ HINH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN MỘT TRUNG TÂM CHÍNH TRI CỦA ĐẤT 
NƯỚC Ở MIỄN TRUNG QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI THĂNG LONG - HÀ NỘI - SÀI GÒN TRONG 
NHIÊU THÉ KY DÀ QUA. XIN GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CHÚA HUYÉN TRÂN. 


Nguyên (năm 1285 và năm 1288), vua Trần 

Nhân Tông nhường ngôi cho con là Trần 
Anh Tông và làm Thái Thượng hoàng (năm 1293). 
Năm 1299, Thượng hoàng đi tu lúc mới 41 tuổi và 
trở thành vị tổ khai sinh ra thiên phái Trúc Lâm 
- Việt Nam. Trong những năm tu hành ở chốn địa 
đầu phía Bắc Tổ quốc, vị vua anh hùng trong hai 


S au hai lán lánh dao nhán dán dánh bai quán 


cuóc kháng chién chóng quán Nguyén tu nguyén 
làm người lính vệ quốc chọn điểm cao của núi rừng 
Yên Tử làm vọng gác tiền tiêu để canh giữ biên 
cương, làm lá chắn tỉnh thần nhằm ngăn chặn vó 
ngựa và cung kiếm của quân Nguyên luôn đe dọa 
vận mệnh dân tộc và đời sống của nhân dân”. 

Từ đỉnh cao của núi rừng Yên Tử phía Bắc, 
nhà chiến lược thiên tài Trần Nhân Tông phóng 


Dën thờ và tượng đài Công chúa Huyễn Trân đặt tại Trung tâm Văn hóa Huyễn Trân, núi Ngũ Phong, xã Thúy An, 
TP. Hué, tỉnh Thừa Thiên - Huế 


tám nhin vé phía Nam, tháy vüng dát có thé nuói 
dân tự cường, có thé trở thành hậu phương lớn 
trước sức ép của các đế chế phương Bắc, mở ra 
tiền đồ cho đất nước®). 

Năm 1301, với tu cách là Thượng hoàng và 
nhà tu hành đạt đạo, Trần Nhân Tông từ Yên Tử 
xuống núi vi hành vào xứ sở phương Nam theo 
lời mời của vua Champa là Chế Mân, vốn là Thái 
tử Harijit; là đồng minh của vua Trần trong cuộc 
kháng chiến chống quân Nguyên (1282-1285, 
1288), với mong muốn có được liên minh bền chặt 
lâu dài giữa hai nước Đại Việt - Champa. Trong 
dịp này, Thượng hoàng Trần Nhân Tông hứa gả 
Công chúa Huyền Trân cho Chế Mân như là sợi 
dây nhằm thắt chặt hơn cho mối quan hệ thân 
thiện vốn có giữa hai nước. Để được Công chúa 
Huyền Trân, Công chúa duy nhất của Thượng 
hoàng Trần Nhân Tông, vua Chế Mân xin đem 
hai châu Ô và Lý làm lễ dẫn cưới. Hai châu Ô và 
Lý vốn là vùng “đất thiêng” của người Việt cổ từ 
thời Hùng Vương sau hơn 10 thế kỷ đặt dưới sự 
cai trị của các quốc vương Champa, nay mới quy 
về giang sơn Đại Việt (năm 1306). Nám 1307, vua 
Trần đổi tên làm châu Thuận và châu Hóa - nay là 
đất của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành 
phố Đà Nẵng và bắc tỉnh Quảng Nam. 

Để đi đến cuộc hôn nhân này là cả một quá 
trình đấu tranh của Công chúa Huyền Trân, 
hoàng tộc và triều thần trong suốt 5 năm (1301- 
1306). Năm nào vua Chế Mân cũng đưa sứ giả 
với lễ vật quý ra Thăng Long xin cầu hôn nhưng 
triều thần, hoàng gia và Công chúa cũng không 
đồng thuận. Mùa xuân năm 1305, Chế Mân sai 
Chế Bồ Đài dẫn đầu đoàn sứ giả cầu hôn hơn 
100 người mang theo vàng bạc, hương liệu, vật lạ 
quý trong đó có lễ vật hứa hôn là đất hai châu Ô 
và Lý, các quan trong triều cũng không chịu, các 
văn sĩ Thăng Long mượn điển tích vua Hán đem 
Chiêu Quân gả cho Hung Nô làm thơ quốc âm chế 
giéu, mia mai: 

Tiéc thay cây qué giữa rừng 

Dé cho tháng Mán, thằng Mường nó leo 

Chỉ có Văn Tác Vương Dao Tái và quan Nhập 
nội Đại Hành khiển Trần Khắc Chung bằng lòng 
và ra sức thuyết phục nên cuối cùng triều thần và 
Công chúa Huyền Trân phải chấp nhán?. Nhung 
lễ kết hôn phải đợi đến mùa hè năm 1306, năm 
Công chúa đến tuổi 19 - lấy chồng và điều quan 
trọng đây là thời kỳ xác lập của chế độ phong kiến 
sau khi nhà Trần cho thực thi chế độ điển trang từ 
năm 1266 thì đất đai là vô giá và trở thành mục 
tiêu trong các chính sách của nhà Trần, Đại Việt 
từ đó có thêm đất Thuận Hóa. 

Để có được vùng đất này là nhờ sự hy sinh cao 
cả của bản thân Công chúa Huyền Trân và của 
Thượng hoàng Trần Nhân Tông. Con cái - ruột thịt 
là quý, hạnh phúc bản thân là quý, nhưng đối với 
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đất nước và lợi ích dân tộc thì đất đai, lãnh thổ và 
nền độc lập còn quý hơn. 

Chọn một con đường di không có chiến tranh 
mà giữ được nước và mở mang được bờ cõi trong 
hoàn cảnh thế giới đương thời chỉ có một Trần 
Nhân Tông ở Việt Nam; phẩm chất và sự hy sinh 
của Công chúa Huyền Trân được hậu thế muôn 
đời ghi nhớ cũng là một sự kiện đặc sắc trong lịch 
sử mở nước và lịch sử ngoại giao của Việt Nam. 

Cao cả thay, có được thành quả to lớn này là 
chỉ có Trần Nhân Tông và con gái của ông - Công 
chúa Huyền Trân là người trực tiếp chịu đựng 
hy sinh, 

Nhưng tiếc rằng, Công chúa chỉ sống với vua 
Chăm ở kinh thành Vijaya (thành Đồ Bàn- Bình 
Định ngày nay) sau chưa đầy một năm cưới thì Chế 
Mân chết (tháng 6 năm 1307). Công chúa Huyền 
Trân theo tập quán Champa phải lên giàn hỏa để 
chết với nhà vua, đó là một diễm phúc cho bất cứ 
một phụ nữ Champa nào. Nhưng đối với Thượng 
hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân 
là một bất hạnh nghiệt ngã. Triều Trần cử một sứ 
đoàn do Trần Khắc Chung dẫn đầu vào kinh đô 
Champa để dự quốc tang nhưng mục đích là đưa 
Công chúa về nước. 

Trần Khắc Chung đã khôn khéo lập mưu. Sử cũ 
chép sự việc này như sau - Trần Khắc Chung nói 
rằng: “Nếu Công chúa hỏa táng thì việc làm chay 
không có người chủ trương, chi bằng hãy ra bờ 
biển làm lễ chiêu hồn ở ven trời, đón linh hồn cùng 
về, rồi sẽ vào đàn thiêu”. Người Chăm nghe theo. 
Khắc Chung dùng thuyền nhẹ đưa Công chúa về, 
nhưng gặp lúc tháng 10 Âm lịch, gió mùa Đông 
Bắc thổi mạnh, bão tố dồn dập nên lâu ngày mới 
về đến kinh sư. 

Sau sự việc này, Trần Khắc Chung và Công 
chúa Huyền Trân bị triều thần và hoàng tộc lên 
án. Sự nghiệp của hai người đối với nhà Trần từ 
đó cũng nhat phai thì cũng là một bất hạnh khác, 
nỗi oan nghiệt cho Công chúa Huyền Trân sau 
gần 7 thế kỷ vẫn chưa được giãi bày. Nhưng biết 
đâu Công chúa lại thêm một lần chịu đựng, hy 
sinh vì danh dự của triều Trần và mối quan hệ 
hai nước Đại Việt - Champa nên đã nhận trách 
nhiệm về mình trước gia pháp và dư luận để nhà 
Trần khỏi mang tiếng cử sứ giả đi dự lễ quốc tang 
để lợi dụng sự nhẹ dạ và sơ hở của quan chức 
Champa rồi cướp Công chúa đưa về nước. 

Su nghiệp Công chúa Huyền Trân không 
được triều Trần ghi nhận và bị người Chăm oán 
trách, nhưng Công chúa Huyền Trân được nhân 
dân Thuận Hóa nhiều nơi lập đền thờ để ghi nhớ 
công đức về người đã có công tạo nên xứ sở trong 
nhiều thế kỷ qua, được thành phố Huế lấy đặt 
tên đường và tên trường học. Nám 2006, nhân 
kỷ niệm 700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa 
Thiên Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho xây dựng 


E 


Chánh sứ 


NGUYÊN ĐĂNG ĐẠO 
với chuyến đi sứ năm 1697 


1. Vài nét về Nguyễn 
Đăng Đạo, vị Trạng nguyên 
khoa thi Quý Hợi, niên hiệu 
Chính Hòa 4 (1683) 

Nguyễn Đăng Đạo, còn có 
tên là Đăng Liên, theo "Bit 
HEZE (Tiên Hoài Nguyễn tóc 
gia sử, tức là bộ tộc phả của họ 
Nguyễn làng Hoài Bão, huyện 
Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết sau 
này ông được đổi tên sang Đăng 
Liên là do HHM “Ngự tứ 
Nguyễn Đăng Liên” tức là nhà 
vua ban cho tên là Nguyễn 
Đăng Liên. Tác giả Nguyễn 
Hữu Mùi trong bài viết tham 
gia Hội thảo đã nhận định: “Do 
mến mộ tài năng của vị Trạng 
nguyên mà vua Lê Hy Tông đã 
ban đặc cho ông bằng cách đổi 


Nguyễn Hữu Tâm 


tên... Đây là nét đáng chú ý, vì 
ở thế kỷ XVIII trở đi, việc đổi 
tên cho các nhà khoa bảng là 
điều hãn hữu, trừ những trường 
hợp do tài năng xuất chúng như 
ông”. 

Ông sinh năm Tân Mão 
(1651), mát nám Ký Hoi (1719), 
huóng tho 69 tuói. Óng tén tu 
là Chát Phu, tén thuy là Dón 
Nhà, nguói xà Hoài Báo (cón 
có tén Nóm là làng Biu), huyén 
Tién Du (nay là thón Hoài Báo, 
xá Lién Báo, huyén Tién Du), 
tinh Bác Ninh. Óng sinh truóng 
trong mót gia dinh truyén thóng 
hoc hành khoa cú, thán phu óng 
là Nguyén Dáng Minh dó Dóng 
tam giáp Tién si xuát thán 
khoa Dinh Mùi, niên hiệu Phúc 


Thái 4 (1646), đỗ cùng khoa thi 
này có bác ruột Nguyễn Đăng 
Đạo là Nguyễn Đăng Cảo đỗ 
Hội nguyên, Đình nguyên, Đệ 
nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ 
tam danh (Thám hoa). Anh 
ruột của Nguyễn Đăng Dao là 
Nguyễn Đăng Tuân đỗ Đệ tam 
giáp đồng Tiến sĩ khoa thi Quý 
Sửu, niên hiệu Dương Đức thứ 
2 (năm 1673). 

Nguyễn Đăng Đạo là người 
thứ 4 trong gia đình đỗ đại khoa, 
ông đã giành ngôi vị cao nhất 
trong khoa cử thời phong kiến. 
Vào khoa thi Quý Hợi, niên hiệu 
Chính Hòa thứ 4 (1683), đời vua 
Lê Hy Tông, Nguyễn Đăng Đạo 
đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ 
Đệ nhất danh (Trạng nguyên). 


đền thờ và tượng đài Công chúa Huyền Trân và 
Thượng hoàng Trần Nhân Tông trên núi Ngũ 
Phong, một địa cuộc đặc sắc phía tây thành phố 
Huế và tổ chức hội thảo kỷ niệm nhân ngày lễ 
trọng dai này đối với địa phuong ?.Bl 


CHÚ THÍCH: 


1. Tháng 3 năm Kỷ Sửu (1259), sau khi ban 
thưởng cho các tướng lĩnh có công đánh giặc Nguyên, 
Thượng hoàng Trần Thái Tông có dụ rằng: “Các 
ngươi quả biết rõ giặc Hồ nhất định không dám lại 
xâm lấn nữa thì nói cho trẫm biết, dù thăng đến cực 
phẩm trám cũng không tiếc...” (Ngó Si Liên, Đại Việt 
sử ký toàn thư, Tập II, Nxb. KHXH, Hà Nội, 1971, 
tr.70). Chính nỗi lo thường xuyên này mà năm 1299, 


Thượng hoàng Trần Nhân Tông đã chọn Yên Tử làm 
nơi tu hành đắc đạo. 

2. Đỗ Bang, Thừa Thiên Huế; mảnh đất địa linh- 
nhân kiệt, trong sách Thừa Thiên Huế: thế và lực 
mới trong thế kỷ XXI. Nxb. Chính trị Quốc gia, 2004, 
tr.39. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư, Tập I, Nxb. Văn hóa 
Thông tin, 2004, tr. 565 

4. Đỗ Bang, Thân thế và sự nghiệp Trần Nhân 
Tông, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thân thế và sự 
nghiệp Trần Nhân Tông (1258-1308)”, Trường Đại 
học Khoa học Huế, tháng 12- 2003, tr.11. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư, Tập I, Säd, tr. 569. 

6. Đền thờ do Công ty Du lịch Hương Giang đề 
xuất, Tượng đài và Hội thảo do Hội Khoa học Lịch 
sử tỉnh đề xuất. 
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Sau khi thi dó, óng buóc vào 
con đường làm quan cho các đời 
vua Lê Hy Tông (1680-1705) và 
Lê Du Tông (1705-1729), năm 
1718 về hưu, ông đã có 35 năm 
phụng su cho triều Lê Trung 
hưng. Ông đã thăng trải nhiều 
chức quan, năm 1697, dẫn đầu 
đoàn sứ bộ sang triều Thanh 
đòi lại 3 động Ngưu Dương, Hồ 
Điệp, Phổ Viên thuộc huyện Vị 
Xuyên, xứ Tuyên Quang, sau 
đó còn giữ các trọng chức khác 
như Đô Ngự sử, Nhập thị Kinh 
diên, tước Thọ Lâm Bá, Binh bộ 
Thượng thư, Tham tụng kiêm 
Đông Các Đại học sĩ. Ông ta thế 
năm 1719, thọ 69 tuổi. Khi mất, 
được tặng Lại bộ Thượng thư và 
tước Thọ Quận công. 

Ngay từ thời niên thiếu, 
Nguyễn Đăng Đạo được thân 
phụ trực tiếp dạy dó, đặc biệt 
lại được thụ nghiệp từ người bác 
ruột là Thám hoa Nguyễn Đăng 
Cảo và nhiều lần cho đi theo 
trong những lần công cán biên 
cương. Bản thân Nguyễn Đăng 
Đạo lại là người thông minh 
dĩnh ngộ, nên ông đã nhanh 
chóng tiếp thu được những kiến 
thức của bố và bác truyền cho. 
Câu đối hiện đang lưu lại trong 
nhà thờ Nguyễn Đăng Đạo cho 
biết, ngay từ năm lên 3 tuổi, 
ông đã được sứ giả phương Bắc 
phải kinh ngạc vì tài năng xuất 
chúng: 

Nguyên văn: 

—Jp n] St Mộ dt ts, 

HEHEH 

Phiên âm: 

“Tam tué ky dóng kinh Bác 
SỨ, 

Thập niên tể tướng trọng 
Nam triều” 

Tạm dịch nghĩa: 

Mười năm tể tướng triều 
Nam trọng, 

Ba tuổi thông minh sứ Bắc 
kinh”. 

Nàm 16 tuói Dàng Dao thi 
dó Tam truóng, nám 19 tuói dó 
dáu ky thi Huong (Giài nguyén), 
duoc lua chon vào hoc tai Quóc 
Tu Giám. Nhà óng 6 Hoài Báo 
đến trường tại kinh thành khá 
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xa, tuy váy sáng nào óng cüng 
dây sớm di bộ đến trường cho 
kịp giờ lên lớp. Một bạn học là 
Vũ Thạnh, quê ở làng Đan Loan, 
huyện Đường An (Hải Dương) 
cũng là người có kiến thức sâu 
rộng, nhưng tự thấy không bằng 
Đăng Đạo đã đánh giá cao: “Thật 
là thiên tài, ta không bì được”. 
Vú Thạnh đã xin nhận Đăng 
Đạo là thầy học. Năm 1683, 
Đăng Đạo đỗ Trang nguyên 
khoa Quý Hợi, thì hai năm sau 
Vũ Thạnh cũng đỗ Thám hoa 
khoa Ât Sửu (1685). Vũ Thạnh 
cho rằng: “Học được thành tài là 
do gặp được thầy giỏi”. 

Trạng nguyên Nguyễn Đăng 
Đạo trong cuộc đời làm quan 
cho triều Lê Trung hưng là một 
vi dai quan kháng khái, dám 
nói thẳng, phê phán những việc 
làm chưa nghiêm phép nước 
của các chúa Trịnh. Khi đó các 
quan muốn dùng triều phục để 
vào Phú Chúa yết kiến chúa 
Trịnh, ông dâng sớ hặc là trái 
lễ, việc đó phải bãi bỏ. 

Ông còn là một vị quan 
giàu lòng yêu nước thương 
dân, Nguyễn Đăng Đạo thường 
xuyên quan tâm đến đời sống 
còn khổ cực của dân chúng. Mỗi 
dip về quê ông thăm hỏi khuyến 
khích học hành trong họ và cả 
trong làng. 

Dân trong vùng vẫn lưu 
truyền câu chuyện cứu đói của 
Trang Biu: có một năm do thiên 


Dén thờ Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo ở làng Hoài Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 


' 


tai mất mùa, dân chúng quê 
ông đói khổ, làng xóm tiêu điều, 
ông viết thư về cho phu nhân 
lấy tiền gạo của nhà phát chẩn 
cho mọi người, ông nói: “Fa là 
quan đại thần coi việc triều 
đình, không nỡ ngồi nhìn dân ta 
đói mà không xót thương, phu 
nhân hãy đem tiền thóc trong 
nhà cứu đói, cấp thóc cho dân 
gieo mạ cấy kịp thời vụ”. Dân 
làng nhờ đó mà qua khỏi cơn 
hoạn nạn, mãi nhớ tới ân nghĩa 
của quan Trạng Bịu, làm thành 
lời ca truyền tụng: “Không có 
tiền của quan Trạng dân ta sao 
sống yên lành, không có lúa của 
quan Trang, dân ta làm sao mà 
nuôi nhau được. Đức, công của 
tướng công trải muôn đời ghi 
nhớ khôn cùng”. 

Dân làng Hoài Bão còn 
truyền tụng việc chia ruộng của 
quan Trạng Đăng Dao: triều 
đình ban ruộng lộc thế nghiệp, 
nhưng ông không nhận. Vua và 
quần thần nói mãi, ông mới xin 
một khu ruộng hoang, đầy cỏ 
dại xấu nhất vùng, gọi là cánh 
đồng Cầu Vực. Sau đó, ông cho 
các gia đình nghèo khó để phát 
có, cải tạo khu ruộng thục hóa, 
khi đã thành ruộng màu mó, 
ông chia hàn cho các gia đình. 

Đền thờ Trang nguyên 
Nguyễn Đăng Đạo hiện ở tại 
thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, 
huyện Tiên Du, được khởi dựng 
từ thời Lê Trung hưng, thế kỷ 
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Một trang 7cEšBUS2# 8 (Tiên Hoài 
Nguyễn tộc gia sử), bộ Tóc phá của 
dòng họ Nguyễn Đăng Đạo ở làng 
Hoài Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 


XVII-XVIII, vẫn còn lưu giữ 
nhiều hiện vật cổ, thư tịch có 
niên đại triều Lê, Nguyễn như 
sập thờ, hương án, hệ thống câu 
đối, hoành phi, sắc phong... phản 
ánh khá đầy đủ về thân thế, sự 
nghiệp của danh nhân khoa bảng 
Trạng nguyên Đăng Đạo. 


2. Chuyến đi sứ năm 
1697 và vai trò của Chánh 
sứ Nguyễn Đăng Đạo trong 
việc đòi lại đất ba động Ngưu 
Dương, Hồ Điệp, Phổ Viên 

Vào cuối thế kỷ XVII đầu 
thế kỷ XVIII, việc tranh chấp 
đất đai vùng biên giới phía Bắc 
của hai nước Thanh và Đại Việt 
thường xuyên xảy ra và vô cùng 
nóng bỏng. Sau khi tiễu trừ xua 
đuổi được dư đảng của nhà Mạc 
đóng gi trên 85 năm (1592- 
1677) tại Cao Bằng phải chạy 
sang Long Châu (Trung Quốc), 
triều đình Lê - Trịnh đã từng 


isi. 


buóc tích cuc dáy manh viéc 
phóng giú bién cuong phía Bác 
với nhiều bién pháp hữu hiệu 
kể cả đấu tranh trực tiếp tại 
các địa phương và trên lĩnh vực 
ngoai giao giữa hai nước. Cho 
nên, các đoàn sứ đến yết kiến 
hoàng đế triều Thanh trong thời 
gian này, ngoài việc tuế cống 
thường lệ, các vị trưởng đoàn sứ 
bộ (thường được gọi là Chánh 
sứ) còn kiêm thêm nhiệm vụ rất 
quan trọng là kiến nghị đòi lại 
các vùng đất nước ta bị các biên 
thần triều Thanh cùng trước 
đó là triều Minh từng thâu tóm 
vào lãnh thổ Trung Quốc. Liên 
tục các năm 1684, 1685, các 
thổ quan địa phương phú Khai 
Hóa, Vân Nam nhà Thanh, lợi 
dụng cơ hội Vũ Công Tuấn nổi 
loạn bị quân Lê — Trịnh đánh 
đuổi phải chạy sang lánh nạn, 
đưa quân xâm chiếm châu Vị 
Xuyên, Bảo Lạc và Thủy Vĩ, đặt 
Tuần ty sách nhiễu thu thuế 
người buôn bán?. Mỏ đồng Tu 
Long (thư tịch Trung Quốc gọi 
là xưởng chì hoặc xưởng đồng 
Đô Long) cũng bị các biên thần 
triều Thanh chiếm lấy và khai 
thác nguồn lợi. Ngay từ năm 
1688, triều Lê - Trịnh đã phái 
cử dai thần Lê Huyến quan 
Trấn thú Tuyên Hưng cùng 
Đốc đồng Đặng Đức Nhuận và 
Trần Thọ đưa thư biện luận đòi 
đất, nhưng Thổ ty Vân Nam 
không chịu trao trả'®. Đặc biệt 
vào năm 1691, đoàn sứ thần 
Lê - Trịnh có hai vị Chánh sứ 
là Nguyễn Quý Đức và Nguyễn 
Danh Nho cùng dẫn đầu sứ bộ 
sang Thanh: “Canh Ngọ, năm 
Chính Hòa thứ 11 (1690), ...Sai 
bọn Chánh sứ Nguyễn Danh 
Nho và Nguyễn Quy Đức, Phó 
sứ Nguyễn Tiến Sách và Trần 
Thọ sang nhà Thanh nộp tuế 
công”. Ngoài việc tué cống, 
đoàn sứ theo lệnh của triều 
đình, đã chú động trực tiếp đưa 
ra vấn đề những vùng đất bị các 
biên thần triều Thanh chiếm 
giữ, trong đó có nhắc đến 3 châu 
Vị Xuyên, Bảo Lạc và Thủy Vĩ 
với vua Khang Hy. Thư tịch 


chép như sau: “Nhân tiện tâu: 

1. Dư đảng họ Mạc lẩn lút 
ở Vân Nam, họp bè đảng cướp 
bóc đất biên giới thuộc Tuyên 
Quang, Hưng Hóa và Cao Bằng. 

2. Thổ ty ở Khai Hóa và 
Mông Tu xâm chiếm những 
thôn động ở các châu Bảo Lạc, 
Vị Xuyên, Thủy Vĩ và Quỳnh 
Nhai, xin tra xét ró ràng. 
Nhưng triều đình nhà Thanh 
im việc này di, không trả lời”®). 

Thư tịch triều Thanh, Trung 
Quốc có chép về chuyến đi sứ 
năm 1697 của triều Lê - Trịnh. 
Chúng tôi xin dịch toàn bộ 
những ghi chép có liên quan 
đến lần đi sứ này trong bộ Quốc 
sử triều Thanh như sau: 

“Ngày Quý Dậu, tháng 10 
niên hiệu Khang Hy (triều 
Thanh) năm thứ 36 (tức ngày 
mồng 9 tháng 12 năm 1697), 
Quốc vương An Nam là Lê Duy 
Chính? sai sứ sang tiến cống, 
ban yến tiệc nhu theo lé dinh", 

Tiếp theo vào “Ngày Giáp 
Ngọ, tháng Mười Một, niên 
hiệu Khang Hy năm thứ 36 (tức 
ngày 30-12-1697), Quốc vương 
An Nam là Lê Duy Chính dâng 
só viết rằng: “Ba vùng đất Ngưu 
Dương, Hồ Điệp, Phổ Viên của 
nước thần bị thổ ty tiếp giáp 
lãnh thổ xâm lấn, xin hạ sắc cho 
quan dia phuong nơi dó trả lai". 
Khi dó có Tuán phú Ván Nam 
là Thach Ván Thanh dén kinh 
đô bé kiến, nhà vua bën hỏi vé 
tình hình biên giới với An Nam. 

Thạch Văn Thạnh tâu rằng: 
“Ba vùng đất Ngưu Dương, Hồ 
Điệp, Phổ Viên, nội thuộc 
từ triều Minh. Từ khi triều ta 
mở mang đất Vân Nam đều do 
huyện Mông Tự trưng thu lương 
thực, đến năm Khang Hy thứ 5 
(1666), thay đổi thuộc về phú 
Khai Hóa, đã qua hơn 30 năm, 
đều không phải đất của An 
Nam. Phía họ khinh xuất nghe 
lời nói bừa, thiện tiện dâng tâu, 
mà lại còn đưa quân đến biên 
giới. Khi đó, thần đã cùng với 
viên đốc trấn tuân theo ý chỉ 
thể tất vỗ về phương xa (Nhu 
viễn) của hoàng thượng, ra lệnh 
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cho bon phong thú (bién cuong) 
khóng dugc kinh dóng. Thán 
nghi vùng đất này đã từ lâu 
nhập vào bản đồ (triều Thanh), 
lại ở trong nội địa biên giới, dứt 
khoát không nén trả lai. Nhà 
vua lệnh cho bọn đại học sĩ thảo 
luận đưa ra kiến nghị rõ ràng. 
Bàn nghị rằng: 'Quốc vương 
An Nam Lê Duy Chính không 
tra xét ngọn nguồn, khinh suất 
nghe lời nói bừa, quá quắt đưa 
quân đến vùng biên cương đóng 
lại đó, sinh sự làm những điều 
xằng bậy, nên đưa công văn sức 
truyền cho biết”. Nhà vua nghe 
theo 3”, 

Sau khi đoàn sứ của Đăng 
Đạo về nước, thái độ của triều 
đình Lâ - Trịnh không thỏa 
mãn đối với cách ứng xứ trong 
việc giải quyết đất ba động của 
triều Thanh. Điều này đã được 
thể hiện trong những dòng ghi 
chép của sử sách như sau: 

“Mậu Dần, niên hiệu Chính 
Hòa năm thứ 19 (1698), tháng 
Tư, mùa hạ bọn sứ thần Nguyễn 
Đăng Đạo từ nhà Thanh trở về 
nước”, “Irước kia 3 động Ngưu 
Dương, Hồ Điệp và Phổ Viên, 
thuộc châu Vị Xuyên, xứ Tuyên 
Quang, bị thổ ty phú Khai Hóa 
nhà Thanh xâm chiếm. Trấn 
thú Lê Huyến thường đem 
quân vào đất này, rồi đem hết 
sự trạng xâm chiếm tâu bày 
về triều đình. Trịnh Căn bàn 
tính việc tranh luận để lấy lại 
ba động...”, “Sau Nguyễn Đăng 
Đạo đem Quốc thư sang xin nhà 
Thanh trả lại đất ba động. Vua 
Thanh toan sai viên đại thần đi 
khám xét... Vua nhà Thanh dụ 
bảo bầy tôi nội các bàn luận xác 
đáng sẽ tàu bày. Lúc bàn luận, 
Đăng Đạo cố bẻ bác bàn cãi, nên 
việc này chưa giải quyết được. 
Vua nhà Thanh bèn theo lời tư 
của bộ, sai làm tờ tư từ chối, 
không nhận lời thỉnh cầu của 
nước ta”4°), 

Vi thế, triều Lê - Trịnh tiếp 
tục “nhiều lần làm văn thư gửi 
sang biện luận doi trả lại đất ba 
động, nhưng viên tuần phủ tỉnh 
Quảng [Tây] không đề đạt lên 
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cho, thành ra phải bỏ việc bàn 
cãi đòi lại đất ba động”, 

Tuy ở vào hoàn cảnh khó 
khăn vì triều Thanh cùng các 
biên thần bao che, bưng bít, 
ngăn trở và đưa cả phương thức 
dùng uy thế và lời lẽ của vua 
Thiên tử (vua Khang Hy) như 
kiểu “cả vú lấp miệng em” để 
tránh né bàn luận việc đòi đất, 
nhưng Chánh sứ Nguyễn Đăng 
Đạo với kiến thức uyên bác, lý 
luận xác đáng đã kiên quyết “cố 
bẻ bác, bàn cài". 

Thư tịch Trung Quốc cũng 
chép lại thái độ kiên trì đòi 
đất của triều Lê - Trịnh sau 
khi Đăng Đạo ái sứ về nước: 
“Đăng Đạo về nước, nhiều lần 
dâng thư biện bác, nhưng phía 
Quảng Tây không dâng tâu lên 
trên (triều Thanh)”45), 

Thư tịch của Việt Nam và 
Trung Quốc đều thống nhất 
ghi việc Trạng nguyên Nguyễn 
Đăng Dao di sứ sang nhà 
Thanh một lần duy nhất vào 
năm Binh Sửu, niên hiệu Chính 
Hòa 18 (1697)1%, Trong bộ ZË 
t}⁄£2 sË (Tiên Hoài Nguyễn tóc 
gia sử) có chép Nguyễn Đăng 
Đạo từng đi sứ vào năm Chính 
Hòa thứ 8 (1687), tức là sau 4 
năm đỗ Trạng nguyên, cũng 
nhằm giải quyết đòi lại ba động 
Ngưu Dương, Hồ Điệp và Phổ 
Viên thuộc huyện Vị Xuyên, 
xứ Tuyên Quang. Sách này còn 
cho biết thêm: khi vào gặp vua 
Khang Hy triều Thanh được 
ban yến, sứ thần các nước như 
Đại Việt, Cao Ly... đều phải ứng 
tác thơ phú trong một thời gian 
qui định theo đồng hồ. Nguyễn 
Đăng Dao chỉ trong ít phút đã 
hoàn thành” dâng lên vua 
Thanh, sứ thần các nước và 
các quan trong Hàn Lâm viện 
triều Thanh đều nộp bài phú 
quá thời hạn. Khi đọc xong, 
vua Khang Hy ban tặng ông 
là Trạng nguyên thứ nhất của 
Bắc triều (Nguyên văn: Xii E 
??I*^1E”*IBR DUIAE zx TEE 
JS ER ESI TES 88 bK bú M a BN 1 E] 
Er TE BR Pp E G8] V 0) 2x 7 dk TA 
JU58 —)99. Bộ tóc phá còn chép 


thêm, “nhân cơ hội này (yết 
kiến vua Thanh), ông (Đăng 
Đạo) liền tâu xin trả lại đất ba 
động Ngưu Dương, Hồ Điệp, 
Phổ Viên, vua Thanh chần chừ 
chưa quyết” (Nguyên văn: AA] 
ZEB EXE, WEK, 36 pd —= | 5 
"EUER AUR) 09. 

Nhu váy ván dé dói lai nhiéu 
vüng dát bi chiém, trong dó 
có các dóng Nguu Duong, Hó 
Diép, Phó Vién trái qua cá mót 
quá trình đấu tranh kiên tri, 
không khoan nhượng của triều 
Lê -Trinh đối với triều Thanh. 
Nhưng phía nhà Thanh cùng 
các thổ quan vùng biên của họ, 
luôn tìm mọi cớ để thoái thác, 
dây dưa, cố tình lờ đi. Chuyến 
đi sứ năm 1697, do Chánh sứ 
Nguyễn Đăng Đạo dẫn đầu cũng 
rơi vào tình cảnh tương tự như 
các đoàn sứ trước đó. Những lý 
do mà vua Thanh cùng triều 
thần đưa ra để không hoàn trả 
đất cho triều Lê - Trịnh cũng 
không có sở cứ dáng tin cây, 
hoàn toàn không thuyết phục. 

Su thần trong Quốc sử 
quán triều Nguyễn đã vạch rõ 
về “chiêu trò” của triều đình 
và biên thần nhà Thanh như 
sau: “Đến lúc Vũ Công Tuấn 
bội bạn, chạy sang nhà Thanh, 
thổ ty nhà Thanh bèn nhân đấy 
chiếm đoạt bằng cách ăn hiếp. 
Thế thì việc mất ba động này có 
lẽ vào khoảng năm Dương Đức 
-Vinh Tri (1672-1680). Còn nhu 
Vương Kế Văn và Thạch Văn 
Thanh“ nói: “3 động Ngưu 
Dương thuộc vào Trung Quốc 
đã lâu”, chàng qua bọn này chỉ 
bịa đặt lời nói vu vơ để thỏa 
mãn được sự chiếm đoạt hàm 
hồ mà thôi”. Gần đây giới sử 
học Trung Quốc đương đại cũng 
phải đồng tình với nhận định 
của sử quán triều Nguyễn, Tôn 
Hoằng Niên, một học giả trẻ 
tuổi trong tác phẩm bắt nguồn 
từ Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu 
quan hệ tông chủ phiên thuộc 
Trung Việt trong triều Thanh 
đã viết: “Trong quá trình xử 
lý sự kiện này (chỉ việc Đăng 
Đạo đòi là ba động của châu Vị 


Jue 


Xuyën), Thach Vàn Thanh chi 
nói “Nội thuộc vào thói Minh', 
cüng chua cho biét chính xác 
thời gian cu thé “Nói thuộc, 
dóng thói cüng chua kháo sát ró 
ràng sự thực lich sử của những 
vùng đất đó trước thời Minh đã 
thuộc Trung Quốc...”. Tuy viết 
như vậy, nhưng ngay sau đó, 
học giả họ Tôn lại vẫn cố tình 
bao che và biện hộ khiên cưỡng 
cho những hành động chiếm đất 
của các triều đại phong kiến 
Trung Quốc đối với Dai Việt??. 

Tóm lại, chính quyền Lê - 
Trịnh nỗ lực thực thi chính sách 
gìn giữ biên cương đấu tranh với 
triều Thanh trên các phương 
diện quốc gia (nghị trường) và 
địa phương (trực tiếp tại chỗ) 
không khoan nhượng, trường 
kỳ. Tuy có lúc, có nơi, triều Lê - 
Trịnh bị thua thiệt, nhưng nhìn 
chung ở những thập kỷ cuối 
XVII và đầu XVIII, chính quyền 
Lê - Trịnh đã thu được những 
thành quả đáng kể, vua tôi triều 
Thanh phải liên tục nhượng bộ, 
hoàn trả những vùng đất lấn 
chiếm từ các thế kỷ trước, cả 
những địa phương mới chiếm 
đoạt, điển hình nhất là sau hơn 
40 năm đấu tranh dàng dai, 
không mệt mỏi, năm 1728 vua 
Thanh đã phải trả lại mỏ đồng 
Tụ Long. Trong thắng lợi chung 
bảo vệ lãnh thổ quốc gia Đại Việt 
của triều Lê - Trịnh, chúng ta 
không thể không ghi nhớ công 
tích của Trạng nguyên Nguyễn 
Đăng Đạo, Chánh sứ đoàn năm 
1697 đã thẳng thắn biện luận, 
bàn cãi sắc xảo trước vua Thanh, 
để đòi lại ba động thuộc châu Vị 
Xuyên, Tuyên Quang. 
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Về sự kiện Phan Xích Long 
bị bắt tại Phan Thiết năm 1913 


THÁNG 3-1913, 

PHAN XÍCH LONG 

- THỦ LĨNH CỦA MỘT 
TRONG SỐ CÁC HỘI KÍN 
NAM KỲ RA PHAN THIẾT 
VÀ ÔNG BỊ BÁT TẠI ĐÂY. 
VỀ MÓC THỜI GIAN DIÉN 
RA SỰ KIÉN NÀY, TÀI LIEU 
LỊCH SỬ VIẾT KHÔNG 
THỐNG NHẤT; CÓ SÁCH 
THÌ NÓI NGÀY 22-3-1913, 
CÜNG CÓ TÀI LIÉU CHO 

LÀ NGÀY 26-3-1913. TRONG 
ĐÓ, DIA CHÍ BÌNH THUẬN 

- TẬP SÁCH ĐƯỢC XEM 

LÀ “BÁCH KHOA THU” VÉ 
BÌNH THUẬN, LÀ TÀI LIỆU 
THAM KHẢO HÀNG ĐẦU 
KHI MUỐN TÌM HIẾU VÉ 
ĐỊA PHƯƠNG CỦNG KHẲNG 
ĐỊNH PHAN XÍCH LONG BỊ 
BÁT TẠI PHAN THIẾT NGÀY 
26-3-1913. TUY NHIÊN, QUA 
NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU 
CÁC TƯ LIỆU ĐƯƠNG 

THỜI CỦA NGƯỜI PHÁP 

VÀ NHỮNG CÔNG TRÌNH 
NGHIÊN CỨU SAU NÀY, TÁC 
GIẢ CHO RẰNG MỐC THỜI 
GIAN NÀY CÂN PHẢI DÍNH 
CHÍNH. 
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Đỗ Thành Danh 


Nhà yêu nước Phan Xích Long. Ảnh đăng trên báo 
Le Matin (Pháp) số 10853, ngày 14-11-1913 


1. Vài nét Hội kín Phan 
Xích Long và cuộc nổi dậy 
năm 1913 

Phong trào hội kín Nam kỳ 
ra đời từ những năm 80 của thế 
kỷ XIX. Về cơ bản, mô hình tổ 
chức và cách thức hoạt động của 
các hội kín này giống với tổ chức 
Thiên Địa Hội mà người Hoa 
du nhập vào Nam kỳ từ thế kỷ 
XVII. Điều đáng chú ý là, nếu 
như mục tiêu của người Hoa khi 


tổ chức Thiên Địa Hội để “phản 
Thanh phục Minh”, thì phong 
trào hội kín của người Việt ở 
Nam kỳ lại giương cao ngọn cờ 
đánh Pháp (phản Pháp), giành 
độc lập lại cho dân tộc Việt Nam 
(phục Nam). 

Trong số các hội kín ở Nam 
kỳ đầu thế kỷ XX, hội kín Phan 
Xích Long? là tổ chức tiêu biểu 
nhất; hoạt động rộng khắp, có 
tiếng vang và ảnh hưởng nhất 
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Đường Gendarmerie, nay là đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đức Nghĩa, 
Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Anh: Thành Danh 


Lục tỉnh Nam kỳ lúc bấy giờ. 
Tổ chức này được thành lập vào 
khoảng tháng 11-12 năm 1911, 
và Phan Xích Long không chỉ 
được xem là thủ lĩnh của hội mà 
ông còn được xem là yếu nhân 
của phong trào “phản Pháp phục 
Nam”®. Cuộc nổi dậy năm 1913 
ngay tại Sài Gòn — Chợ Lớn đã 
gây một tiếng vang rất lớn khắp 
Nam kỳ lúc bấy giờ. 

Theo kế hoạch đã định, đêm 
23 rạng 24-3-1913, quân khởi 
nghĩa bố trí người mang 9 trái 
phá vào nội đô, 5 trái đặt tại Sài 
Gòn và 4 trái vào Chợ Lớn; khi 
trái phá nổ, “thì đó là hiệu lệnh 
để thừa lúc người Pháp kinh 
hoàng, quân khởi nghĩa sẽ từ 
ngoại ô chạy vào nội thành cùng 
với một số người khác đã ém 
sẵn bên trong, lãnh vũ khí đã 
chuẩn bị, xông lên giết giác". 
Tuy nhiên, cuộc nổi dậy đã bị 
bại lộ. Ñgay trong sáng ngày 
24-5-1918, Pháp cho lính tháo 


gỡ các trái phá, tăng cường bố 


phòng các nơi; đồng thời, 600 
nông dân mặc áo den, quân 
trắng, đầu bịt khăn xéo từ Chợ 
Lớn và Tân An kéo vào nội đô 
ngày 28-3 để “khởi trận đánh 
Tây” cũng bị thực dân Pháp vây 
bắt. 

Nguyên nhân dẫn tới sự thất 
bại nhanh chóng của cuộc nổi 
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dậy năm 1913 có nhiều trong đó, 
phải kể tới việc hai yếu nhân của 
hội bị bắt trước đó là Nguyễn 
Văn Hiệp (ngày 19-3-1913 — tại 
Kampot) và Phan Xích Long 
(ngày 22-3-1918 - tại Phan 
Thiết). 


2. Sự kiện Phan Xích Long 
bị bắt tại Phan Thiết 

Phan Xích Long đến Phan 
Thiết bằng xe lửa vào sáng sớm 
ngày 22-3-1913, với tấm giấy 
thông hành mang tên Nguyễn 
Văn Lạc, 17 tuổi. Theo tài liệu 
của George Coulet, đây là tấm 
thẻ giả (cả tên và số tuổi); nó 
được cấp ngày 28-2-1913, bởi 
trưởng khu phố 1 của Chợ Lớn. 
Để có được nó, Hai Trí đã chỉ 
dao em trai của mình là Nguyễn 
Văn Luận (tức Du) lúc bấy giờ 
đang là nhân viên cảnh sát ở 
Chợ Lớn dùng tiền mua®. Vì 
thế, Phan Xích Long dễ dàng 
qua mắt được sự kiểm soát gắt 
gao của chính quyền thực dân. 

Khi đến Phan Thiết, Phan 
Xích Long ở tại khách sạn Liên 
Thành. Hồ Tá Khanh trong 
Thông sử Công ty Liên Thành”) 
cho biết, cùng với sản xuất, kinh 
doanh nước mắm (sản phẩm 
truyền thống và nổi danh của 
đất Phan Thiết), Liên Thành còn 
kinh doanh dịch vụ khách sạn. 


Mục đích của việc lập khách sạn 
là vì hồi đầu thế kỷ XX, Phan 
Thiết chỉ có duy nhất 1 khách 
sạn của Pháp xây dựng bên bờ 
Bắc sông Cà Ty và chỉ dành 
riêng cho người Pháp trú túc; 
còn người Việt đến Phan Thiết 
du lịch hay làm ăn thì không có 
chỗ nghỉ trọ. Quy mô của khách 
sạn Liên Thành rất khiêm tốn, 
không có lầu, chỉ có 4 phòng và 
đây là khách sạn thứ 2 được xây 
dựng ở Phan Thiết. 

Trong thời gian lưu trú tại 
Phan Thiết, Phan Xích Long 
thường đi lại nhiều nơi trong 
thị xã, vì thế không tránh khỏi 
sự chú ý của bọn cảnh sát thực 
dân. Sự cảnh giác của cảnh sát 
là có lý do, theo bản cáo trạng 
của Tòa đại hình Sài Gòn thì 
Nguyễn Văn Lạc (Phan Xích 
Long) có giấy chứng nhân là 
dân làm mướn nhưng lại xài 
nhiều tiền, trên người đeo nhiều 
vàng vòng®), Vì thế, vào lúc 5 
giờ chiều ngày 22-3-1913, trong 
lúc đang ngồi xe kéo di dao phó, 
Nguyễn Văn Lạc bị Phó Tham 
biện Phan Thiết (một công chức 
cao cấp trong chính quyền thực 
dân Pháp) cùng một nhóm cảnh 
sát chăn lại tra hỏi ngay trên 
đường Gendarmerie. Khi tìm 
hiểu lịch sử tên đường phố tại 
Phan Thiết, tác giả được biết, 
thời Việt Nam Cộng hòa đường 
Gendarmerie là đường Khải 
Định, trên con đường này có 
một chi cảnh sát đóng (đối diện 
với chùa Liên Trì) nên lúc bấy 
giờ người dân Phan Thiết quen 
goi là đường Nhà Co. Đường 
Gendarmerie — Khải Dinh/Nhà 
Cò ngày nay chính là đường 
Nguyễn Văn Cừ, và đoạn mà 
Phan Xích Long bị bắt nằm gần 
trụ sở làm việc của Công an 
phường Đức Nghĩa hiện nay. 

Khi cảnh sát tra hỏi, thấy 
thanh niên Nguyễn Văn Lạc 
lúng túng, lại trả lời không 
thông suốt (Hồ Tá Khanh viết là 
“trả lời một cách ú ó”) nên bị bắt 
giữ và giải về khách sạn. 

Qua khám soát hành lý 
tại nơi ông ở - khách sạn Liên 
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Thành (Tru sở của Ngân hàng 
Nóng nghiép và Phát trién Nóng 
thón Binh Thuán trén duóng 
Trưng Trắc hiện nay được xây 
dựng trên nën cũ của khách sạn 
Liên Thành) cảnh sát đã phát 
hiện “nhiều món đồ sắc phục quý 
báu, lại có sách vở biên những 
câu kinh tụng niệm dàng mà 
xuất trận, trong những câu kinh 
ấy có nói về An Nam quốc... và 
Hoàng đế Phan Xích Long. Còn 
trong nệm gối có nhiều món đồ 
vàng đặc khối: một cái khánh, 
một cây gươm, một cái ấn Hoàng 
dé"9, Sách vở bién chép những 
câu kinh này chỉ ra cách “làm 
xuất hiện quân lính từ đất, dùng 
bùa phép biến mình vô hình 
trong cuộc chiến... dưới tác động 
của lời cầu khấn kiên định, trời, 
đất, thần linh, các vị bất tử có 
thể trù hoạch cuộc chiến, đó là 
linh khí Trời Đất, những người 
chỉ huy đội quân đông vô kể lên 
đến 5.000 tỉ thiên binh, có thể 
giúp những người nổi dậy trong 
cuộc chiến; các thiên binh có thể 
biến thân hình sáu đầu của họ 
thành 1.000 lần 1.000 tay và 
1.000 lần 1.000 chán”a9%. 

Với những bằng chứng “dậy 
nguy” (chứ dùng cửa chính 
quyền thực dân Pháp, ý nói 
những hoạt động nổi dậy chống 
đối chính quyền) trên đều bị tịch 
thu, Nguyễn Văn Lạc bị đưa vào 
khám. Vài ngày sau, can sự bị 
áp giải về Sài Gòn. Vì thế, kế 
hoạch đánh bom vào trung tâm 
hành chính của Pháp và những 
nơi đông người ở Sài Gòn — Chợ 
Lớn của Hội kín Phan Xích Long 
vì thế sớm bị bại lộ. 

Như đã trình bày ở trên, 
kế hoạch cuộc nổi dậy sẽ được 
thực hiện trong đêm 23 rạng 
ngày 24-3-1915, nhưng trước đó 
một hôm, chủ soái của hội kín 
— Phan Xích Long lại ra Phan 
Thiết. Vậy, mục đích của chuyến 
đi này là gì? 

Tác giả Nguyễn Thanh Tiến 
cho rằng, không rõ chuyến ra 
Phan Thiết của Phan Xích Long 
nhằm mục đích gì, cũng không 
rõ Phan Thiết là nơi định đến 
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hay chỉ là nơi dừng chân trước 
khi đi xa hơn; và việc chọn khách 
sạn Liên Thành để ở cho thấy 
“dường như hội kín của Phan 
Xích không có cơ sở liên lạc nào” 
tại Phan Thiết1, 

Trong khi đó, theo bản Báo 
cáo số 1558/7RM ngày 9-8-1909 
của Tòa Công sứ Pháp tại Bình 
Thuận thì “vào cuối năm 1908, 
một số thành viên của tổ chức 
Thiên Địa Hội đã tìm kiếm làm 
xáo trộn sự yên tĩnh của cư dân 
thị xã Phan Thiết và một số 
vùng lân cân”. Chính vi vậy, 
tác giả cho rằng việc Phan Xích 
Long đến Phan Thiết là để bắt 
liên lạc với các hội kín tại Bình 
Thuận, cùng phối hợp để tuyên 
truyền dân chúng Phan Thiết 
“hãy dậy mà phục quốc”; cũng 
có thể Phan Xích Long ra Phan 
Thiết lần này là để chuẩn bị 
đường lui khi cuộc nổi dậy ở Sài 
Gòn — Chợ Lớn không thành. 


Tại Sài Gòn, chính quyền 
thực dân giam Phan Xích Long 
trong Khám Lớn (nay là Thư 
viện Khoa học Tổng hợp TP. 
Hồ Chí Minh). Ngày 5-11-1913, 
họ đưa Phan Xích Long và các 
nghĩa sĩ khác của hội kín (tổng 
cộng 104 người) ra xét xử tại 
Tòa Đại hình Sài Gòn. Cáo 
trạng của Pháp gọi đây là vụ án 
“xử 111 người (7 người đã trốn 
thoát — tác giả) An Nam mưu 
mô làm nghịch cùng nhà nước 
Đại Pháp đang cai trị tại Nam 
kỳ, đặt trái phá tại Sài Gòn — 
Chợ Lớn, dán yết thị giục dân 
dậy ngụy khắp cá Nam kỳ và 
Nam Vang”), Theo cáo trang, 
Phan Xích Long và hai đồng 
chí khác là Nguyễn Văn Hiệp 
và Nguyễn Văn Ngọ nhân án 
chung thân. 

Không dễ bị tan rã, các 
thành viên của hội còn ở bên 
ngoài đã tích cực gầy dựng lại 


"Co búa "cua 
cuóc nói dáy 
chóng Pháp ó 
Sài Gòn năm 
1916. 

Ảnh: Tự liệu 


phong trào, trü dinh ké hoach 
dé tiép tuc thuc hién muc 
tiêu “phản Pháp phuc Nam". 
Theo đó, ngày 15-2-1916, 
dưới sự chỉ dao của Hai Trí, 
nghĩa quân sẽ tấn công dinh 
Thống đốc Nam kỳ và phá 
Khám Lớn để “giải cứu đại 
ca” Phan Xích Long và các 
yếu nhân khác. Tuy nhiên, 
cuộc nổi dậy này cũng hoàn 
toàn thất bại. Qua hai phiên 
xét xử, tòa án thực dân tuyên 
án tử đối với 51 chí si. Nhà 
yêu nước Phan Xích Long bị 
xử bắn trong đợt đầu, vào 
ngày 22-2-1916, lúc bấy giờ 
ông chỉ mới 23 tuổi. 


Lời kết 

Hai cuộc nổi dậy năm 1913 
và 1916 tuy thất bại, nhưng 
sự ra đời của Hội kín Phan 
Xích Long là một dấu son 
trong lịch trình chống ngoại 
xâm của nhân dân Việt Nam, 
khẳng định vai trò to lớn của 
Hội kín Nam kỳ nói chung và 
Hội kín Phan Xích Long trong 
phong trào dân tộc cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Việc 
Phan Xích Long bị bắt tại 
Phan Thiết ngày 22-3-1913 
đã tác động tiêu cực và là một 
trong những nguyên nhân 
quan trọng dẫn tới sự thất bại 
của cuộc nổi dậy tại Sài Gòn — 
Chợ Lớn năm 1913. 

Tuy chỉ lưu lại Phan Thiết 
thời gian ngắn, nhưng hình 
ảnh và tinh thần yêu nước, 
thương nòi của Phan Xích 
Long và những đồng chí trong 
hội kín mãi được người dân 
Bình Thuận tưởng nhớ, ghi 
cóng.B 
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THÁNG 4 NÁM 2021 VUA 
DÁNG BÀI: *NHÜNG KY ÜC 
CỦA NIÉM VUI VỀ HỒ CHÍ 
MINH: KOMATSU KIYOSHI 
Ó PARIS VÀ HÀ NỘI? 
(DALLIANCE WITH HO CHI 
MINH: KOMATSU KIYOSHI 
IN PARIS AND HANOD/? CUA 
GIÁO SU DANH DU DAI HOC 
NAGASAKI VÀ GIÁO SU TRO 
GIANG DAI HOC MACAO, 
GEOFFREY GUNN. CÁC TU 
LIÉU TRONG BÀI DUOC 
CÜNG CÓ BÓI SÁCH CUA 
CÁC TÁC GIÀ NÓI TIÉNG, 
BAO GỒM CẢ CÁC NHÂN 
VẬT TỪNG THÂN QUEN 
VỚI HỒ CHÍ MINH NHƯ 
ARCHIMESDES PATTI VÀ 
JEAN LACOUTURE... 
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Paris, 1921 

Tác giá Geoffrey Gunn dán 
cuốn nhật ký đã xuất bán bằng 
tiếng Nhật của Komatsu, cho hay 
sau khi tốt nghiệp trường trung 
học cơ sở thương mại tỉnh Kobe, 
tháng 3 năm 1918, Komatsu đã 
học tiếng Anh tại một trường 
ban đêm của Hội thanh niên Cơ 
Đốc giáo (Young Men's Christian 
Association - YMCA). Chúng ta 
còn nhớ Nguyễn Ái Quốc cũng 
từng giử quan hệ với YMCA. 
Don cử, sau khi được thả ra từ 
nhà ngục Hồng Kông năm 1931, 
Nguyễn Ái Quốc đã tới nghỉ tại 
một nhà khách của YMCA. Vừa 
đặt chân lên đất Paris được vài 
tuần, Komatsu đã lập tức rơi vào 
ống kính của mật thám Pháp, 
do tiếp xúc với nhà cách mạng 
người Việt Nguyễn Ái Quốc. 

Hồ sơ của mật thám Pháp ghi 
nhận, công dân Nhật Komatsu 
vừa đến thuê phòng trong tòa 
nhà chung cư 18 rue Ernest 
Cresson, quận 14 Paris đã giao 
thiệp với nhà cách mạng Việt 
Nam Nguyễn Ái Quốc (Archives 
nationales d'outre-mer, Aix-en- 
Province: Cóng ván trao dói 
giữa Bộ thuộc dia và Phu Toàn 
quyền số 364). 

Khoảng ngày 13 tháng 10 
năm 1921, Komatsu đã tới một 
cuộc hội họp của các nhân vật 
cánh tả mà Hồ Chí Minh tham 
gia và chắc là đã phát biểu. 

Về sau, như Komatsu nhớ 
lại, sự kiện đưa ông đến với Hồ 
Chí Minh là dịp có một cuộc 
mít tỉnh lớn có sự tham dự của 


Nhà văn Nhật Komatsu Kiyoshi 
(1900 — 1962) 


các chính tri gia nói tiéng cüa 
cánh tả, như lãnh tu. Điều này 
diễn ra tại khán phòng lịch sử 
Salle Wagram [Theo Tuyển 
tập tác phẩm của Komatsul. 
Đây là điều được xác nhận bởi 
Jean Lacouture trong sách 
Lý lịch chính trị của Hồ Chí 
Minh (Ho Chi Minh: A Political 
Biography)?. Tác giá này viét 
ráng chính tai dó Hó Chí Minh 
dá *vó vai Komatsu" (tapped 
him on the shoulder). Jean 
Lacouture là tùy viên báo chí 
Pháp, có mát tai Hà Nói tà dáu 
1946. 

Jean Lacouture cón kháng 
dinh ràng vào tháng 11 nám 
1923 hoác ngay truóc khi lén 
duong dén Moscow, Hó Chí 
Minh dá dé xuát Komatsu di 
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cüng. Tuy nhién, nhu chúng ta 
đã biết điều này không xảy ra, 
theo Geoffrey Gumn, là do các 
đặc thù của hoạt động bí mật, và 
do họ bị đứt liên lạc với nhau. 

Cuộc họp trên, khi Komatsu 
diện kiến Nguyễn Ái Quốc lần 
đầu, cũng được ghi nhận trong 
hồ sơ của mật thám Pháp. Thám 
tử mang mật danh Devèze đã 
viết trong báo cáo mật: “Ngày 
chú nhật 23-10-1921, Nguyễn 
Ai Quốc và hai người đồng bào 
của ông đã tới một cuộc biểu 
tình do các đảng cách mạng, 
những người vô chính phủ, và 
các nhà hoạt động công đoàn 
tổ chức”. (Lưu trữ hải ngoại. 
Các báo cáo mật từ các đặc vụ 
của Cục Tình báo; Ghi chú của 
ông Devèze ngày 26 tháng 10 
năm 1921). 

Theo nhật ký của Komatsu, 
sau cuộc gặp đầu tiên, Hồ Chí 
Minh đã giới thiệu Komatsu 
với Hội đồng Nghiên cứu 
thuộc dia (Comité d'études 
coloniales) truc thuóc Dang 
Cộng sản Pháp (PCF). Sau khi 
chuyén dén Nice vào tháng 12 
năm 1921, Komatsu đã liên 
hệ với một chi nhánh PCF địa 
phương và thông qua mối liên 
hệ của PCF, ông đã tìm được 
việc làm gần Nice trong một 
trang trại do người Ý làm chủ 
với tư cách là người làm vườn 
(sự kiện được đề cập trong thư 
gửi Hồ Chí Minh của Komatsu). 
Đó là tại Villa St. Philippe, Av. 
Candia (ngày nay là Estienne 
d'Orves), toa lạc trên một khu 
đất cao nhìn ra Địa Trung Hải. 

Trở về Paris từ miền Nam 
nước Pháp trong mùa xuân 
năm 1922, vào tháng 5 năm 
ấy, Komatsu được kết nối với 
nhóm văn học Clarté do nhà 
văn phản chiến nổi tiếng Henri 
Barbusse thành lập, cùng với 
nhà văn Raymond Lefèvre và 
bạn đồng minh của Nguyễn 
Ai Quốc trong PCF là Paul 
Vaillant - Couturier, thành lập 
một nhóm cánh tả gọi là Hội 
Cựu chiến binh của nền Cộng 
hòa (ARAC). Mùa hè năm 1922, 


nia 
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Komatsu thué mót cán hó giá ré 
trên đường rue Cujas, một con 
phó thuóc quán 5 gán Sorbonne 
(theo Tuyén táp Komatsu). 
Nhóm Clarté, với hội sở ở số 
16 đường Jacques Callot trong 
khoảng cách đi bộ từ rue Cujas, 
cũng được Nguyễn Ái Quốc biết 
rõ, và chắc ông đã giới thiệu 
Komatsu với nhóm này. Tờ 
báo cấp tiến chống thực dân Le 


EN 


Tác phẩm Kim Vân Kiểu truyện của 
Nguyên Du, được Komatsu Kiyoshi dich 
ra tiếng Nhật năm 1942 


Paria mà ông Nguyễn thành 
lập, vào tháng 4 năm 1922, lúc 
đầu đã chia sẻ không gian văn 
phòng với Clarté. 

Bên cạnh việc viết các bài 
đăng báo phê phán chính quyền 
bảo hộ của Pháp ở An Nam, 
ngày 11 tháng 6 năm 1922, 
Nguyễn Ái Quốc đã dàn dựng 
thành công một vở kịch do ông 
viết có nhan đề Le Dragon de 
bambou, một vở kịch giéu nhai 
chuyến thăm Pháp của vua 
Khải Định. Địa điểm là Théâtre 
de la Presse, rue Montmartre, 
và chủ nhà là nhóm trí thức 
nổi tiếng Câu lạc bộ Faubourg 
“Club de Faubourg". Sự kiện 
này đã không thể nằm ngoài 
tầm mắt của mật thám Pháp. 


Chỉ trong mười hai ngày sau, 
vào đêm 23-24 tháng 6 năm 
1922, tất cả những người Việt bị 
nghi ngờ, bao góm cả Nguyễn Ái 
Quốc, cùng với Komatsu, đều bị 
đưa vào diện cảnh sát giám sát 
chặt chẽ (theo Lưu trữ hải ngoại 
của Pháp, hồ sơ 364, ghi chú của 
Cảnh sát đô thành, 20 tháng 6 
năm 1922, Triển khai giám sát 
những đối tượng nghi vấn người 
Việt và người Nhật)... 

Có thể nói, chỉ năm tuần 
sau khi cập bến Pháp, vẫn còn 
là một sinh viên và chỉ mới 21 
tuổi, Komatsu đã liên kết với 
một nhóm cấp tiến nhất của 
những người chống thực dân 
thời bấy giờ ở Paris, bao gồm 
cả những tác giả nổi tiếng của 
các kiến nghị với Hội nghị 
Hòa bình Paris và các thành 
viên sáng lập của Đảng Cộng 
sản Pháp sau Đại hội Tours 
tháng 12 năm 1920 - bao gồm 
Nguyễn Ai Quốc, đã bỏ phiếu 
ủng hộ Quốc tế thứ ba và ủng 
hộ cuộc cách mang Bolshevik, 
tác giả Gunn đánh giá. 


Chân dung một người 
Việt yêu nước 

Tác giả Geoffrey Gunn 
dẫn sách “Cuộc tái ngộ” (The 
Reunion) của Komatsu, viết 
năm 1941. 

... Vào mùa xuân năm 1921, 
tôi đến Pháp rồi đến Paris... Tôi 
nhớ, năm mươi ngày sau khi 
đến Paris, tình cờ, tôi được gặp 
một thanh niên Việt Nam ở một 
nơi họp công cộng. Chàng thanh 
niên Việt Nam đó là người châu 
A đầu tiên tôi giao du trong một 
thời gian dài ở Pháp. 

... Tôi có thể nói ngay với 
bạn rằng người Việt Nam này 
là một người đáng kính, có năng 
lực, thậm chí xuất chúng. 

Chúng tôi còn trẻ, không dễ 
gi chịu ảnh hưởng của nhau... 
Dù giữa chúng tôi có sự khác 
biệt thực sự, nhưng người bạn 
Việt Nam ấy luôn để lại trong 
trái tim tôi một sự kính trọng 
chân thành, bởi hơn ai hết tôi 
biết rằng bạn tôi luôn nhất 
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quán vói y nguyén và tu duy 
của minh. Hơn nữa, anh ấy đã 
có nhiều hành động thiết thực 
chứng tỏ rõ ràng rằng anh ấy 
đã tận tâm trong sự nghiệp của 
mình. Bạn tôi thực sự là một 
người yêu nước, và dù trong 
đời gặp gian khó đến mức nào, 
lòng yêu nước của anh ấy vẫn 
không suy suyển. 

Người bạn của tôi phải làm 
công nhật để mưu sinh, và các 
ngài không thể tưởng tượng 
được anh ta đã cực nhọc đến 
mức nào. Anh ấy ăn rất ít, ngủ 
rất ít, làm việc nhiều. Mỗi tối, 
khi đã hoàn thành công việc 
vất vả trong nhà máy, anh 
lại ngồi vào bàn viết hoặc đọc 
sách. Đau đớn thay! Cơ thể 
của anh lúc đó đang bị tàn phá 
bởi một căn bệnh khủng khiếp, 
khó có thể chữa khỏi. Đôi mắt 
anh thường sáng quác lên bởi 
cơn sốt bùng lên từ bên trong. 
Đôi khi anh ho rũ rượi như sắp 
tắt thở. Vậy mà đời sống tính 
thần của anh ấy vẫn đồi dào và 
phong phú, hoạt động của anh 
ấy vẫn mãnh liệt không ngừng. 
Hai ba lần, tôi có dip nghe anh 
ấy nói trước cử tọa Pháp bằng 
tiếng Pháp, lời lẽ rất lưu loát, 
hùng hồn. Làm trợ bút cho 
nhiều nhật báo và tuần báo ở 
Paris, anh viết bài tại nhà và 
gửi đăng đều đặn... 

Geoffrey Gunn cho hay cuốn 
sách Cuộc tái ngộ đã được đăng 
nhiều kỳ trên một tuần báo của 
Hà Nội năm 1941, và người 
thanh niên Việt mà Komatsu 
dé cáp chính là Nguyễn Ai Quốc 
thời kỳ đầu những năm 1920 ở 
Paris. 


Hà Nội đầu thập niên 40 

Sách của David G. Marr, 
Việt Nam 1945, cuộc tranh 
đoạt chính quyền (Vietnam 
1945: the quest for Power), 
đề cập các hoạt động của nhà 
văn Nhật Komatsu ở Hà Nội, 
trước 1945. 

Các cuộc tiếp xúc của Nhật 
Bản với các trí thức Việt Nam 
thế tục (không chống đối hoặc 
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liên kết với tôn giáo nào) chủ 
yếu là trách nhiệm của các 
nhà ngoại giao cấp thấp, các 
nhà báo tự do hoặc “chuyên 
gia tư vấn riêng”. Một trong 
những nhân vật thú vị nhất là 
Komatsu Kiyoshi, một nhà văn 
trung niên bị ảnh hưởng sâu 
sắc bởi mối quan hệ với André 
Gide và André Malraux ở Paris 
trong những năm 1920. 

Komatsu khởi hành đến 
Đông Dương với sự ủy nhiệm 
của Bộ Ngoại giao Nhật đầu 
năm 1943. Nhiều nguồn khác 
nhau của Nhát/9 đã đề cập hoạt 
động của Komatsu tại Đông 
Dương năm 1941, nơi ông tiếp 
xúc với các lực lượng yêu nước 
tại Việt Nam và có tiếng nói 
trên văn đàn, công luận. 

Một nhân chứng khác về 
vai trò của Komatsu trong giai 
đoạn này là Archimedes Patti 
là đại diện chính thức cửa 
quân đội Mỹ tại Đông Dương 
trong giai đoạn lịch sử tháng 
8 và tháng 9-1945. Trong sách 
Tại sao Việt Nam: Khúc dạo 
đầu chim hải âu của nước Mỹ 
(Why Vietnam: Prelude to 
America's Albatross), Patti 
cho biét Komatsu, phóng vién 
người Nhật, phu trách về Văn 
hóa trong Trung tâm văn hóa 
Nhát (Centre Culturelle) tai 
Hà Nói 

Trong cóng trinh nghién 
cứu Nhung đồng minh châu 
A muộn màng: Những đóng 
góp về ky thuật và quân sự 
của những người Nhật Bản, 
(1945—50), [Belated Asian 
Allies: The Technical and 
Military Contributions of 
Japanese Deserters, (1945— 
50)], Christopher Goscha cho 
rằng Komatsu đã đặt những 
viên gạch đầu tiên cho quan 
hệ Nhật - Việt, tác giả này viết: 

“O miền Bắc, cuộc tiếp xúc 
Nhật - Việt đầu tiên mang tính 
chất vừa ngoại giao vừa quân 
sự. Sự tiếp xúc đó rất hạn chế, 
biểu hiện qua một vài trí thức 
cánh tả Nhật được đào tạo ở 
Pháp trong những năm 1920 


và 1930, và được đưa vào làm 
việc trong các cơ quan ngoai 
giao và quân sự của Nhật ở 
Đông Dương trong chiến tranh 
(Thế giới thứ II). Một số đã ở 
lại Việt Nam sau chiến tranh. 
Tuy không đông nhưng họ cũng 
gây được ảnh hưởng nào đó ở 
Việt Nam thời kỳ trước Hiệp 
định sơ bộ mùng 6 tháng 3. 
Trong đó nổi nhất là Komatsu 
Kiyoshi. Sinh ngày 18-6-1900 ở 
Kobe, Komatsu đến Pháp năm 
1921 và trở thành một nhà 
văn Nhật nổi tiếng về văn hóa 
Pháp. Về sau ông vẫn thường 
nói đến tình bạn của ông với 
André Malraux và Georges 
Bidault. Nhưng có ý nghĩa 
hơn là ông đã gặp Hồ Chí 
Minh ở Paris năm 1921. Và 
năm 1945 họ đã gặp lại ở Hà 
Nội. Komatsu đã làm việc với 
những nhóm người Việt khác 
nhau đấu tranh vì nền độc lập, 
nhất là ở miền Nam. Sau khi 
Việt Minh giành chính quyền, 
Komatsu đến Hà Nội và thành 
lập Uy ban quốc tế chi viện 
và ủng hộ Việt Nam DCCH". 
Komatsu lãnh đạo Ủy ban này 
cùng một người Pháp gốc Nga 
là Solovieff, đã là nhà buôn ở 
Viễn Đông từ những năm 1930, 
một người Pháp là Allen, một 
thương gia nổi tiếng trước khi 
xảy ra chiến tranh Thái Bình 
Dương, một người Mỹ không 
rõ danh tính, và một số người 
Việt Nam thuộc các Đảng quốc 
gia... Nhiệm vụ chính của tổ 
chức “Ủy ban quốc tế ủng hộ 
nước Việt Nam DCCH" là giúp 
chính quyền mới về mặt ngoại 
giao trong lúc nước cộng hòa 
non trẻ này chưa nhận được sự 
công nhận của nước ngoài. 


Cuộc tái ngộ 

Vấn còn chính thức làm 
việc cho Tokyo, Komatsu 
chứng kiến cuộc Nhật đảo 
chính quân sự chống Pháp 
tháng 3 năm 1945, rồi lễ đầu 
hàng của Nhật Bản sau đó 5 
tháng, và cuộc “Cách mạng 
tháng Tám” của những người 


nia 
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Cận cảnh phương Đông 


Philippe Le Failler (EFEO) 


ho lưu trữ ảnh liệu của Viện Viễn Đông Bác 
k cổ Pháp (EFEO) được hình thành theo thời 
ian từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, do 
các nhà nghiên cứu cung cấp, hoặc từ quà tặng của 
khách du lịch, thợ ảnh nghiệp dư hay chuyên viên 
của các bộ ngành thuộc chính phu Pháp. Phóng 
ảnh liệu này giới thiệu cho chúng ta một Việt Nam 
khác biệt so với cách nhìn rập khuôn truyền thống, 
khác với những hình ảnh về phong cảnh rất đẹp 
thường thấy về Việt Nam. Chàng hạn như chụp 
một mỏm đá vôi nổi bật trên đồng lúa xanh, ghe, 
thuyền neo đậu trên bến cảng hay thôn làng nhỏ 
của người dân tộc Thái với những ngôi nhà sàn 
ẩn mình trong thung lũng. Loạt ảnh ấn hành này 
được trích từ những thước phim kính và vi bản của 
thời kỳ ấy nay còn lưu lại. Chúng không chú ý đến 
phong cảnh mà tập trung vào đối tượng nghiên 
cứu. Điều này không hẳn là bỏ quên tính thẩm mỹ 
của hình ảnh mà chú trọng hơn đến việc khai thác 
tính hữu dụng về thông tin khoa học của chúng. 
Nhiếp ảnh gia không chú ý đến những cây đa 
gắn liền với mái đình làng cổ kính, đến mặt nước 
1n bóng ngôi đình mà tập trung hơn vào những chỉ 
tiết chạm trổ, khung kèo hoặc chú ý hơn vào gương 
mặt bà đồng. Cái nhìn của họ có vẻ bị thu hút bởi 
các chi tiết vốn là mục tiêu của nhà nghiên cứu. Họ 
chụp cận cảnh con người và sự vật. Chẳng hạn như 
khoảnh khác thợ rập làm tranh dân gian hay phân 
tích quy trinh kỹ thuật của người thợ đúc đồng. Vì 


thế đây không phải là những tấm ảnh đơn thuần về 
phong cảnh Việt Nam mà là hình ảnh mang tính 
thông tin hoặc có tính chất khoa học được thực hiện 
theo chủ đề đã được lựa chọn trước. 

Chiếm đại đa số là các bức ảnh chụp về công trình 
kiến trúc, khai quật khảo cổ, nghỉ lễ tôn giáo, hiện 
vật bảo tàng, In ấn tài liệu và ảnh chụp từ không 
trung. Trong lĩnh vực dân tộc học, lẫn trong số rất 
nhiều hình ảnh là một vài chân dung nhân học, 
chụp trực diện và chụp nghiêng, dấu vết mà một số 
nhà nhân học từng có ý định phân loại chúng tộc(1) 
để lại. Phông tư liệu ảnh cổ này hé lộ cho chúng ta 
thấy thế nào là Đông phương học cổ điển và đâu là 
những khuynh hướng khoa học nổi bật đương thời. 

Vốn chú trọng lối tường thuật, các nhà nghiên 
cứu vào cuối thế kỷ thứ XIX thường thích mang theo 
bên mình một cuốn sổ ghi chép, mặc dù họ cũng đã 
quen với những bức vẽ kỹ thuật vốn là những hình 
ảnh duy nhất được chấp nhận in kèm với các bài tạp 
chí chuyên ngành(2). Họ mô tả các chỉ tiết thông 
qua những ký họa giản lược khi không thể phó thác 
việc này cho thợ vẽ phụ tá của Viện. Đây quả là 
một công việc khó khăn vì để vẽ bằng than cần phải 
có óc quan sát, hoa tay và đặc biệt là phải có thời 
gian. Việc sử dụng ảnh giúp vượt qua được những 
trở ngại này đồng thời thoát khỏi các chuẩn mực gò 
bó của hội họa để thể hiện thực tế với độ chính xác 
như mong muốn. Các nhà khảo cổ học và dân tộc 

(Xem tiếp trang 62) 


cộng sản với việc Hồ Chí Minh 
trở thành Chủ tịch nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 
2 tháng 9. Ở lại Việt Nam tổng 
cộng 4 năm cho đến tháng 4 
năm 1946 ông được tái ngộ 
với Hồ Chí Minh, sự hiện thực 
hóa tên cuốn sách của ông đã 
được dịch và đăng trên báo ở 
Hà Nội năm 1941. Đó là vào 
một ngày tháng 9 năm 1945 
tại trụ sở của Chính phủ lâm 
thời Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa (theo Komatsu tuyển tập, 
tr. 594). Cuộc gặp này hẳn là 
động lực cho vai trò tích cực 
của Komatsu trong việc hỗ trợ 
binh sĩ Nhật mang súng đào 


nia 
E9: 


ngũ sang với chính quyền Viêt 
Minh. Theo tác giá Gunn, dáy 
là mót diéu mà tinh báo Pháp 
lúc đó không nghi ngờ. BM 


Lê Đỗ Huy 
(dịch) 
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Khóa Bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam 


Hoàng Văn Sơn 


( ) ách đây 100 năm, Trường 
Y khoa Đông Dương đã 
đào tạo khóa bác sĩ đầu 

tiên ở Việt Nam và cũng là ở 

Đông Dương (Việt Nam, Cao 

Miên, Lào). Khóa đào tạo bác sĩ 

1921 — 1927 chỉ có 2 sinh viên. 
Ngày 1-3-1902, Trường Y 

khoa Đông Dương khai giảng 

ở ấp Thái Hà, Hà Nội, hiệu 

trưởng là Bác sĩ Alexandre 

Yersin đến năm 1904, tiếp đến 

Bác sĩ Cognacq làm hiệu trưởng 

tới năm 1921. Sáu thầy người 

Pháp là các Bác sĩ Le Roy des 

Barres, Degorce, Bertin Capus, 

dược sĩ Duveigne, các cử nhân 

Jacquet, Gallois. Người Việt "a : 

duy nhất là thầy Lê Văn Chinh  Cácgiảng viên đâu tiên của Trường Y khoa Đông Dương. Hàng đâu, từ trái, các 

làm phụ giảng. Trong 20 năm BS: Lê Văn Chinh, B.Capus, Degorce, Le Roy des Barres. Nguón ảnh: Internet 

1902 — 1921, trường chỉ đào 

tạo y sĩ. Học sinh học 3 năm, từ 

cuối năm 1902 kéo dài thành 4 

năm. Khóa đầu tiên có 29 học 

sinh, gồm 1ð người ở Bắc kỳ, 5 

ở Trung kỳ, 8 ở Nam kỳ, 1 người 

ở Cao Miên. Cuối năm 1902, 

trường chuyển về phố Bobillot 

(nay là Lê Thánh Tông). 

Nghị định ngày 7-1-1919 
quy định học sinh phải có chứng 


chỉ Lý- Hóa- Sinh (Sciences "I| ©5125 52p + PS P 
d a, Ñ | | 6)eeurzz-3 4lb/Aeeene, ente c soeur gert y ‹ BUDE < 4. à =: EB 

Physiques, Chimiques et EE š s= 

Naturelles, PON) thì mới được — MEE "99 09) pre o eie gia 


vào Dai hoc Y. Do đó, hai người : Sere do 5 Cent p 
đã đỗ tú tài toàn phần và đã A], | T š E NL mm. B 
có chứng chi PCN là hai người «| B^ 4 m i e mh 
đầu tiên được vào Trường Y BB e ZW UT, 
khoa Dóng Duong nién khóa 
1921-1922 dé hoc bác si là các 
óng Dáng Vu Lac và Hoàng 
Thuy Ba. Theo sác lénh ngày 
30-8-1923, Truóng Y khoa 
Đông Dương được nâng lén 


E 
Li 
* 
E 
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Sinh viên Hoàng Thụy Ba (hàng đâu, thứ 4 từ trái sang) và Đặng Vü Lạc (hàng thứ 2, thứ 3 từ trái sang) và các học 
sinh y sĩ tại Trường Y khoa Đông Dương 


thành Trường Y Dược toàn cấp 
Đông Dương giống như ở Pháp. 
Cùng với việc đào tạo bác sĩ, 
còn có các khoa đào tao y sĩ 
vốn có từ khi khai giảng, dược 
sĩ Đông Dương,... Trường được 
coi là chi nhánh của Đại học 
Y khoa Paris tại Đông Dương, 
bằng tốt nghiệp bác sĩ giá trị 
như bằng của nước Pháp. Thời 
kỳ đó không có giáo sư ở Pháp 
sang Việt Nam hướng dẫn sinh 
viên làm luận án, nên sinh viên 
học hết năm thứ tư phải sang 
Pháp học hai năm nữa rồi bảo 
vệ luận án tốt nghiệp bác sĩ tại 
Pháp. Từ năm 1935 mới bảo 
vệ luận án tại Hà Nội. Nhiều 
bộ môn mới trước chưa có đã 
được giảng dạy như: mô học, 
giải phẫu bệnh học, phẫu thuật 
thực hành, y hóa học, vi trùng 
học, ký sinh trùng, sinh lý học. 
Các bộ môn y học cơ bản này đã 
nâng cao trình độ của sinh viên. 
Từ cuối năm 1920, giảng viên 
là các Bác sĩ Degorce (ngoai 
lâm sàng), Le Roy des Barres 


nia 
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(sán-phu khoa), Henri Coppin 
(nội khoa), Naudin (lâm sàng 
cơ sở), Casaux (nhãn khoa), De 
Raymond (bénh ngoài da và 
hoa liéu)... Sinh vién nám thú 
ba thi ngoai trú, nám thú nám 
thi nội trú. Chi có sinh viên dà 
dó nói hoác ngoai trá mói có thé 
diéu tri bénh nhán. Viéc này 
đã nâng cao chất lượng sinh 
viên rõ rệt. Cơ sở thiết yếu của 
trường y là bệnh viện thực hành 
cho sinh viên. Khi đó, ở Hà Nội 
có 2 bệnh viện của người Pháp 
là Bệnh viện Lanessan (nay là 
Bệnh viện 108) và Bệnh viện 
Saint Paul (nay gọi là Bệnh 
viện Xanh Pôn). Bệnh viện 
Nhà Chung của Công giáo năm 
1904 đổi tên thành Bệnh viện 
Bản xứ, sau đó gọi là Bệnh 
viện Bảo hộ (Bệnh viện Việt 
Đức hiện nay). Bệnh viện thực 
hành của trường xây dựng đầu 
tiên ở ấp Thái Hà, rồi chuyển 
từ ấp Thái Hà về phố Armand 
Rousseau (Lò Đúc hiện nay). 
Đến năm 1923, sinh viên thực 


hành tại Bệnh viện Bảo hộ, do 
Bác sĩ Le Roy des Barres làm 
giám đốc. Bệnh viện có đủ các 
khoa: ngoại, phụ-sản, nội, nội 
nhi, ung thư, ngoài da và hoa 
liễu, tâm thần, điện quang và 
điện trị liệu, phòng khám đa 
khoa, khoa dược, các phòng 
xét nghiệm hóa sinh, vi sinh... 
Khu bệnh truyền nhiễm ở Cống 
Vọng, năm 1932 trở thành Bệnh 
viện René Robin, mở rộng, hoàn 
chỉnh năm 1941 thành Bệnh 
viện Bạch Mai hiện nay. 

Khóa bác sĩ y khoa đầu tiên 
ở Việt Nam cách đây 100 năm 
chỉ có hai sinh viên là Đặng Vũ 
Lac và Hoàng Thụy Ba. 

Ông Đặng Vũ Lac là một 
trong nhứng Nho sinh đầu 
tiên chuyển sang Tây học. Ông 
đã vào đến tam trường tại kỳ 
thi Hương cuối cùng ở Bắc kỳ 
năm 1915, rồi lại đi học các 
trường Puginier, trung hoc Báo 
hó (truóng Chu Ván An hién 
nay), Albert Sarraut và dó tá 
tài toàn phán. Óng sinh ngày 
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15-5-1902, là con cu Dóng Tri 
phu Dàng Cao Chí, qué ó Hành 
Thiện, phú Xuân Trường, tinh 
Nam Định và là con rể cụ Tuần 
phú Nguyễn Đạo Tấn. Được học 
bổng sang Pháp học tiếp, ông đã 
bảo vệ luận án bác sĩ “Góp phần 
nghiên cứu lâm sàng và bệnh 
căn bệnh béribéri" tại Dai hoc 
Y khoa Paris, được Hội đồng mà 
chủ tịch là GS. Bezancon khen 
rất xuất sắc, cho điểm tối ưu và 
luận án được thưởng. Ông trở 
về Việt Nam ngày 7-1-1928, 
làm bác sĩ tập sư tai nhà 
thương Bảo hộ, Hà Nội (Bệnh 
viện Việt Đức hiện nay). Tháng 
5 năm 1928, làm Giám đốc 
Bệnh viện Hòa Bình, rồi Giám 
đốc Bệnh viện tỉnh Hà Nam 
năm 1930. Tháng 5 năm 1932, 
ông từ chức, mở phòng khám 
tư ở 48 phố Richaud (Phủ Doãn 
hiện nay). Tháng 7 năm 1932, 
mở bệnh viện tư tại 40-42 phố 
Duvillier (Nguyễn Thái Học) 
Hà Nội. Tháng 4 năm 1934, ông 
xây mới một bệnh viện lớn nhất 
Bắc kỳ và Trung kỳ thời đó ở 
92 đại lộ Gambetta (Trần Hưng 
Đạo) Hà Nội, đặt tên thầy dạy 
mình ở trường Y Đông Dương là 
Bệnh viện Henri Coppin. Thời 
gian đó, Hà Nội chỉ có 4 bệnh 
viện: Lanessan, Saint Paul của 
người Pháp, Bệnh viện Bảo hộ, 
Bệnh viện René Robin. Do đó, 
rất thiếu cơ sở chữa bệnh cho 
người Việt. Bệnh viện của bác sĩ 
Đặng Vũ Lạc đã góp một phần 
bổ khuyết cho sự thiếu thốn đó. 
Bệnh viện tư này khá hiện đại, 
có 60 phòng, trên 100 giường 
bệnh, có phòng xét nghiệm 
máy móc tối tân, điểm mới thời 
đấy. Phụ tá Bác sĩ Đặng Vũ 
Lạc là Bác sĩ Phạm Hu Chí 
giói giang, cựu nội trú và cựu 
trưởng phòng tại Paris. 

Bác sĩ Lạc chứa bệnh giỏi, 
có tài kinh doanh, có xe hơi loại 
sang, nhà nghỉ mát tại Đồ Sơn, 
du thuyền tại vịnh Hạ Long. 
Ông lập ra Câu lạc bộ thể thao 
Việt Nam tại Hà Nội mà ông 
là Hội trưởng. Ông có nhiều 
bạn Việt và Pháp trong giới trí 
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thức và kinh doanh lớn. Chính 
quyền Pháp rất nể vì, ngày 
19-10-1943 đã tặng ông Đệ ngũ 
đẳng Bắc đẩu Bội tinh. Ông có 
tên trong sách “Những người 
danh tiếng và quý tộc ở Đông 
Dương” do Phú Toàn quyền 
xuất bản. Ông được bầu làm 
hội viên Hội đồng thành phố 
Hà Nội suốt từ 1935 đến 1945. 
Ông giàu tinh thần dân tộc, 
bênh vực mạnh mẽ quyền lợi 
dân nghèo khi làm ở Hội đồng 
thành phố. Trong cuộc họp 
ngày 22-11-1937 của Hội đồng 
bàn về ngân sách, Đốc lý (Thị 
trưởng) Hà Nội Henri Virgitti 
đề nghị đánh thuế cư trú và 
thuế dùng nước máy, bác sĩ đã 
phản đối, bị Đốc lý bảo đuổi 
ra. Ông cùng 5 hội viên Việt 
Nam khác ra khỏi phòng họp 
và đồng loạt từ chức, đòi Thống 
sứ Bác ky Yves Chátel bãi bỏ 
thứ thuế vô lý đó. Dé mi dân, 
Thống sứ giải tán Hội đồng vì 
không thể để Hội đồng không 
có người Việt Nam. Bầu Hội 
đồng mới thì cả 6 người Việt 
lại trúng cử. Ông giúp đỡ nhiều 
đồng hương học hành, làm việc. 
Khi kháng chiến toàn quốc nổ 
ra, Bác sĩ Lạc bị kẹt ở Hà Nội. 
Năm 1947, ông mở lại Bệnh 
viện tư Henri Coppin, đổi tên 
thành Bệnh viện Đặng Vũ Lạc, 
có Bác sĩ Trịnh Xuân Trụ phụ 
tá. Trong thời kỳ 1947-1954, 
nhiều bác sĩ giỏi đã làm việc ở 
đây nhu các Bác sĩ Dinh Văn 
Thắng (sản khoa), Phạm Khắc 
Quảng (bệnh phổi), Trần Ngọc 
Ninh (xương khớp), Võ Tấn (tai 
müi họng), Nguyễn Đình Cát 
(nhãn khoa), Đặng Văn Chung 
(tim mạch), Phạm Văn Diễn 
(nội khoa), Lý Hồng Chương 
(điện quang)... Sau khi Bác sĩ 
Lac qua đời, Bác sĩ Trịnh Xuân 
Tru làm giám đốc, rồi Bác sĩ 
Phạm Văn Diễn làm giám đốc 
Bệnh viện từ năm 1950. Hiện 
nay, Bệnh viện Đặng Vũ Lạc là 
Bệnh viện Tim Hà Nội. 

Bác sĩ Đặng Vũ Lạc tạ thế 
ngày 1-10-1948 tại Hà Nội, 
ở tuổi 46 đầy nghị lực, nhiệt 


huyết. Ông mất đi quá sớm, khi 
chưa thực hiện được dự định mở 
rộng và hiện đại hóa cơ sở bệnh 
viện tư lớn nhất thời đó. Ông 
ra đi trong sự thương tiếc của 
nhiều bệnh nhân nhớ ơn “Ông 
đốc Lạc” tài giỏi, nhân hậu. 
Đồng nghiệp, những người làm 
việc với ông mất đi một người 
đứng đầu quyết đoán, năng 
động, chân tình. Ông đã mở đầu 
hệ thống bệnh viện tư nhân, 
góp phần rất quan trọng phục 
vụ sức khỏe nhân dân. Ông có 
con và cháu nối nghiệp bác sĩ 
chữa bệnh cho người. 

Ông Hoàng Thụy Ba sinh 
ngày 31-10-1902, là con cụ Tổng 
đốc Hoàng Thụy Chi, quê ở Phù 
Lưu, phú Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh, và là con rể Bác sĩ Lê Văn 
Chỉnh, người thầy Việt Nam 
duy nhất khi thành lập Trường 
Y khoa Đông Dương. Sau khi 
đỗ tú tài toàn phần tại trường 
Albert Sarraut và học 4 năm ở 
Trường Y khoa Đông Dương, 
ông được học bổng sang Pháp 
học tiếp 2 năm và bảo vệ xuất 
sắc luận án “Góp phần nghiên 
cứu u nội mạc trực trảng-âm 
dao" ngày 24-12-1927 tại Dai 
hoc Y khoa Paris thuóc Hàn 
lâm viện Paris. 

Ông về nước ngay đầu năm 
1928, làm Giám đốc Bệnh viện 
tỉnh Tuyên Quang, rồi Giám 
đốc Bệnh viện Hưng Yên. Thời 
đó, mỗi tỉnh chỉ có một bác sĩ, 
điều trị đủ các loại bệnh từ 
bệnh nội khoa (tiêu hóa, tim 
mạch...) đến mổ, đỡ đẻ, chữa 
trẻ em, bệnh tâm thần... Sau 
Cách mạng tháng Tám năm 
1945, ông làm việc tại Bệnh 
viện Đồn Thủy, Hà Nội. Năm 
1946, ông được bổ nhiệm làm 
Giám đốc Y tế Khu XI (tức Hà 
Nội), là người Việt đầu tiên 
đứng đầu ngành Y tế ở Hà Nội 
đến năm 1947. Kháng chiến 
toàn quốc tháng 12-1946, ông 
được cử làm Trưởng ty y tế Hà 
Nội - Hà Đông từ năm 1947 
đến 1950. Từ tháng 6 năm 
1950, làm Giám đốc Trường 
Nữ hộ sinh trung cấp liên khu 


nia 
n EE 


III-IV, truóng dào tao nú hó 
sinh dáu tién cúa nuóc Viét 
Nam tai tinh Thanh Hóa. Thời 
gian dó, trong ngành y giáng 
day tü chuyén món bàng tiéng 
Pháp, Bác si Ba dà tu dát ra 
các tà sán khoa bàng tiéng Viét 
dé day. Tháy Ba bó tién riéng 
thuê thợ làm mó hinh, tranh 
vé. Nhüng năm 1949 - 1950 
là thời kỳ gian khổ nhất của 
kháng chiến chống Pháp. Có 
thời gian suốt 3 tháng không có 
tiếp tế của chính phủ, hoc sinh 
không có gạo ăn, nhà trường nợ 
rất nhiều. Thầy Ba phải bán 3 
lạng vàng và một số đồ dùng 
của gia đình lấy tiền cho học 
sinh ăn học và nhà trường hoạt 
động. Sau này, học sinh ca ngợi 
đó là “Bát cơm Phiếu mẫu” ®), 
đến 50 năm sau vẫn không ai 
quên. Học sinh rất yêu quý và 
kính trọng thầy, coi như người 
cha. Cách giảng dạy, cách học 
“dựa vào dân”, “tự lực cánh 
sinh”, phương châm bảo vệ 
thai nghén, “đem con trả cho 
mẹ” là những hình mẫu đẹp 
của nền y tế nhân dân mới mẻ. 
Thời gian này, ở nông thôn, đa 
số người dân đẻ tại nhà hoặc 
nhờ bà mu vườn, cắt rốn trẻ 
bằng dao, kéo, liém. Tử vong sơ 
sinh rất cao. Hai khóa 59 nữ hộ 
sinh trung cấp ra trường về 18 
tỉnh, đã cải thiện việc sinh đẻ, 
giảm tử vong sản phụ và trẻ sơ 
sinh rõ rệt. 

Năm 1952, được chính 
quyền đồng ý, Bác sĩ Ba về Hà 
Nội chăm sóc mẹ già ốm nặng, 
bị liệt nửa người. Ông từ chối 
làm việc với chính quyền Bảo 
Đại, mở bệnh viện ở 167 Phùng 
Hưng. Đồng nghiệp đã bầu ông 
làm Chủ tịch Hội Y sĩ Bắc Việt 
đầu tiên của nước Việt Nam, tổ 
chức nghề nghiệp của các thầy 
thuốc công và tư, có uy tín trong 
xã hội. Hội viên có nhiều người 
nổi tiếng, tài giỏi như các bác sĩ: 
Đặng Văn Chung (Chủ tịch Hội 
Nội khoa Việt Nam sau này), 
Dinh Văn Thắng (Chủ tịch Hội 
Sàn - phu khoa Việt Nam sau 
này), Vũ Công Hòe (Chủ tịch 


nia 
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Hói Giái pháu bénh - y pháp 
hoc Viét Nam sau này), Pham 
Khác Quáng (Chú tich Hói 
Chóng lao Viét Nam sau này)... 
Trước ngày giải phóng Thu đô, 
chính quyén Báo Dai mói óng 
vào Sài Gòn, chính phu Pháp 
tàng vé máy bay cho cà gia dinh 
sang Paris sinh sóng, nhung 
déu bi tü chói. Dáu nàm 1955, 
ông cũng không nhận lời mời 
làm việc của chính quyền miền 
Nam khi ông được Nhà nước 
đồng ý cho vào Sài Gòn chịu 
tang mẹ, mà trở về Hà Nội tích 
cực hoạt động văn hóa, khoa 
học, xã hội. Ông là ủy viên Mặt 
trận Tổ quốc Hà Nội, ủy viên 
Ban Chấp hành Hội Phổ biến 
khoa học kỹ thuật Hà Nội, ủy 
viên Hội đồng Nhân dân thành 
phố Hà Nói các khóa I, II, III. 
Tháng 1-1959, óng dóng cua 
bệnh viện tư, hiến toàn bó thiết 
bị bệnh viện cho Nhà nước, mở 
phòng khám bệnh đến tháng 
4-1960. Tháng 5-1960, ông vào 
làm trưởng phòng điều trị tại 
Bệnh viện C (nay là Bệnh viện 
Phụ-sản Trung ương). Khi Mỹ 
ném bom miền Bắc năm 1964, 
dù đã quá tuổi nghỉ hưu, ngành 
y tế vẫn giữ ông làm việc cho tới 
sau ngày đất nước thống nhất, 
cuối năm 1975 mới nghỉ khi đã 
sang tuổi 74. Trong gần 50 năm 
làm thầy thuốc, ông đã cứu sống 
nhiều bệnh nhân, nhiều sản 
phu và trẻ sơ sinh. Cả khi tuổi 
dà cao, có những đêm mưa gió, 
bệnh nhân mời ông vẫn đến với 
họ. Ông là ủy viên Ban Chấp 
hành Tổng hội Y Dược học Việt 
Nam và Hội Hồng thập tự Việt 
Nam. Bác sĩ Hoàng Thủy Ba 
được tặng Huân chương Kháng 
chiến chống Mỹ hạng Ba. 

Ông ra đi ngày 22-10-1994 
tại Hà Nội, thọ 93 tuổi. Báo 
chí gọi là “đám tang của người 
Thầy”: “... người ta thấy một 
đoàn dài các cụ bà tóc bạc phơ, 
các cựu học sinh Trường Nú 
hộ sinh trung cấp Liên khu 
II-IV của cụ di sau linh cu 
dọc theo phố Đường Thành...”. 
GS. Hoàng Đình Cầu (Chủ tịch 


Tổng hội Y Dược học Việt Nam, 
nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế): 
“Vô cùng thương tiếc cụ Hoàng 
Thuy Ba, bác sĩ, một vị cán bộ y 
tế lão thành, đã có nhiều đóng 
góp lớn cho ngành Y tế Việt 
Nam, ngay từ các ngày đầu 
của chính quyền Nhà nước Việt 
Nam, và tiếp tục trong nhiều 
năm đóng góp cho ngành”. Nhà 
thơ Hoàng Cầm: “Cụ đã để lại 
cho đời, cho con cháu một chữ 
TÂM đẹp vĩnh cứu”. Trong 
dịp kỷ niệm 100 năm Trường 
Đại học Y khoa Hà Nội (1902 
— 2002) và kỷ niệm 100 năm 
ngày sinh Bác sĩ Hoàng Thụy 
Ba (1902 — 2002), nhiều tờ báo 
đã viết về ông. Đài Truyền hình 
Việt Nam đã phát cuốn phim 
“Người thầy thuốc giàu lòng 
nhân ái” ngày 28-3-2003 về Bác 
sĩ Hoàng Thụy Ba. 

Ông là khởi đầu của ba gia 
đình ba đời làm nghề Y: 3 người 
con, 8 cháu nội, ngoại là bác sĩ, 
dược si.Bl 


CHÚ THÍCH 


1. Ở Trung Hoa, Hàn Tín rất 
nghèo, được bà Phiếu máu (làm 
nghề giặt vải, cũng rất nghèo) hàng 
ngày đem cho bát cơm để sống. Khi 
được Hán Cao Tổ phong làm Sở 
Vương, Hàn Tín đã trả ơn bà bằng 
nghìn lạng vàng. 
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Nhớ lại 3 lần gặp 
TRUNG TÁ PHẠM NGỌC THẢO 
Tỉnh trưởng Kiến Hòa (Bến Tre) 


ôi tưởng lại 

cách đây 59 
eoe năm, vào nám 
1961, có 3 lần tôi gặp Tinh 
trưởng Kién Hòa (nay là Bến 
Tre) thuóc ché dó Viét Nam Cóng 
hóa do Ngó Dinh Diém làm Tóng 
thóng. Hai lán gáp Pham Ngoc 
Tháo dén thi sát Khám Lá Kién 
Hóa và mót lán gặp Phạm Ngọc 
Thảo ở dinh tỉnh trưởng. Ba lần 
gấp Trung tá Pham Ngọc Thảo 
Tỉnh trưởng Kiến Hòa đây quyén 
lực, còn tôi là tà chính trị pham. 
Trong trại giam lúc đó, địch giam 
riêng 2 loại tù: Tù chính trị phạm 
và tù hinh sự. 

Tôi bị địch bắt bỏ tù trong 
trường hợp như sau: Một đêm 
cuối tháng 12-1960, đơn vị võ 
trang do tôi chỉ huy đóng tại 
áp 3, xã Hữu Định, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre, bị tiểu đoàn 
biệt động quân của địch biệt kích 
bao váy; Chúng tôi chiến đấu gây 
cho chúng nhiễu thương vong. 
Phía chúng tôi hy sinh 4 đồng 
chí, bị thương bị bắt 4 đồng chí 
trong đó có tôi và đông chí Ngô 
Văn Thiéu. Đông chí Thiéu lúc đó 
làm thư ký cho đông chí Hoàng 
Hữu Phó Bí thu Thị xã úy Bến Tre 
hy sinh tại mặt trận. Địch khám 
xét trong người đông chí Thiéu 
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“Anh Phạm Ngọc Thảo đã nhận một nhiệm vụ dac biệt, 
chưa từng có tiên lệ trong công tác cách mạng của chúng ta”. 
(Có Thủ tướng Võ Văn Kiệt) 


Võ Viết Thanh?) 


còn thẻ học sinh trung học; Đồng 
chí Thiéu khai trong dém nghe 
súng nó nhiều quá nén sợ chay 
lac bi bát. Dich hỏi tôi Thiéu là 
ai, tôi xác nhận không biết Thiéu. 
Khi rút quán, địch thả Thiéu tại 
mặt trận. Còn tôi khi bị thương 
với khẩu tiểu liên Thompson hết 
đạn nằm bên cạnh thì hết chối cãi 
đồ cho người khác để lừa địch. 

An ninh quân đội biệt động 
quân đánh đập lấy khẩu cung tôi 
tại mặt trận, ngày hôm sau chúng 
chuyển tôi về Ty Công an Kiến 
Hòa tiếp tục tra tấn khoảng một 
tháng rói áp giải tôi vé trại giam 
Khám Lá, tỉnh Kiến Hòa chờ ra 
tòa theo Luật 10-1959 hoặc lưu 
dày không cán xét xử. 


Gặp Pham Ngọc Tháo lần 
thứ nhất 

Khoảng 9 giờ sảng một ngày 
trong tháng 3-1961, Phạm Ngọc 
Thảo đến thị sát trại giam. Giám 
thị cho lính gác đưa tất cả hơn 
200 tù chính trị phạm ra ngôi trệt 
trong sân nhà tù mà chúng gọi là 
hội trường, duy nhất chỉ có cái 
bàn vuông và một ghế day. Phạm 
Ngọc Thảo đến ngôi trên ghế day 
này nhìn xuống phạm nhân thăm 
hỏi vài câu và sau đó hỏi tù nhân 
một số nội dung: 


Giây chứng nhận trả tự do cho ông Võ Viêt 
Thanh theo kiến nghị của Tỉnh trưởng tỉnh 
Kiến Hòa - Trung tá Phạm Ngọc Thảo (ký 
ngày 7-7-1961). 

Tài liệu do ông Võ Viết Thanh cung cấp 


Pham Ngọc Thảo với giáo hữu Cao Đài Bến Tre. Ảnh: Tạp chí Life 


- Mỗi tuần anh chị được tắm 
máy lần? 

- Thức ăn hàng ngày và ăn 
máy lần trong ngày? 

- Anh chi có nguyện vong gi?... 

Giám thị trại giam chỉ định 2 
tù nhân cao tuổi ngôi hàng dáu 
đại diện cho tù nhân phát biểu. Tù 
nhân nữ: 

Mỗi tuần chúng tôi chỉ được 
tắm 2 lần, có khi chỉ một lần, 
mỗi lần tắm tù nhân chỉ được 
múc 4 gáo nước trong thùng 
phi đồ lên đầu và thân rồi chạy 
nhanh về phòng giam để tù nhân 
khác tiếp tục tắm, néu chậm trễ 
sẽ bị lính gác đánh ngay tại chỗ. 
Mỗi ngày nhà thầu cho chúng 
tôi ăn cơm gạo lứt 2 lần với khô 
đã mục và nước muối pha với 
nước màu để làm nước mắm. 
Do bán nhất khi tù nhân chúng 
tôi khiêng thùng phân trong 
nhà giam ra dó vào hàm cầu, 
tay chân bị dính phân không 
có nước rửa phải trở về ngay 


phòng giam. 

Giám thị ngất lời tù nhân nữ 
và chỉ định tù nhân nam phát biểu: 

- Chúng tôi bị bắt, bị tra 
tấn, bị bỏ tù nhiều tháng, nhiều 
năm không đưa ra tòa án xét xử; 
Chúng tôi không có tội, yêu cầu 
được trả tự do. 

Giám thị cũng ngất lời và nói: 

- Ngày mai tôi sẽ đưa giấy cho 
anh viết đơn xin hồi chánh (xin 
ra chiêu hồi và phải khai báo) để 
được cấp trên xem xét trả tự do. 

Nghe vậy, tôi thấy gương mặt 
Pham Ngọc Thảo hơi sâm lại và 
quay sang hỏi giám thị chuyện 
khác: 

- Cách đây vài tháng, trong 
trận đánh tại xã Hữu Định, biệt 
động quân bắt được tù binh có 
giam tại đây không, cho tôi gặp? 

Giám thị thưa có rôi di thăng 
xuống chỗ tù nhân đang ngôi để 
tìm 4 tù binh bị bắt. Hôm ấy chỉ có 
tôi ngôi hàng sau cùng, 3 đồng chí 
con lại dang làm vệ sinh phòng 


giam. Giám thị chỉ tôi lên gặp tỉnh 
trưởng. Phạm Ngọc Thảo hỏi tôi: 

- Em bao nhiêu tuói, đi giải 
phóng quân bao lâu rồi? 

Tôi trả lời 17 tuổi — khai sụt 1 
tuổi — nhập ngũ quân giải phóng 
hơn 1 năm. Phạm Ngọc Thảo chỉ 
vào tôi và nói với tù nhân: 

- Em này mới chừng đó tuôi 
mà đã đi theo giải phóng quân. 

Phạm Ngọc Thảo chỉ nói một 
câu như vậy rồi đứng dậy ra xe. 
Khi vào phòng giam, các anh các 
chủ bình luận sôi nói về câu nói 
“vô thưởng vô phạt” của Phạm 
Ngọc Thảo đối với tôi. 


Gặp Phạm Ngọc Thảo lần 
thứ 2 

Khoảng tháng 6-1961, Phạm 
Ngọc Thảo cũng đến thị sát trại 
giam, lán này tôi được bó trí ngôi 
phía trước gân bàn tỉnh trưởng 
ngôi, con tù nhân ngôi trệt dưới 
sán. Phạm Ngọc Thảo đến, giảm 
thị ra lệnh cho tù nhân phải đứng 
dậy và sau đó ngôi xuống. Pham 
Ngọc Thảo nhìn lướt qua tù nhân 
với nét mặt thiện cảm rồi hỏi một 
phạm nhân nữ: 

- Chị cho tôi biết trong trại 
giam có gi cải thiện không? 

Phạm nhân nữ trả lời: 

- Vẫn như cũ. 

Phạm Ngọc Thảo chỉ về 
hướng tôi đang ngôi và hỏi: 

- Ở trong tù khổ lắm không? 
Em chịu nổi không? 

Tôi trả lời: 

- Rất khổ, không chịu nói 
cũng phải ráng chịu. 

Pham Ngọc Thảo đứng dậy 
di về hướng bếp nấu ăn cho tù 
nhân, còn chúng tôi bị lùa vào 
phòng giam. Chiêu hôm đó, tôi bị 
goi lên phòng, giám thị trại giam 
cảnh cáo tôi: 

- Mày rất vô lễ, 2 lần nói 
chuyện với tỉnh trưởng không 
thưa da gì cả, lần sau mà như vậy 
tao sẽ tống cô mày vào biệt giam. 

Thực ra trong thâm tâm của 
tôi khi còn là học sinh trung học 
đến lúc ở tù vẫn xem Phạm Ngọc 
Thảo là kẻ địch thì làm gì phải 
thưa dạ. Có kẻ cùng suy nghĩ như 

(Xem tiếp trang 65) 
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Bài hich của vua Quang Trung 
truóc khi báng hà 


Tôn Châu Quân - Bùi Thi Huyền 


CUỘC KHỞI NGHĨA TÂY SƠN LÀ SỰ KIỆN 
LICH SỬ QUAN TRONG XẢY RA CÁCH ĐÂY 
HƠN 200 NĂM, TUY NHIÊN NHỮNG TÀI LIỆU 
VỀ VUA QUANG TRUNG VÀ PHONG TRÀO 
TÂY SƠN HIỆN NAY CÒN LẠI RẤT ÍT. ĐIỀU 
ĐÓ ĐÃ GÂY KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN CHO CÁC 
NHÀ NGHIÊN CỨU SỬ HỌC TRONG VIỆC 
KHÔI PHỤC LẠI ĐẦY ĐỦ NHỮNG SỰ KIỆN 
XÂY RA VÀO CUỐI THẾ KY XVIII. 


tôi thấy trên tập du ký La relation sur 

le Tonkin et la Cochinchine của De la 
Bissachére do B. Maybon (xuát bán nám 1920) 
có dáng nguyén ván báng tiéng Pháp mót bài 
hich rất đặc biệt của vua Quang Trung. Bài hich 
dé ngày 10 tháng 9 năm Quang Trung thú 5 (tức 
ngày 27-8-1792) với nội dung gởi đến quan lại, 
binh lính và nhân dân hai phủ 
Quảng Ngãi và Quy Nhơn về kế 
hoạch hành quân vào đất Gia Định 
mà lúc bấy giờ thuộc quyền cai 
quản của Nguyễn Vương (Nguyễn 
Anh).Theo lời của ông Charles B. p 
Maybon, táp du ky cüa giáo si De 


"Tus quá trinh tim kiếm tu liệu, chúng 


la Bissachére được hoàn thành từ mrt pa Unsrus pes tong rius 


Sách du ky La relation sur 
le Tonkin et la Cochinchine 
cua M. de la Bissachére do B. 
Maybon giới thiệu 


Việt công bố trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 
79, xuất bản tháng 10-1965: 

“Từ hơn hai mươi năm nay, tất cả các ngươi 
từ lớn đến nhỏ đều không ngừng chịu ơn huệ của 
anh em Tây Sơn ta. Trong suốt thời gian đó, nếu 
anh em ta đã giành được những thắng lợi trong 
Nam ngoài Bắc thì rõ ràng cũng là nhờ vào lòng 
trung thành của hai phủ. Chính ở đây anh em 
ta đã tìm thấy những người dũng cảm và những 
bề tôi lương đống để lập nên triều đình. Nơi anh 
em ta đã kéo quân đến là kẻ thù đều bị đánh 
cho thất bại và tan tác, nơi đâu anh em ta đã 
mở rộng chinh chiến là bọn quân Xiêm và quân 
Thanh tàn bạo đều phải quy hàng... Về phần 
cái triều đình cũ thối nát còn rơi rớt lại (chỉ thế 
lực Nguyễn Ánh -TCQ chú) thì từ hon ba mươi 
năm nay, ta chưa hề thấy chúng làm được điều 
gì hay. Trong trăm trận giao tranh với ta, binh 
lính của chúng đều bị đánh cho tan tác, tướng 
tá của chúng đều bị giết chết, đất Gia Định đã 
đầy rẫy xương khô của bọn chúng. Các ngươi đã 
từng được chứng kiến những điều ta nói, nếu 
chưa được nhìn tận mắt thì ít ra 
cũng đã được nghe tận tai rồi. Kể 
làm chi tên khốn nạn kia! Còn bọn 
dân hèn nhát đất Gia Định ngày 
nay dám họp quân nổi dậy, tại sao 
các ngươi lại sợ hãi chúng đến thế 
? Tại sao lòng da các ngươi lại đầy 
nỗi kinh hoàng như vậy? Nếu như 


năm 1807 nhưng đến năm 1920 
mới được ông xuất bản. Cũng 
theo ông, văn bản này công bố 
lần đầu tiên trên tờ Tin tức Giáo 
hội phương Đông (Nouvelles des 
missions Orientales) mà các Giám 
đốc Chung viện của Hội Truyền 
giáo đối ngoại ở London đã nhận 
được vào những năm 1798, 1794, 
1795. 

Duói dáy là nguyén ván bài 
hich được hai tác giả Phan Huy Lê 
và Dinh Xuán Lám dich ra tiéng 
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DE M° DE LA 


quân thủy, bó của chúng đã kéo 
ra và chiếm đóng rất nhanh các 
cửa biển của các ngươi thì đức Đại 
Hoàng đế (tức Nguyễn Nhạc - TCQ 
chú) cũng đã biên thư cấp báo cho 
ta biết rõ sự tình, và ta nhận thấy 
rằng quan lại, quân lính và toàn 
thể dân chúng trong hai phủ đã 
không có can đảm để chống cự lại, 
và chính vì thế mà bọn chúng đã 
chiếm được các miền hiện lọt vào 
tay chúng, chớ đâu phải vì bọn 
chúng tài giỏi. Hai đạo quân thủy 


E 


- 163192, 
43. 2.12. 


bó cúa các nguoi déu bó trón mói dao mót néo. 
Giờ đây, tuân lệnh đức hoàng huynh, ta sửa soạn 
một đạo thủy bộ hùng binh và sẽ thân hành kéo 
vào đánh bại quân giặc dễ như bẻ gãy cành khô 
củi mục. Còn tất cả các ngươi, các ngươi không 
cần để ý đến bọn giặc đó, đừng sợ hãi bọn chúng, 
mà chỉ cần mở mắt ngóng tai để nhìn và nghe 
những điều ta sẽ làm. Các ngươi sẽ thấy các phủ 
Bình Khang và Nha Trang thực ra chỉ là những 
mảnh vụn của cái thây ma Gia Định, phú Phú 
Yên đã từng là trung tâm 

chiến tranh, và cuối cùng 

từ phú Bình Thuận vào | 

đất Cao Miên, ta sẽ lấy 
lại tất cả trong nháy mát | 

để cho mọi người biết | “Ý 
rằng chúng ta không ux 
bao giờ lai có thé quên | = 
được rằng chúng ta cùng 
chung một dòng máu. 

Ta kêu gọi tất cả các 
ngươi lớn nhỏ hãy ra 
sức giúp rập hoàng gia 
và giữ lòng trung thành 
gắn bó với hoàng đế 
trong khi chờ đợi quân 
ta quét sạch phu Gia 
Định và đặt lại vương 
quyền ở đây. Danh tiếng 
hai phủ các ngươi sẽ đời 
đời bát tứ trong sử sách. Các ngươi không được 
quá nhẹ da tin vào những lời đồn đại về bọn người 
châu Âu, hạng người đó nào có thể có tài cán gì, 
bọn chúng tất cả đều mắt xanh như mắt rắn và 
các ngươi chỉ được xem bọn chúng như những cái 
xác trôi bi sóng biển Bắc đánh giat vào, có gì là 
đáng la để đến nói với ta về những chiếc tàu đồng 
và bóng bay. 

Tất cả các làng thuộc hai phủ nằm trên đường 
hành quân của ta phải lo làm cầu khắp nơi để 
quân ta đi được nhanh chóng. Một khi nhận được 
lệnh này, các ngươi phải cẩn thận tuân hành. 

Phải kính vâng hịch này vì đây là ý muốn của ta. 

Ngày 10 tháng 7 năm Quang Trung thứ năm”. 

Theo GS. Phan Huy Lé, bài hich này tuy 
không được ghi chép hay nhắc đến trong những 
tài liệu lịch sử trong nước nhưng có nhiều căn cứ 
để xác nhận giá trị chân thực của nó. 

Về mặt nội dung cho thấy những sự việc và 
thời gian đề cập trong đó đều phù hợp với chính 
sử. Nội dung cơ bản của bài hịch là nhà vua đã 
động viên tỉnh thần chiến đấu của nhân dân và 
quân lính hai phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, kêu 
gọi mọi người ủng hộ phong trào Tây Sơn cũng 
như kêu gọi quan lại không được lùi bước trước 
đối phương. Khi bản hịch được ban ra có lẽ mọi 
công việc chuẩn bị cho một cuộc hành quân đã 
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được sắp xếp chu đáo, và lễ xuất quân của nhà 
vua chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng tiếc rằng 
chỉ 20 ngày sau khi bài hịch được ban ra thì ngày 
19 tháng 7 năm Quang Trung thứ 5 (16-9-1792), 
vua Quang Trung đã mất đột ngột nên có lẽ vì thế 
mà kế hoach xuất binh đã không thực hiện. 

Về mặt xuất xứ bài hịch đã được các giáo 
sĩ phương Tây có mặt ở nước ta lúc ấy dịch ra 
tiếng nước ngoài và công bố trong những tập 
tin tức của Giáo hội phương Đông hay của Giáo 
hội nước ngoài từ những năm cuối thế kỷ 
XVIII và đầu thế kỷ XIX. Bản dịch này 
của giáo sĩ Bissachère - một người Pháp 
đã sống ở nước ta trong khoảng thời gian 
từ năm 1790 đến năm 1806, nghĩa là trong 
khoảng thời gian bài hịch được viết ra gởi 
cho nhân dân hai phủ Quảng Ngãi và Quy 
Nhơn lúc bấy giờ thuộc quyền cai trị của 
Nguyễn Nhạc, nhưng nó cũng đã được 
công bố và truyền bá cả ở khu vực phía 
bắc Quảng Ngãi thuộc quyền cai trị của 
Quang Trung. 

Có thể nói 
rằng bài hịch 
nầy dá gây 
ra nhứng tác 
động sâu rộng, 
nên mới làm 
cho những giáo 
si ngoai quốc 
dịch toàn văn 
ra tiếng nước 
ngoài. Đối với 
nhng người 
nghiên cứu 
lịch sử thì đây 
là một tư liệu 
lịch sử có giá 
trị, góp phần 
bổ sung vào 
nhüng khiếm 
khuyết trong 
khi nghiên cứu về khởi nghĩa Tây Sơn, mặc dù 
hiện nay, chúng ta chưa có văn bản gốc và đây 
là bản dịch từ nguyên bản được dịch sang tiếng 
Pháp, rồi lại được dịch sang tiếng Việt, vì thế sẽ 
không thể nào lột tả hết được tinh thần bài hịch 
của vi anh hùng dân tộc. 


RELATION DE M. DE LA BISSACHERE 


Bài hich cua vua Quang Trung duoc 
dich sang tiéng Pháp 


TÀI LIÉU THAM KHÁO: 


1. La relation sur le Tonkin et la Cochinchine 
de Mr de la Bissachére (1807), B. Maybon, Edouard 
Champion, Paris, 1920. 

2. Phan Huy Lê - Dinh Xuân Lâm, “Một bài hich 
của vua Quang Trung”, Tap chí Nghiên cứu Lich sử 
só 79/10-1965. 
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Người Bô Đào Nha đến Dai Việt 


2. Phương Tây nói về hoạt 
động của người Bồ Đào Nha 
trong vùng bién Đại Việt và 
Trung Hoa 

Như đã nói ở trên, một trong 
những đích đến của người Bồ 
Đào Nha là Trung Hoa. Để đi 
Trung Hoa, tàu thuyền người 
Bồ Đào Nha phải đi dọc theo bờ 
biển Việt Nam ngày nay, và chắc 
chắn là có lúc họ phải tiếp cận 
với đất nước và con người Đại 
Việt, như để tìm nguồn tiếp tế 
lương thuc, hay khám phá tiém 
náng phuc vu cho viéc di bién, 
hoặc don giản là chỉ dé tránh 
bão. Vì thế, mỗi chuyến đi Trung 
Hoa đều là cơ hội cho những 
cuộc tiếp xúc Bồ - Việt diễn ra, 
và dù mang tính chất thương 
mại, ngoại giao hay chỉ là ngẫu 
nhiên thì các cuộc tiếp xúc ấy 
cũng đều có ý nghĩa nhất định 
trong giao lưu văn hóa giữa dân 
ta với phương Tây. 

2.1. Các chuyến di đầu tiên 
của Bồ Đào Nha đến Trung Hoa 

G. Birdwood nói rằng người 
Bồ Đào Nha đã đặt chân đến 
đảo Sumatra năm 1508 và ngay 
sau đó đã đi đến Trung Hoa 
bằng đường biển Đông của nước 
ta, vào khoảng năm 1508-1509, 
nghĩa là trước cả khi hạm đội 
của họ đánh chiếm Malacca 
năm 1511 (Birdwood G., 1890, 
tr.168). Ông không cho biết 
thông tin trên được lấy từ đâu, 
nhưng chắc chắn rằng không 
phải từ các văn bản chính thức 
của người Bồ Đào Nha. Có lẽ vi 
vậy mà D. Ferguson cho rằng 
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Trần Thanh Ái 


thông tin của Birdwood là sai 
sự thật (1900, tr.422), nhưng 
chúng tôi giả định rằng có thể 
đó là những thông tin được lưu 
truyền ở các trạm trên tuyến 
đường hương liệu, hoặc cũng có 
thể ông đã tiếp cận được những 
ghi chép trong hồ sơ lưu trữ của 
công ty Đông Ân của Anh, nơi 
mà ông đã từng làm việc. Có thể 
đó là những chuyến di riêng lẻ 
của các cá nhân trên các thuyền 
buôn trong vùng để thăm dò thị 
trường, hoặc đơn giản chỉ là để 
thỏa mãn óc phiêu lưu khám 
phá như vấn thường xảy ra 
vào thời ấy. Ibn Batouta, một 
thương nhân người Maroc đã 
từng đến Trung Hoa những 
năm 1346-1349, cho biết là 
hàng năm ở hải cảng Calicut 
(Ấn Dó) có nhiều thuyền buôn 
của người Trung Hoa đến buôn 
bán, và lúc ấy, ông có thể tháp 
tùng một trong số 13 chiếc để đi 
Trung Hoa (Ibn Batouta, 1858, 
tr.89-91). Sức chứa của các 
thuyền này cũng rất ấn tượng: 
nhà truyền giáo người Y Odoric 
de Pordenone cho biết là năm 
1321 ông lên thuyền đi Trung 
Hoa tại cảng Kollam (nay là 
Quilon), mỗi chiếc thuyền nhu 
thế thường chở khoảng 700 
người, đa số là thương nhân 
(Heyd W. 1886, tr.151, dịch 
từ bản tiếng Latinh được công 
bố trong Yule H. 1866, tr.XII). 
Hơn nữa, có một chi tiết rất 
đáng quan tâm: trong một bức 
thư gửi vua Bồ Đào Nha năm 
1545, viên chỉ huy pháo đài 


ra E 
— = 


NI 

J 

'd 
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x 
Tượng Jorge Alvares được đặt dưới 
chân tám bia khám phá (padrão) ở 
Macao 


Bán đô bò bién FE 

Đông Nam Á do các V 
hoa tiêu Bồ Đào Nha 5€ 

hoàn thiện, = 

được Robert Beckit v, 

DEM 

khac và | 

John Wolfe in tại 

Luán Dón nam 1598 


Malacca tén là Simao de Mello 
cho biết là có hon 200 người Bồ 
Đào Nha sống rải rác ở Trung 
Hoa và nhiều người khác ở các 
nước lân cận, “họ vứt bỏ sự sợ 
hãi Thượng đế và đấng Toàn 
Năng, và đi khắp nơi vì lợi ích 
của riêng họ, đến nỗi họ không 
chịu đến Malacca, nên gây ra 
nhiều trái khoáy cho việc quản 
lý của bệ hạ” (Manguin P.Y. 
1972, tr.184). Các chỉ tiết này 
cho thấy rằng ghi nhận của G. 
Birdwood hoàn toàn có thể xảy 
ra, nhưng vì không có chứng 
cứ cụ thể, nên các nhà viết sử 
không thể xem đó là cái mốc 
thời gian của việc người Bồ Đào 
Nha đặt chân đến vùng này. 
Phải đến khi tình hình Malacca 
đã ổn định thì các hoạt động 
hàng hải của người Bồ Đào 
Nha trong vùng biển Đông mới 
nhộn nhịp hắn lên. Nhưng cũng 
không đợi quá lâu: trước khi 
trở về Ân Độ vào tháng 12 năm 
1511, Alfonso de Albuquerque 
đã phái sứ giả đi Xiêm và Pegu, 
và một đội thuyền ba chiếc đi 
thám hiểm quần đảo Moluccas 
(Cortesão A., 1944, tr.LXXIX), 
để tìm nguồn hàng cung cấp 
cho châu Âu, nhằm phá thế 
độc quyền buôn bán của người 
Venise và A-rập. Việc này đã 
được Alfonso de Albuquerque 
báo cáo cho vua Don Manoel 
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trong bức thư đề ngày 20 tháng 
8 năm 1512. 

Về chuyến đi Trung Hoa đầu 
tiên, mặc dù nguồn tài liệu ngày 
càng phong phú, nhưng như J. 
Wills (2008) nhìn nhận, “chúng 
ta chỉ có kiến thức mơ hồ về hai 
chuyến đi Trung Hoa đầu tiên 
dưới sự bảo trợ của người Bồ 
Đào Nha do Jorge Alvares thực 
hiện năm 1514 và Perestrello 
năm 1515-1516" (Wills J. 2008, 
tr.336). J. Barros là nhà viết sử 
người Bồ Đào Nha duy nhất thời 
bấy giờ đã nhắc qua việc Jorge 
Alvares dà được cử làm sứ giả 
đầu tiên đi Quảng Châu để tìm 
hiểu Trung Hoa. Thông tin về 
chuyến đi này trùng hợp với ghi 
nhận của André Corsali, một 
nhân viên người Florence làm 
việc cho vua Bồ Đào Nha: trong 
một bức thư viết từ Cochin gửi 
Công tước Julien de Médicis đề 
ngày 6 tháng 1 năm 1515, ông 
có nói về việc một nhân viên 
Bồ Đào Nha đặt chân lên đất 
Trung Hoa: 

“Năm vừa qua [1514], người 
Bồ Đào Nha đã đi Trung Hoa, 
tuy nhiên họ không được phép 
lên bờ, vì theo thông lệ của nước 
này quy định rằng không người 
nước ngoài nào được phép vào 
nhà họ, tuy nhiên người của 
chúng tôi cũng bán được hàng 
hóa và thu lợi nhiều; họ nói 
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ráng mang huong liéu dén bán 
ở Trung Hoa cũng lãi nhiều như 
chở về Bồ Đào Nha, vì đó là xứ 
lạnh, hương liệu rất cần. Từ 
Malacca đi về phương Bắc đến 
Trung Hoa chỉ có khoảng 500 
dặm lón" (Temporel J. 1556, 
tr.141). 

Theo ghi chép của Barros, để 
đánh dấu mình đã đến Trung 
Hoa, Alvares đã đặt một cột đá 
(padrão) tại Tunmên®?); sự kiện 
này đã được Barros nhắc lại 
nhân lúc nói về những ngày cuối 
cùng của ông: “[Jorge Alvares] 
được chôn ở dưới chân của tấm 
bia khám phá padrão, trên đó 
có chạm khắc quốc huy Bồ Đào 
Nha, mà trước đây ông đã đặt 
ở đó, một năm trước khi Rafael 
Perestrello đến dó” (Barros J., 
1563, tò 160). 

Vë viéc dung bia, Chang T.T. 
cho biết là sách RÆK Đông 
Quan huyện chí có ghi lại sự 
kiện này, nhưng không nói rõ 
thời gian: “Vào thói Chêng-tê 1E 
ff [Chính Đức 1506-1521] người 
Fo-lang-chi đã dựng một cột dá 
ở Tunmên” (Chang T.T. 1933, 
tr.35). Nhung theo phân tích 
các thư từ, và nhất là sau việc 
phát hiện các bản thảo của Tomé 
Pires và Francisco Rodrigues 
được công bố năm 1944, lần 
lượt L. Keil (1933), A. Cortesão 
(1944) và J.M. Braga (1955) 
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chúng minh ràng Jorge Alvares 
dá dén Trung Hoa vào nàm 1513 
(Cortesáo A. 1944, tr.120). Doàn 
thuyền cửa ông cập vào một 
nơi mà người Bồ Đào Nha gọi 
là Tamão trên đồng bằng sông 
Châu Giang mà giới học giả nghĩ 
rằng đó là đảo Lantau (Lạn Đầu, 
ngày nay là Đại Tự Sơn) hoặc 
đảo Lintin (Nói Linh Dinh), hoặc 
Tunmen (Truán Món). 

Lần thứ hai người Bồ Đào 
Nha đến Trung Hoa là năm 
1515, và người được cử di tên 
là Rafael Perestrello, nhưng 
đó cũng vẫn chỉ là một chuyến 
đi thăm dò, khám phá, vì ông 
tháp tùng một thuyền buôn 
của người Malacca. Sau đó vì 
không có tin tức gì về Perestrello 
trong suốt nhiều tháng trời, nên 
ngày 12 tháng 8 năm 1516 chỉ 
huy trưởng Malacca bấy giờ là 
Jorge Brito cử Fernand Pires 
đAndrade đi tìm. Trong lúc hạm 
đội còn đi tìm thì Perestrello về 
tới Malacca, lúc ấy mọi người 
mới biết là ông ta bị bắt giam 
cùng với 30 người Bồ Đào 
Nha (Correa G. 1860, tr.474). 
Perestrello trở về Malacca với 
một món lãi to, cùng với một tin 
đầy thiện chí là “người Trung 
Hoa muốn hòa bình và hữu nghị 
với người Bồ Đào Nha, và họ là 
một dân tộc rất tốt” (Chang T. 
T., 1983, tr.38). 

Ban đầu, theo lệnh của vua 
Bồ Đào Nha, Fernão Peres de 
Andrade được cử làm chỉ huy 
trưởng hạm thuyền đi “khám 
phá Trung Hoa”. Tháng 9 
năm 1515, ông cùng di với tân 
toàn quyền Lopo Soares de 
Albergaria đến Goa nhận chức. 
Sau đó Albergaria cử Tomé 
Pires, một nhà nghiên cứu dược 
liệu làm sứ giả, bởi vì ông là một 
người “kín đáo và ham học hôi”, 
và mong muốn hiểu biết nhiều 
hơn bất cứ ai khác về được liệu 
của Trung Hoa” (Cortesão A., 
1944, tr.XXVII). Thé nhung 
vì nôn nóng giải cứu Rafael 
Perestrello nên mặc dù sắp hết 
gió mùa Tây Nam, Jorge Brito 
vån phái cử Fernão Peres de 
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Andrade đi Trung Hoa. Vì thế 
trong chuyến đi này không có 
thỏa thuận nào được ký kết với 
người Trung Hoa như một số 
tài liệu bằng tiếng Việt đã viết. 
Chuyến đi của Tomé Pires đặt 
quan hệ chính thức với Trung 
Hoa phải hoãn lại qua năm sau, 
và ngày 15 tháng 8 năm 1517, 
phái doàn thuong mai dáu tién 
của người Bồ Đào Nha gồm 
tám thuyền cập bến Tunmen 
(Cortesão A., tr.XXX). 

Sách Trung Hoa Hai yu itii 
(Hải ngỡ) của (€ Huang Zhong 
(Hoàng Trung) bién soạn từ năm 
1474 đến 1553 nói về việc người 
Bồ Đào Nha đến Trung Hoa 
cũng không cho chúng ta biết 
thêm chỉ tiết nào liên quan đến 
thời điểm và tên tuổi: 

“Vào thời Chêng-te (Chính 
Đức (1506-1522)), một chiếc 
thuyền của người Franks (Bồ 
Đào Nha) đến buôn bán ở đây, 
một cuộc cãi vã nổ ra về việc 
sử dụng đồng tiền nào, vì thế 
mà nhà vua đã bắt viên thuyên 
trưởng giam vào tù. Người Phật 
Lang Ki bỏ đi và làm tường 
trình cho chúa của họ, ông ta 
quyết định giải cứu viên thuyền 
trưởng. Vì lý do này mà ông ta 
trang bị 8 chiếc thuyền to với 
một số đơn vị quân tỉnh nhuệ 
đến nơi ấy lần đầu” (Groeneveldt 
W.P., 1876, tr.128) 

Tuy nhiên, khi đối chiếu với 
ghi chép của Bồ Đào Nha, ta 
thấy rằng vụ việc trên xảy ra 
vào năm 1519, làm cho chuyến 
đi sứ của Tomé Pires có kết cục 
thảm hại, do thái độ hống hách 
của viên thuyền trưởng Simão 
Andrade, khiến người Bồ Đào 
Nha bị cấm cửa đến năm 1554. 

2.2. Người Bồ Đào Nha đến 
Đại Việt năm nào? 

Về việc giao thương của 
người Bồ Đào Nha với các nước 
trong vùng Đông Nam A, G. 
Birwood đã viết: “Khoảng năm 
1540, người Bồ Đào Nha đã thiết 
lập giao thương với Patania, 
Camboja và Cochin-China” 
(Birdwood G. 1890, tr.175) 
nhưng không cho biết ông đã 


dựa vào chứng cứ nào. Gần 
đây, bộ tài liệu đồ só Histoire 
de l'humanité gồm nhiều tập, 
được UNESCO bảo trợ và xuất 
bản năm 2008, ghi rằng Bồ 
Đào Nha đến Việt Nam năm 
1535 (UNESCO, 2008, tr.1162) 
nhưng cũng không cho biết đã 
dựa vào bằng chứng nào. Có thể 
là các tác giả dựa vào thông tin 
ngắn ngủi không bằng chứng 
của C.B. Maybon (1919), mà 
chúng tôi đã phân tích ở phần 
trên. Vậy thực sự người Bồ Đào 
Nha đã đặt chân đến Đại Việt 
năm nào? Sau đây chúng tôi sẽ 
điểm lại các ghi chép về những 
lần dừng chân của người Bồ Đào 
Nha trên đất Đại Việt theo thứ 
tự thời gian. 

2.2.1. Chuyến ghé Đại Việt 
bất đắc dĩ năm 1516 

Không có tài liệu nào cho 
biết trong lần đi Trung Hoa 
năm 1513 Jorge Alvares có ghé 
Đại Việt hay không, nhưng khả 
năng này khó xảy ra, vì ông di 
nhờ trên thuyền buôn của người 
Trung Hoa; và nếu có ghé vì lý 
do gì đó thì cũng không phải 
với danh nghĩa của nước Bồ 
Đào Nha. Năm 1515, Rafael 
Perestrello dẫn đầu đoàn thứ hai 
đi thăm Trung Hoa, trên thuyền 
buôn của người Malacca. Nhưng 
như đã nói ở trên, vì đoàn trở về 
Malacca khá trễ, nên tháng 8 
năm 1516 Jorge de Brito cử một 
đội thuyền đi tìm kiếm. Chính 
trong chuyến đi tìm kiếm này 
họ mới có dịp ghé qua một số nơi 
mà ngày nay thuộc lãnh thổ Việt 
Nam. J. Barros chép lại sự kiện 
này như sau: 

“Fernão Peres d'Andrade 
lén duóng ngày 12 tháng 8 nám 
1516, tró ngai lón là khóng có 
gió nén đến giữa tháng 9 ông 
mới tới được bờ bién của vương 
quốc Cochij China”. Trong vùng 
biển này, vì đã cuối mùa gió mậu 
dịch, một cơn bão ập đến quất 
thẳng vào mặt, khiến ông phải 
dạt vào bờ biển Choampa®), cùng 
với các thuyền khác đi theo ông” 
(Barros J., 1563, tờ 42). 

Ghi chép của Barros cho biết 


Lia 
> E 


rằng chẳng những Fernão Pires 
d'Andrade thả neo ở bờ biển 
miền Trung, mà ông còn cho 
người lên đất liền tìm kiếm nước 
uống và lương thực: 

“Lúc ấy, qua trung gian 
của một số dân bản địa, chẳng 
những người của chúng ta có thể 
tìm thấy nguồn nước mà họ đi 
tìm kiếm, mà ngay hôm sau, sau 
khi biết rằng làng của họ ở gần 
ngay đây, Peres liền thông báo 
cho các tàu thuyền di qua đây 
biết rằng họ có thể đến lấy nước 
và mua thức ăn tươi với nhiều gà 
và cây trái mà dân ở đây mang 
đến” (Barros J., 1563, tờ 43). 

Về vụ gặp bão của Fernão 
Peres d'Andrade trên bờ bién 
Dai Viét, mót thu ky cua 
Abuquerque tén là Gaspar 
Correa đã ghi trong nhật ký nhu 
sau: 

^Nám 1516, ông ấy [Fernão 
Peres d'Andrade] lên thuyền từ 
Malacca vào tháng 8 năm 1516 
và đi về hướng vịnh Cocam china 
vào ban đêm, và thoát khỏi tai 
nạn đắm thuyền một cách thần 
kỳ trên một bãi đá ngầm...” 
(Correa G., 1860, tr.474). 

Trên bản đồ hàng hải vùng 


Bản đồ do Placide (Pháp) vẽ năm 1686 
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bién Dóng cúa giói hoa tiéu Bó 
Đào Nha vẽ năm 1598, vinh 
Concam China theo cách viét 
của Correa, hay Cochij China 
theo cách viét cúa Barros, duoc 
ghi là Enseada de Cauchinchina, 
tương ứng với vinh Bác bó ngày 
nay. Cách goi vinh này cón duoc 
duy tri trong mót thói gian 
dài: bán dó do Placide (Pháp) 
vé nàm 1686 ghi là Golfe de 
Cochinchine, dù từ tháp niên 
thứ hai của thế kỷ XVII chữ 
Cochinchine đã được dùng để 
chỉ Đàng Trong, để phân biệt với 
Tonkin (Đàng Ngoài). 

Như vậy là trên đường đi tìm 
kiếm Rafael Perestrello, vào giữa 
tháng 9 năm 1516 đoàn thuyền 
của Fernáo Peres d'Andrade gặp 
báo khi dén vinh Cochij china, 
nén phái ghé vào mót noi nào 
dó trong vüng bién này dé tránh 
báo, sau dó thi quay vé Malacca. 
Trên đường vé, ho dừng chân ở 
một nơi mà Barros cho là Chiêm 
Thành, nhưng nhiều khả năng 
nơi đó nằm trong phần lãnh thổ 
dưới quyền kiểm soát của nhà 
Lê. Theo tài liệu xưa, lãnh thổ 
Đại Việt vào năm 1471 kéo dài 
đến núi Đá Bia thuộc Quảng 
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Nam, và nhà Lê quản lý khá tốt 
tinh hinh vüng dát này, báng 
chüng là nám Ky Ty (1509) triéu 
dinh sai Lê Tử Văn và Vũ Cảnh 
đi kinh lý Quảng Nam vì được 
tin người Chiêm cầu cứu nhà 
Minh âm mưu làm loạn, nên vua 
xuống chiếu giết hết tù binh ( Đại 
Việt Sử ký toàn thư, tr.46). Theo 
ghi chép của Cristoforo Borri, 
mót trong nhüng nhà truyén 
giáo phuong Táy có mát sóm 
nhất tại đây, năm 1621 lãnh thổ 
xứ Đàng Trong trải dài về phía 
Nam tới vĩ tuyến 11 (1631, tr.3), 
tuong ứng với Phan Rí cửa (vĩ độ 
11? 10). Nói về điều kiện dia lý 
thuận lợi cho việc hàng hải của 
xứ Đàng Trong, ông đã viết: “Về 
các hải cảng, đó chắc chắn là 
điều đáng ngưỡng mộ, trong một 
khoảng cách hơn 100 dặm lớn, 
người ta có thể đếm được hơn 60 
bến cảng, tất cả đều thích hợp 
cho việc cập bến và lên bờ” (Borri 
C., 1631, tr.92). 

Trên đường về Malacca, 
Fernáo Pires d'Andrade còn 
düng chán lai Pullo Condor 
(Côn Đảo), và ông phát hiện ra 
rằng nơi đây chưa có người ở, 
tàu thuyền trong vùng thường 
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xuyên ghé qua đây để lấy nước 
ngọt và thực phẩm, vì ở đó có 
nhiều gà rừng, rùa biển và nhiều 
loại cá. Thậm chí ông còn phát 
hiện ra dấu vết của những nơi 
tàu thuyền được kéo lên để sửa 
chữa. Ông còn biết chữ pullo là 
tiếng Mã Lai, có nghĩa là đảo 
(Barros J., 1563, tờ 43-43b). 

Mặc dù chi là một sự dừng 
chân tình cờ, nhưng các sử gia 
phương Tây xem đó như là một 
sự khám phá chính thức của 
người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, 
sự khám phá này không có 
nhiều ý nghĩa về kinh tế - chính 
trị đối với họ, bởi vì họ cũng có 
nhiều khó khăn như phân tích 
sau đây: 

“Về lý thuyết, vùng đất này 
được phân bổ cho Bồ Đào Nha, 
vì nó nằm trong vùng ảnh hưởng 
của nước này, và vì nó chính thức 
được Fernando Pérez d'Andrade 
nguói Bó Dào Nha khám phá 
nám 1516. Nhung trén thuc té, 
ngay từ thói ky này, thuộc dia 
Bó Dào Nha ó cháu My, cháu 
Phi, cháu A đã quá mát cân đối 
với lực lượng mẫu quốc, đã cám 
thấy không dü khả năng tiến 
hành cuộc chinh phục đầy cạm 
bẫy, mặc dù bị hấp dẫn mạnh bởi 
vùng đất giàu có của Insulinde" 
(Cabaton A., 1913, tr.73). 

2.2.2. Kế hoạch bang giao với 
Đại Việt năm 1523 bất thành 

Trong một bức thư của Toàn 
quyền Jorge d'Albuquerque 
gửi cho vua Bồ Đào Nha Dom 
Joáo III dé ngày 1 tháng 1 
năm 1524, ông viết: “Thần đã 
cử Duarte Coelho đi khám phá 
Canchimchyna” (Albuquerque 
A. de, 1910, tr.37). Chuyến di 
này diễn ra vào cuối tháng 4 
năm 1528; Barros ghi lại như 
sau: 

“Duarte Coelho, di trén chiéc 
thuyén cúa minh dé khám phá 
vinh Canchij China? theo lệnh 
của vua Dom Manuel [tiên 
vuong] vi óng dà duoc báo cáo 
là nhiéu hàng hóa có xuát xi 
từ vịnh này. Xứ này được người 
Trung Hoa gọi là Vương quốc 
Cacho, và người Xiêm và Mã Lai 
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gọi là Cauchij China, để phân 
biệt với xứ Cochin của Malabar” 
(Barros 1568, fo.317b). 

Ông cũng cho biết nguyên 
nhân kế hoạch giao hảo với Đại 
Việt bất thành là do tình hình 
rối ren ở Đại Việt thời bấy giờ: 

“. „Ông ta [Duarte Coelho] 
dà khám phá vinh này, nhung 
khóng vi thé mà giao háo duoc 
với nhà vua, vi nhà vua đã chết, 
và hai con trai óng dang tranh 
giành quyền kế vị”), nén Duarte 
Coelho tránh khỏi sự tàn khốc 
của chiến tranh giữa hai anh 
em, và điều ông ta có thể làm 
được là đặt các cột ghi dấu sự 
khám phá (padrão) của ông” 
(Barros J., 1563, tờ 317b). 

Đây là lần đầu tiên người Bồ 
Đào Nha đã chủ động tìm cách 
liên lạc với triều đình nhà Lê. 
P.Y. Manguin nêu giả thuyết về 
kế hoạch thiết lập bang giao khá 
trễ so với việc họ đã xuất hiện 
trong vùng biển Đại Việt từ năm 
1513: 

“Su muón màng này, có lé có 
lién quan vói nhüng su có do em 
của Fernand Pires, là Simon de 
Andrade tao ra ó Trung Hoa, 
khiến quan hệ giữa Trung Hoa 
và Bồ Đào Nha trở nên xấu. 
Tomé Pires bị bắt giam và chết 
ở Trung Hoa. Kết quả là Quảng 
Đông đóng cửa với người nước 
ngoài từ năm 1522. Có thể đó là 
nguyên nhân khiến năm 1523 
Bồ Đào Nha muốn mở bang 
giao chính thức với Đại Việt 
(Manguin P.Y., 1972, tr.181). 

Sau dó khóng tháy tài liéu 
nào ghi lai những nỗ lực khác 
nhằm thiết lập bang giao với 
Đại Việt, 

2.2.8. Fernão Mendes Pinto 
dén Cü lao Chàm 

Trong một bức thu dé ngày 
29 tháng 11 nàm 1555 gui cho 
viện trưởng học viện của Dòng 
Tên ở Goa với tư cách là một 
thành viên mới, Fernão Mendes 
Pinto đã viết: 

“Ngày thánh Saint Jean 24 
tháng 6 [năm 1555] chúng tôi 
di Trung Hoa (...), chúng tôi dà 
ghé lại một hòn đảo duoc goi là 


Pulo Champalo, nơi mà vị linh 
mục làm lễ cạnh bên một tảng 
đá có chạm khắc một thánh giá 
và dòng chú cho biết đã được 
khắc cách đây 32 năm, và theo 
một số người nói là do Duarte 
Coelho đã viết” (Manguin P.Y., 
1972, tr.48). 

Mặc dù Fernáo Mendes 
Pinto nổi tiếng với bộ sách 
Peregrinacão có nhiều ghi chép 
về vùng bién từ Ân Độ đến Việt 
Nam, Trung Hoa và Nhật Bản 
từ 1537 đến 1558 với không ít 
chi tiết được thêu dệt, nhưng 
đoạn trên đây được trích từ bức 
thư gửi bề trên, nên chắc chắn 
rằng sự việc này là có thật. Nó là 
bằng chứng về lần cập bến Đại 
Việt năm 1555 của ông, đồng 
thời giúp chúng ta xác nhận 
việc Duarte Coelho đã đặt bia 
đá khám phá (padrão) ở Cù lao 
Chàm năm 1523. Trong bộ sách 
nói trên, có những chi tiết về cửa 
một con sông mà ông gọi là sông 
Tinacoreu nằm ở phía Bắc mũi 
Varella (ngày nay goi là müi Dai 
Lành hay müi Dién), noi mà óng 
nói là đã dừng chân dé lấy nước 
ngọt và mua thực phẩm (Pinto 
F.M., 1614, tờ 42). 

2.2.4. Các thương nhân Bồ 
Đào Nha làm cầu nối giữa Ma 
Cao và Dai Việt 

Năm 1586, trong quyển sách 
đồ só Historia de las cosas mas 
notable, ritos y costumbres del 
gran Reyno dela China (Lich 
sử những điều đáng nhớ, những 
nghi lễ, phong tục của đại vương 
quốc Trung Hoa), J.G. Mendoza 
có nói đến các quốc gia lân cận, 
trong đó có đoạn ghi những điều 
mà tác giả đã đọc được trong 
các tường trình về chuyến du 
hành đến Ma Cao của linh mục 
Martin Ignacio vào năm 1584: 

“Khi nghe được yêu cầu 
ấy [vua Tunquin xin cử người 
đến giảng đạo tại Đại Việt], 
một môn đồ đi chân đất dòng 
thánh François đang truyền 
giáo ở Macao vì muốn thỏa mãn 
nguyện vọng của nhà vua, đã 
nhờ vài thương nhân Bồ Đào 
Nha đang buôn bán trong vương 
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quốc mang đến cho ông một bức 
tranh về ngày phán xử và địa 
ngục được vẽ rất đẹp và một bức 
thư trong đó ông ta cho biết là 
ông ta rất muốn đến vương quốc 
cùng với vài cộng sự để truyền 
bá Phúc âm” (Mendoza J.G., 
1588, tr.300b-301). 

Đoạn trên cho chúng ta biết 
là thời ấy, các thương nhân 
người Bồ Đào Nha đã từng làm 
trung gian giữa vua nước Đại 
Việt với các nhà truyền giáo 
ở Ma Cao, nghĩa là việc giao 
thương với miền Bắc nước ta 
đã được thiết lập trước đó. Về 
việc này, A. de Rhodes cung 
cấp cho chúng ta thêm chứng 
tích về các thương nhân người 
Bồ Đào Nha trên đất Đại Việt 
trước khi các nhà truyền giáo 
đặt chân đến đây: 

“Người mang lại cơ hội khởi 
sự công cuộc truyền giáo ở nước 
này là Ferdinand à Costa®, một 
quý ông người Bồ Đào Nha, khi 
trở về Ma Cao sau một chuyến 
đi đến Đại Việt, đã đến tìm các 
đức cha ở Tỉnh dòng và kể cho 
họ nghe những điều ông ta đã 
trông thấy, về triển vọng cải 
đạo cho dân nước này. Ñgay sau 
khi nghe được lời này, cha P. 
Buzomi liền đến quỳ dưới chân 
đức cha bề trên cầu xin ông cho 
phép đến xứ sở xinh đẹp ấy, 
nơi mà Thượng đế vẫy gọi cha. 
Lời cầu xin của ông được chấp 
thuận ngay lập tức; đầu năm 
1615 ông lên đường, và đến nơi 
vào ngày thánh Pierre ở La Mã, 
ngày 18 tháng 1” (Rhodes A. de, 
1653, tr.68). 


Kết luận 

Ngày nay, tài liệu chỉ cho 
chúng ta biết cụ thể hai lần 
đầu tiên người Bồ Đào Nha đặt 
chân lên đất Đại Việt với danh 
nghĩa đế quốc Bồ Đào Nha, là 
vào năm 1516 khi đoàn thuyền 
của Fernão Peres d'Andrade di 
Trung Hoa giữa đường gặp báo 
phái ghé Dai Viét, và nám 1523 
khi Duarte Coelho duoc giao sú 
ménh thiét láp bang giao vói Dai 
Viét nhung bát thành. Nhà Mac 
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soán ngôi nhà Lê đã đẩy đất 
nước vào nội chiến triền miên 
giữa Nam triều và Bắc triều, 
khiến dân chúng lầm than, 
đồng thời cũng đưa đất nước 
vào tình thế cô lập với thế giới 
bên ngoài. Chắc chắn rằng sau 
chuyến đi không có kết quả của 
Duarte Coelho cũng có không 
ít lần họ dừng chán ở nước ta 
với nhiều mục đích khác nhau, 
nhưng không được hai phía ghi 
chép lại, hoặc nếu có thì cũng 
không có chứng cứ đáng tin 
cậy. Nhưng dù các cuộc tiếp xúc 
ấy với mục đích gì chăng nữa, 
và dù cho có thể chúng đã gây 
ra nhiều biến động phiền toái, 
thì đó cũng là những dịp may 
hiếm hoi đầu tiên giúp người 
Việt mở rộng tầm nhìn ra thế 
giới, để học hỏi những điều mới 
lạ, nhất là để đối chiếu hai nën 
văn minh Đông - Tây. Đó chính 
là cơ hội để thoát khỏi vũ trụ 
quan xem Trung Hoa là trung 
tâm của thế giới, cái đã khiến 
người Trung Hoa và các dân tộc 
lân cận tụt hậu so với các nước 
phương Tây suốt từ hơn 500 
năm nay. 

Luis Vaz de Camóes là dai 
thi hào Bồ Đào Nha đã từng 
đặt chân đến vùng đất ngày 
nay là lãnh thổ Việt Nam. Ông 
được ví như là Virgile, Dante, 
Shakespeare, và được mọi người 
dân đất nước Bồ Đào Nha kính 
trọng, đến độ ngày mất của ông 
được lấy làm ngày Quốc khánh 
(10 tháng 6). Năm 1556, Camóes 
bị đày đến Macao vì đã làm 
một bài thơ châm biếm vị phó 
vương thời bấy giờ, trong thời 
gian sống lưu đày, ông sáng tác 
thiên anh hùng ca Os Lusiadas. 
Sau khi mãn han đày, năm 
1561 trên đường về Ân Độ, ông 
bị đắm thuyền và tấp vào vùng 
cửa sông Cửu Long ngày nay, và 
thế là những cảnh quan hùng vĩ 
mà Camões quan sát được trên 
đường đã di vào những dòng thơ 
sống động và hào hùng của ông. 
Năm 1885, hai tác giả người 
Pháp A. Bouinais và A. Paulus, 
mót là dai áy hài quán và mót 


là giáo su sú hoc, dá dé nghi 
dựng bia ky niệm noi Camões 
thoát hiểm, nhung ý tưởng của 
hai ông không thành hiện thực; 
tuy vậy, bản anh hùng ca Os 
Lusiadas thì vẫn luôn quảng bá 
hình ảnh nước Đại Việt và dải 
đất dọc biển Đông ra thế giới 
bên ngoài. W 


CHÚ THÍCH 


1. Lieue (tiéng Anh là league, 
don vi do chiéu dài ngày xua, trong 
lĩnh vực hàng hải, 1 lieue dài 5556 
mét). Chüng tói dich là dám lón, dé 
phán biét vói dám (mile, mille) chi 
dài báng 1/3 lieue, tác là 1852 mét. 

2. A. Cortesáo dua vào büc thu 
của Tomé Pires gửi nhà vua ngày 7 
tháng 1 năm 1514 mà suy ra rằng 
Jorge Alvares di Trung Hoa nám 
1513 (1944, tr.283). 

3. Dich theo bàn tiéng Pháp cúa 
A. Kammerer (1944, tr.11), có dói 
chiếu với bán tiếng Bồ Đào Nha. 

4. Tức nước Đại Việt vào thời 
ấy. Trong bài viết sắp tới, chúng tôi 
sẽ khảo sát những cách mà người 
phương Tây gọi nước Đại Việt. 

5. Tức Champa. 

6. Có lẽ đây là lỗi in ấn, vì trong 
lần xuất bản năm 1563 này, Barros 
đều viết Cauchij China. 

7. Barros đã nhầm: không phải 
hai anh em tranh giành ngôi vua, 
mà là Mạc Đăng Dung và Trịnh 
Tuy. 

8. Lần xuất bản năm 1653 và 
1666 đều viết là Ferdinand à Costa, 
còn lần xuất bản năm 1854 ghi là 
Ferdinand de Costa. Một số tài liệu 
hiện nay ghi là Fernand da Costa. 
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Côn Đảo từ buổi binh minh 
đến nhà Nguyễn xác lập chủ quyền 


CÔN ĐẢO (TÊN GỌI NGÀY 
TRƯỚC LÀ QUẦN ĐẢO CÔN 
LÔN) BAO GỒM 14 HÒN ĐẢO, 
VỚI DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
72KM?. TRUNG TÂM QUẦN 
ĐẢO LÀ ĐỀ LAO CÔN LÓN - 
LÀ HON CÔN LÓN LỚN RỘNG 
51KM?, KHÍ HẬU ĐƯỢC CHIA 
LÀM 2 MÙA, MÙA MƯA VÀ 
MÙA KHÔ RÕ RỆT. 
ma 


uần đảo Côn Lôn ngay từ 

thuở hông hoang đã được 

các nhà hàng hải trên 
thế gi biết đến trên con đường 
biển từ phương Tây sang, có tàu 
bè của các nước như Y, Bồ Đào 
Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp 
ghé lại Côn Lôn. 

Theo tác giả Trần Văn Quế, 
tên Poulo Condore (Côn Đảo) 
xuất phát từ tiếng Mã Lai, 
Pulao Kunlao có nghĩa là đảo 
bầu, đảo bí. Tác giả Nguyễn 
Minh Nhựt khẳng định: “Một 
điều chắc chắn là Poulo Condore 
đã được người Mã Lai biết đến 
từ buổi bình minh của lịch sử, 
đây là điểm dừng chân của bọn 
hải tặc Mã Lai trong địa bàn 
hoạt động chạy dài theo duyên 
hải biển Cankhay và Vịnh Thái 
Lan”. 

Vậy người Tây phương đầu 
tiên biết đến Côn Đảo là ai? 
Theo như tài liệu đó chính là 
Marco Polo - Nhà du hành nổi 
tiếng người Y đã có chuyến hải 
trình qua đảo Côn Lôn vào năm 
1294. Marco Polo đặt cho quần 
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Quyén 7, mát khác 12 


dáo cái tén Sondur, có y nhác 
lai ráng khi qua dáy báo tó rát 
manh, gió hát, sóng dáp, sám sét 
vang trời. 

Đến năm 1516, nhà hàng hải 
người Bồ Đào Nha Andrade đã 
ghé đến Côn Đảo và trong hồi ký 
của mình xuất bản sau đó, ông 
cho biết hải đảo này là nơi lui tới 
thường xuyên của nhiều người 
để tìm nước ngọt, mua gia cầm 
và hải sản. 

Một quãng thời gian nào đó 
của nửa đầu thế kỷ XVI là thời 
điểm người Tây Ban Nha có 
mặt ở quần đảo Côn Lôn sau 
khi chiếm đóng Philippines vì 
lúc thực dân Pháp đánh chiếm 
Côn Đảo (1861), họ đã tìm thấy 
tại đây những đồng tiền bằng 
bạc có In hình vua Tây Ban Nha 
Charles Quint với thời gian 1521. 

, Năm 1686, Công ty Đông 
Ân Pháp phái một nhân viên 
tên là Verret đến thực địa Côn 
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Đảo với mục đích tìm một địa 
điểm lập thương quán trên hải 
trinh từ Ân Độ Dương sang 
Thái Bình Dương. Verret đã báo 
cáo chi tiết cho Công ty Đông 
Ân Pháp: “Thương thuyền các 
xứ như Trung Quốc, Tonkin, 
Cochinchine, Ma Cao,... nếu 
muốn đến bán buôn với Ân Độ 
đều phải ghé qua Côn Lôn vì đây 
là nơi rất gần với Ân Độ. Thương 
thuyền các nước như Anh, Hà 
Lan nếu muốn vào biển Trung 
Hoa cũng phải đi ngang qua đảo 
ấy cả đi lẫn về... Chiếm được nơi 
này, sẽ có lợi như là chiếm hai 
eo biển thuộc quần đảo Nam 
Dương và bán đảo Mã Lai vậy”. 

Sang năm 1721, Công ty 
Đông Ân Pháp đã cử Reneaux 
Renoult sang cùng một trung 
đội lính được cử ra khảo sát 
Côn Lôn. Lúc này, Pháp đặt 
cho quần đảo Côn Lôn tên gọi 
Orleans. Sau 3 thập kỷ trôi qua, 
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dén nàm 1755, Pháp nghién 
cứu Côn Đảo một lần nữa, bằng 
việc cử lãnh sự Pháp tại Ân Độ 
là Proxtaix Leroux, sau khi 
nghiên cứu Proxtaix Leroux 
đã gửi một bản Tường trình 
cho Thượng thư Bộ Tài chính 
Pháp De Machault khẳng định 
những thuận lợi lớn lao khi đặt 
được một thương quán tại Côn 
Lôn và yêu cầu Chính phú Pháp 
chiếm đóng gấp. 

Thế nhưng cuộc chiến tranh 
Anh - Pháp kéo dài 7 năm (1750- 
1757), sự kiệt quệ trong ngân 
sách chưa cho phép Pháp thực 
hiện nhanh chóng ý đồ này. 
Năm 1769, Công ty Đông Án 
Pháp phá sản, dự án này càng 
không thể tiến hành. Như vậy, 
cho đến lúc này, mặc dù tư bản 
Pháp không lúc nào từ bỏ ý định 
xâm chiếm Côn Đảo, nhưng trên 
thực tế quần đảo Côn Lôn lúc 
này đang thuộc quyền cai quản 
của các chúa Nguyễn. 

Dựa theo sách Phử biên 
tạp lục, Nhà tù Côn Đảo 1862 
-1945 và sách Nhà tù Côn Đảo 
1862-1930 viết “Từ đời chúa 
Nguyễn Phúc Chu, việc tuần 
tiễu, khai thác hải sản ở các 
quần đảo này được tiến hành 
chu đáo, cẩn mật và thường 
xuyên”. Trong Phủ biên tạp lục 
Lê Quý Đôn cho biết thêm “Họ 
Nguyễn còn cho thiết lập thêm 
một đội Bắc Hải, đội này không 
định trước bao nhiêu suất, hoặc 
chọn lấy người thôn Tư Chánh 
(ở gần bờ biển) thuộc phủ Bình 
Thuận, hoặc chọn những người 
làng Cảng Dương (sát cửa Ròn), 
lấy những người tình nguyện 
bổ sung vào đội Bắc Hải. Quan 
địa phương cấp phát phó từ (tức 
văn bằng) và chỉ thị sai phái 
đội ấy đi làm công tác... Quan 
trên khiến những người trong 
đội chèo thuyền tư và thuyền 
nhỏ câu cá ra Cù lao Côn Lôn ở 
giữa Bắc Hải để tìm kiếm những 
hạng đại mội, hải ba, đồn ngư, 
lục quý ngư, hải sâm...”. 

Trong Mộc bản sách Đại 
Nam thực lục tiền biên, quyển 
7, ở mặt khắc 21 ghi chép: Năm 
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Nhâm Ngọ, đời chúa Nguyễn 
Phúc Chu năm thứ 11 (1702), 
chúa sai người di tìm diệt giặc 
biển tại đảo Côn Lôn: “Giặc 
biển là người Man An Liệt có 8 
chiếc thuyền đến đậu ở đảo Côn 
Lôn... Trấn thủ dinh Trấn Biên 
là Trương Phúc Phan đem việc 
báo lên. Chúa sai Phúc Phan tìm 
cách trừ bọn ấy”. 

Quyển 203, mặt khắc 12 Mộc 
bản sách Đại Nam thực lục chính 
biên có ghi: Năm Ky Hợi, đời vua 
Minh Mạng thứ 20 (1839), đưa 
binh lính đến đảo Côn Lôn, Phú 
Quốc tìm lượm sản vật, tổ yến, 
trầm hương,... Tại quyển 204, 
mặt khắc 13 và 14 có ghi: Năm 
kỷ Hợi, đời vua Minh Mạng thứ 
20 (1839), vua cho binh, dân, 
đài, bảo ở Côn Lôn lệ thuộc hạt 
Vĩnh Long: “Vua bàn đến hình 
thế sông núi ở Gia Định, Quýnh 
nhân nói: đảo Côn Lôn cách Gia 
Định xa mà đến Vĩnh Long thì 
gần, nghĩ nên cho đổi thuộc về 
tỉnh này cho tiện. Cho binh, dân, 
đài, bảo ở Côn Lôn lệ thuộc về 
quản hạt Vĩnh Long”. 

Tại quyển 212, mặt khắc 38 
có ghi: Năm Canh Tý, đời vua 
Minh Mạng thứ 21 (1840), vua 
cho phát triển dân sinh ở đảo 
Côn Lôn: “Vua sai thị vệ là Tôn 
Thất Hạ di ra đảo Côn Lôn tỉnh 
Vĩnh Long do thám tình hình. Về 
nói rằng: dân sở tại có đến 200 
người, những tù phạm đưa đến 
cũng nhiều, mà những ruộng 
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hiện đã khai khẩn, ước được 150 
mẫu. Dân ở đấy cứ đến tháng 3 
tháng 4, nhân tiện gió thuận vào 
trong vùng dân cư mua gạo để 
ăn, từ tháng 5 đến tháng giêng, 
chiều gió dòng nước không tiện, 
chỉ kiếm lấy khoai núi nấu trộn 
với gạo để ăn... Vua hạ lệnh cho 
tỉnh thần chở gạo 1.000 phương 
đem chứa ở đảo Côn Lôn. Để đến 
thu đông, chiếu theo số dân, số 
tù, ai thiếu ăn, liệu mà cấp cho”. 

Tại quyển 218, mặt khắc 23 
và 24 có ghi: Năm Canh Tý, đời 
vua Minh Mạng thứ 21 (1840), 
vua ra chính sách phòng thủ tại 
những nơi xung yếu Côn Lôn, 
Phú Quốc: “Kể ra, biết tự trị thì 
mạnh, có phòng bị thì không lo. 
Nay cửa biển Đà Nẵng ở Quảng 
Nam, đã đặt thêm pháo đài 
phòng Hải; cửa biển Thị Nại ở 
Bình Định, lại mới xây pháo đài 
Hồ Co, để giữ chỗ hiểm yếu; còn 
đảo Côn Lôn ở Vĩnh Long; đảo 
Phú Quốc ở Hà Tiên, đều có đặt 
đồn bảo chia phái lính thú tuần 
phòng, để răn ngừa sự lo bất 
ngờ. Như thế ta ngăn giữ bờ biển 
đã có cái thế đáng sợ mà không 
thể xâm phạm được. Việc võ bị 
mà chỉnh đốn, thì người ngoài 
trông thấy cũng tiêu tan lòng 
tà. Không chỉ người Tây dương 
cách trở xa xôi, không dám trông 
thắng vào nước ta, mà nước 
mạnh láng giềng tiếp giáp cõi 
đất, cũng không dám manh tâm 
dòm ngó nữa”... 


Tai sách Khám dinh Dai Nam 
hói dién su lé, quyén 40, mát khác 
16 và 17 có ghi: Năm Canh Tý, đời 
vua Minh Mạng thứ 21 (1840), khai 
khẩn đất ở Côn Lôn: *Nám thứ 21 
(1840), xuống dụ rằng: đảo Côn Lôn 
ở tỉnh Vĩnh Long, đất rộng và tốt, 
có thể cày cấy trồng trọt được, mà 
dân cư còn thưa, đã xuống dụ cho 
biền binh đóng giữ ở đảo ấy ngày 
thường không có việc gì, phải đem 
sức khai khẩn, nhiều lần lại đem 
các tù pham án nhe, tháo bỏ xiéng 
khóa dua dén ó dáy, cho làm án sinh 
sóng ...Cón phàm chó bui rám, dát 
hoang, sẽ sức cho dân binh tù pham 
hết sức khai phá tùy chỗ trồng trọt 
lúa thóc, khoai đậu, để giúp cho ăn 
dùng, cốt mong đất không chỗ bỏ 
hoang, người có lương thừa, cho hải 
đảo xa xôi dán dần thành đất vui". 

Từ những thông tin trên, chúng 
ta có thể khẳng định rằng, muộn 
nhất vào đầu thế kỷ XVIII, các chúa 
Nguyễn đã xác lập quyền khai thác 
và kiểm soát của mình đối với quần 
đảo Côn Lôn, và lớp cư dân người 
Việt đầu tiên đã bắt đầu có mặt ở 
Côn Đảo. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Hồ sơ H22/22, Mộc bản triều 
Nguyễn - Trung tâm Luu trữ quốc gia IV. 
2. Hồ sơ H22/204, Mộc bản triều 
Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. 
3. Hồ sơ H22/205, Mộc bản triều 
Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. 
4. Hồ sơ H22/213, Mộc bản triều 
Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. 
5. Hồ sơ H48/219, Mộc bản triều 
Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. 
6. Hồ sơ H48/40, Mộc bản triều 
Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. 
7. Bản dịch sách Khám định Đại 
Nam hội điển sự lệ của Viện Sử học, 
Nxb Thuận Hóa, 2004. 

8. Bản dịch sách Đại Nam thực lục của 
Viện Sử học, Nxb Khoa học Xã hội, 2004. 

9. Tập IA2/024, Phông Thống đốc 
Nam kỳ - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. 

10. Nhà tà Côn Đảo (1862-1930), 
Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

11. Lịch sử nhà tù Côn Đảo (1862- 
1975), Nxb. Tổng hợp Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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Bàn thêm về nguyên nhân 
khởi phát cuóc khởi nghĩa 
HAI BA TRƯNG 


Nguyễn Bá Thanh 


Trưng là thời kỳ rất đặc biệt trong lịch sử. Hoạt động của 

Nhị Trưng dẫu chỉ diễn ra trong ba năm (40 - 43 sau Công 
nguyên) - từ khởi phát đến thời điểm bị dập tắt nhưng được ví 
như một “lát cắt chính trị” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chính 
thức phân tách quãng thời gian “nghìn năm Bắc thuộc” của phong 
kiến Trung Hoa trên lãnh thổ dân tộc. Điểm đáng lưu ý là sử liệu 
trong nước đề cập đến giai đoạn này khá ít - chỉ là những thông 
tin ngắn ngủi trong một số thư tịch cổ như Đại Việt sử ký toàn 
thư, Lĩnh Nam chích quái, Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục... - khiến diện mạo chính trị, văn hóa thời kỳ này, có thể nói 
là chưa thật sự đầy đủ, toàn diện. 

Bài viết này tiếp cận khởi nghĩa Hai Bà Trưng qua một số 
thư tịch, nghiên cứu của học giới Trung Hoa, hy vọng sẽ cung cấp 
thêm một vài thông tin có giá trị. 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã sớm được sử thần nhà Lê - Ngô 
Sỹ Liên ghi lại, theo Dai Việt sử ký toàn thư: *Nám 40 (năm 
thứ 16 niên hiệu Kiến Vũ nhà Hán... mùa xuân, tháng hai, vua 
(tức Trưng Vương) khổ vì Thái thú Tô Định dùng pháp luật trói 
buộc, lại thù (Tô) Định giết chồng mình, mới cùng với em gái là 
(Trưng) Nhị nổi binh, đánh hãm trị sở ở châu. (Tô) Định chạy 
về nước. Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố 
đều hưởng ứng, (Nhị Trưng) lấy được 65 thành ở Lãnh Nam; tự 
lập làm vua, mới xưng là họ Trung”. Sách Linh Nam chích 
quái cũng cho biết: “Theo sử ký, hai phu nhân họ Trưng, họ/ 
người Lạc dân. Chị là Trắc, em là Nhị, người Phong Châu, Mê 
Linh, con gái của Lạc tướng Giao Châu. Trắc được gả làm vợ Thi 
Sách, (Thi Sách) là người huyện Chu Ương, rất cam dám và có 
đạo đức, có quyền quyết đoán moi việc. Khi đó, Tổng đốc/Thái 
thú Giao Châu là Tô Định tham lam và bạo ngược, chém giết 
người bừa bãi, châu dân khổ cực. (Trưng) Trắc thù Định giết 
chồng mình, nên bà và em gái của mình hợp lực tấn công Giao 
Châu; các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. 
Họ chiếm Lãnh Nam 6ð thành, tự lập làm Vương và bắt đầu kêu 
gọi lòng dán”. 

Phải chăng, thông tin từ Dai Việt sử ký toàn thư và Lĩnh 
Nam chích quái dá được các sử gia thời Nguyễn tham bác nén 
những ghi chép về khởi nghĩa Hai Bà Trưng được đề cập khá 
thống nhất trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục: 
“Thái thú Tô Định là người bạo ngược, giết chồng bà, nên (Trưng 
Trắc) cùng với em gái (là) Trưng Nhị cử binh tấn công châu tri”. 
Tương tự như vậy là nội dung của Đại Nam quốc sử diễn ca, 
vốn di rất quen thuộc trong trí nhớ nhiều thế hệ người Việt: “Bà 
Trưng quê ở châu Phong/ Giận người tham bạo thù chóng chẳng 


Ds bién chính trị, văn hóa giai đoạn khói nghĩa Hai Bà 
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quén/ Chi em nặng một lời nguyén/ Phát cờ nương 
tú thay quyén tuóng quán...". 

Nói tóm lai, theo các thu tich Viét Nam có, su 
tham lam, bạo ngược của viên Thái thú nhà Hán - 
Tô Định (hận nước) và mối thù “chồng bị giết hại” 
(thù nhà) được xem là nguyên nhân khiến Trưng 
Trắc phất cờ khởi nghĩa. Điều này không sai, nhưng 
chưa cụ thể; và quan trọng hơn, nếu vì Tô Định 
tham lam, bạo ngược mà Hai Bà Trưng nổi dậy 
thì đó dường như chỉ là một “phản ứng tự vệ” của 
nhân dân Giao Chỉ mà hai Bà là điểm khởi phát 
chứ chưa làm rõ được nguyên nhân sâu xa của cuộc 
khởi nghĩa này. 

Bởi vậy, nên chăng cần xem xét đến các thông tin 
được đề cập trong sử thư Trung Hoa để có cái nhìn 
toàn diện hơn về vấn đề này. 

Trước hết, về chính sách cai trị của Trung Hoa 
đối với vùng đất phía Nam, như chúng ta đã biết, 
sau khi tiêu diệt Triệu Vũ Đế (Triệu Đà), nhà Tây 
Hán chia nước Nam Việt thành 9 quận: Nam Hải, 
Thương Ngô, Hợp Phố, Uất Lâm, Giao Chỉ, Cửu 
Chân, Nhật Nam, Đam Nhĩ, Châu Nhai. Theo 
Trần Khải Đào: “Chức Thái thú được thiết lập ở mỗi 
quận để giải quyết các công việc nội bộ của quận... 
Chỉ có quận Giao Chỉ vẫn lưu giữ chế độ Lạc hầu, 
Lạc tướng”. Nói cách khác, nhà Tây Hán vẫn để 
cho tầng lớp quý tộc Giao Chỉ (Lạc hầu, Lạc tướng) 
quyền tự chủ tương đối lớn. Các viên thái thú không 
can thiệp sâu vào công tác nội trị; thậm chí còn 
không thu thuế Giao Chi. 

Cuối Tây Hán - đầu Đông Hán, chính sách này có 
sự đổi thay khá mạnh mẽ. Chính quyền nhà Hán đã 
từng bước can thiệp vào Giao Chỉ trên cả hai phương 
diện: Văn hóa và kinh tế. 

Sử thư Trung Hoa cổ đã ghi lại danh tính một 
số viên thái thú Giao Chỉ thời kỳ này như Tích 
Quang (thời Tây Hán); đầu thời Đông Hán, Nhâm 
Diên được cử làm Thái thú Cửu Chân. Họ đã không 
ngừng áp đặt tư tưởng, quan hệ sản xuất của nhà 
Hán lên Giao Chỉ, Cứu Chân. Theo Hậu Hán thư: 
“Tích Quang và Nhậm Diên đã đóng góp rất nhiều 
cho sự phát triển của nên kinh tế địa phương và sự 
truyền bá của nén văn hóa Hán”. 

Về kinh tế - xã hội, đổi thay lớn nhất trong chính 
sách cai trị của nhà Đông Hán thời ky này là việc 
áp dụng thuế với Giao Chỉ. Học giả Trần Khải Đào 
khẳng định: “Chính quyên thời Đông Hán đã bát 
đầu thu thuế, làm tăng gánh nặng cho người dân”), 
Sách Thủy kinh chú (quyển 37) trích từ Giao Châu 
ngoại vực ký cũng khẳng định: “Hai Bà Trưng sau 
khi xưng vương đã khôi phục, điều chỉnh thuế đối 
với người dân từ 2 tuổi (trở lên) ở Giao Chỉ, Cửu 
Chân”®. Vẫn theo Hậu Hán thư, thời kỳ này: “Một 
số tội nhân người Hoa chuyển đến sống tại dó”9 (tức 
vùng Giao Chỉ, Cửu Chân), mang theo công nghệ 
sản xuất và văn hóa Hán, khiến xung đột về văn 
hóa, xã hội ngày càng thêm nghiêm trọng. 
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Từ các ghi chép tản mạn nói trên, Trần Khải Đào 
cho rằng sự thay đổi trong sách lược cai trị của người 
thống trị nhà Hán đối với quận Giao Chỉ, biểu hiện 
trên hai phương diện: Văn hóa (văn hóa Hán xâm 
nhập ngày càng sâu, rộng) và xã hội (nhà Hán từ chỗ 
giao quyền cho các Lạc hầu, Lạc tướng đã trực tiếp 
chi phối, điều hành Giao Chỉ) - đã đưa đến những 
mâu thuẫn không thể điều hòa. Dó là mâu thuẫn về 
tư tưởng, lễ giáo Hán với phong tục Giao Chỉ truyền 
thống và mâu thuẫn chính trị, xã hội giữa một bên 
là các thái thú, quan lại người Hán (tầng lớp cai trị 
mới) với bên kia là các quý tộc Giao Chỉ (con cháu 
Lạc hầu, Lạc tướng - tầng lớp cai trị cũ)19, 

Nói cách khác, sự tham lam, bạo ngược của viên 
Thái thú Tô Định chỉ là biểu hiện cho sách lược cai 
trị mới (tăng thuế), đi ngược lại lợi ích, mong mỗi 
của nhân dân Giao Chỉ từ phía triều đình nhà Đông 
Hán. Đây chính là “giọt nước tràn ly” dẫn đến sự 
phản kháng của tầng lớp quý tộc người Giao Chỉ. 
Điều này được minh chứng bằng những ghi chép 
trong Thủy kinh chú: Jk A WEE f, RREME 
A EDU E, MAAAR, KRIER, yeu ali, Rcs 
ETE, Br fiEDM, HE, TREETS AO. 

Tam dich: Con trai Chu (Uong) Lac tuóng tén 
Thi Sách láy con gái Lac tuóng Më Linh (túc Trung 
Trắc) làm vo: (Trưng) Trắc là người có lòng cam dám. 
Tướng Thi (Sách) khởi tặc, công phá châu quận; thu 
phục các Lạc tướng; hiệp với Trưng Trắc, làm Vương, 
trị huyện Mê Lĩnh. 

Bỏ qua chi tiết nhà Hán gọi cuộc khởi nghĩa của 
các quý tộc Giao Chỉ là “giặc” (tặc), tạo phản; thông 
tin từ Thủy kinh chú cho chúng ta lĩnh hội những 
nội dung sau: 

- Thi Sách khởi xướng việc khởi nghĩa, cuộc 
khói nghĩa của ông có sự tham gia của không ít 
Lac tướng Giao Chỉ. 

- Thi Sách đã phối hợp với vợ là Trưng Trắc trong 
cuộc khởi nghĩa này. 

Điều này có thể hiểu: Thứ nhất, cuộc khởi nghĩa 
ở Giao Chỉ năm 40 (sau Công Nguyên), lật độ Thái 
thú Tô Định nhà Hán có sự tham gia của nhiều Lạc 
tướng, trở thành cuộc khởi nghĩa điển hình của tầng 
lớp quý tộc Giao Chỉ thời kỳ này. Thứ hai, nếu cho 
rằng Trưng Trắc “phất cờ nương tử” để trả mối “thù 
chồng” xem ra không thật sự thỏa đáng bởi trên 
thực tế, khởi nghĩa của Thi Sách và Trưng Trắc nổ 
ra gần như cùng thời điểm, có sự phối hợp với nhau. 
Việc Thi Sách sau này bị giết hại chỉ càng làm mối 
căm thù giữa Trưng Trắc với chính quyên cai trị nhà 
Đông Hán thêm sâu sắc mà thôi. 

Như vậy có thể thấy, sử liệu cổ Trung Hoa (ở 
đây là Thủy kinh chú và Hậu Hán thư) đã bó sung 
không ít thông tin quý báu, tin cậy về cuộc khởi 
nghĩa chống nhà Đông Hán của Hai Bà Trưng. 

Trước hết, đó không phải cuộc khởi nghĩa đơn 
độc mà có sự hô ứng giữa Thi Sách - Trưng Trắc. 
Tác giả Đại Việt sử ký toàn thư viết “Các quận 


li 
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Những nhầm làn của 
sách Dai Việt sử kí toàn thư 
về niên biểu một số vị vua triều Lý 


Nguyễn Thanh Tuyền 


ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THU (GỌI TẮT TOÀN THU) LÀ BỘ 
QUỐC SỬ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NƯỚC TA THỜI TRUNG 
ĐẠI. BỘ SÁCH NÀY LÀ CÔNG TRÌNH TẬP ĐẠI THÀNH CỦA 
NHIÊU THẾ HỆ SỬ GIA TỪ THỜI TRẤN ĐẾN THỜI HẬU LÊ VÀ 
ĐÃ ĐƯỢC KHẮC IN TỪ NĂM 1697. DÙ VẬY, NÓ VÂN KHÔNG 
THÉ TRÁNH KHỎI NHỮNG NHẦM LÁN. 

TRONG BÀI VIẾT NÀY, CHÚNG TÔI BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH 
VÀ ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NHẦM LẦN CỦA SÁCH VỀ NIÊN 
BIÉU, NIÊN HIÉU BA VỊ HOÀNG DÉ TRIÉU LY LÀ LÝ NHÂN 
TÔNG, LÝ THÂN TÔNG VÀ LÝ ANH TÔNG. TRONG TOÀN THU, 
LICH SỬ TRIÉU LÝ DUOC ĐẶT Ó PHÂN BẢN KỈ TOÀN THU, 
CÁC QUYỀN II, III, IV; THỜI GIAN TRI Vi CUA BA ĐỜI HOÀNG 
ĐẾ LÝ NHÂN TÔNG, LÝ THÂN TÔNG VÀ LÝ ANH TÔNG ĐƯỢC 


Về niên hiệu Long Phù 
thời Lý Nhân Tông 

Trong thời gian trị vì, Lý 
Nhân Tông (1072 — 1127) sử 
dung 8 niên hiệu. Theo Toàn 
thư, năm Tân Ty (1101), Lý 
Nhân Tông đổi niên hiệu từ Hội 
Phong thành Long Phù”), Trong 
khi đó, cũng vào năm này, sách 
Đại Việt sử lược (còn gọi Việt 
sử lược, là bộ sử khuyết danh, 
gồm 3 quyển, ra đời trong thế kỉ 
XIV dưới thời Trần) lại viết nhà 
vua đổi niên hiệu thành Long 
Phù Nguyên Hóa”). Đại Việt 


TRÌNH BÀY TRONG HAI QUYỀN III VÀ IV. 
ms )O[O—O 


Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hop Phố đều 
hưởng ứng” dường như mới chỉ nhấn mạnh đến 
sự ủng hộ của nhân dân bốn quận (Nam Hải, Cửu 
Chân, Nhật Nam, Hợp Phố) mà không đề cập đến 
sự ủng hộ của nhiều Lạc tướng Giao Chỉ đương 
thời. 

Đau nữa, nguyên nhân Nhị Trưng khởi nghĩa, 
phải chăng bắt nguồn từ những mâu thuẫn mang 
tính nhà nước, dân tộc. Đó là mâu thuẫn, xung 
đột văn hóa, xã hội không thể hòa giải giữa quý 
tộc, nhân dân Giao Chỉ với chính quyền cai trị 
nhà Đông Hán, chứ không chỉ bó hẹp trong hai 
nguyên nhân: Trả mối thù chồng bị giết hại và 
sự tham lam, bạo ngược của viên Thái thú Giao 
Chỉ Tô Định? 


CHÚ THÍCH: 
1. Lê Văn Huu, Phan Phu Tiên, Ngô Si Liên (1272 - 


1697), Đại Việt sử ký toàn thư, Viện Khoa học Xã hội Việt 
Nam dịch (1985 - 1992), Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 


nia 
(i) „ 


su lược là bó sử có niên dai xưa 
nhất của nước ta đến nay còn 
tồn tại. Sự chỉ định niên hiệu 
Long Phù Nguyên Hóa của sách 
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Bắc Kinh, tr.471- 472. 

3. RAKE, REE, Jere: FAS ETI-BTH, 1987, $ 28 
Ji - Dói Khả Lai (1987), Việt Nam thông sử, Cơ quan in 
&n sách Thuong mai, Bác Kinh, tr.28. 

4, 5, 7, 10. REIS, —fiE£ X 5; CEP sek, ADAC 
^F pis pen] B, XM 450001 - Trần Khải Đào, Khởi 
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Mã Viện bình định Giao Chỉ (bài đã dẫn). 
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này là nhám lán hay phán ánh 
düng su thát? Liéu có thé chi tin 
tưởng vào Toàn thu bởi đây là 
quóc sú rói phú dinh ghi chép 
của Đại Việt sử lược hay không? 

Vấn đề không đơn giản như 
vậy. Chúng ta cần có những 
bằng chứng xác tín để khẳng 
định niên hiệu nói trên của Lý 
Nhân Tông là Long Phù hay 
Long Phù Nguyên Hóa, qua đó 
có cơ sở để bác bỏ ghi chép của 
Toàn thư hay Đại Việt sử lược. 

Trong các nguồn sử liệu về 
triều Lý, nguồn tư liệu minh 
văn hiện còn dù không nhiều 
nhưng là nguồn sử liệu gốc, 
phản ánh trực tiếp và chân thực 
một số sự kiện lịch sử của quốc 
gia Đại Việt đương thời. Dựa 
vào nguồn tư liệu này, chúng tôi 
tìm được các ghi chép về niên 
hiệu Long Phù Nguyên Hóa 
thời Lý Nhân Tông. Cụ thể: 

Văn bia Bao Ninh Sùng 
Phúc tự bi có đoạn: “Cuối xuân 
năm Dinh Hợi niên hiệu Long 
Phù Nguyên Hóa 9 (1107), Thái 
phó (tức Hà Hưng Tông — người 
dẫn) dắt dẫn hương lão, xem 
hướng ở góc quận... [làm nơi 
dựng chùa |”). 

Một số viên gạch có chứ 
mang niên hiệu Long Phù 
Nguyên Hóa: 

— Khai quật một di tích ở núi 
Chương Sơn thuộc huyện Ÿ Yên, 
tỉnh Nam Định, các nhà khảo cổ 
đã phát hiện ra nền móng tháp 
Vạn Phong Hành Thiện. Tại nền 
móng tháp, có nhiều viên gạch 
ghi dòng chữ Hán # 2 48 VU si? 
Rig ï# 7ú ME A. fF 3E = Lý gia đệ tứ 
dé Long Phù Nguyên Hóa ngũ 
nién tao (1105). Các vién gach 
này dang duoc báo quan tai Nhà 
bảo tàng tinh Nam Dinh^. 

— Cuối năm 2001, Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam tiến hành 
khai quật di tích chùa Doi đã 
phát hiện ra nền móng tháp 
Súng Thiện Diên Linh. Tại 
móng tháp có những viên gạch 
ghi dòng chữ Hán # 2 48 JU f7 
BÉ T£ 7ú 1E T. fF Xš = Lý gia đệ tứ 
đế Long Phù Nguyên Hóa ngũ 
niên tạo (1105). Các viên gạch 
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Nha bia chùa Bao Ninh Sùng Phúc, Tuyên Quang 


này hiện dang được luu giữ tai 
Nhà bảo tàng tỉnh Hà Nam. 

Bên canh đó, sách Thiền 
uyển tập anh được biên soạn 
dưới thời Trần (thé ki XIII — 
XIV) cüng ghi nhán nién hiéu 
Long Phú Nguyén Hóa cua Ly 
Nhán Tóng. Trong phán viét vé 
Thién sư Thuần Chân (? — 1101) 
thuóc Thién phái Ti Ni Da Luu 
Chi, sách này cho biét: “Ngày 7 
tháng 2 năm Át Dậu, niên hiệu 
Long Phù Nguyên Hóa thứ nhất 
(1101), trước khi sư thị tịch, đệ 
tử là Bản Tịnh vào xin chỉ giáo, 
sư bèn đọc bài kë”. 

O phần viết về Quốc sư Viên 
Thông (1080 — 1151) thuộc 
Thiền phái Ti Ni Đa Lưu Chị, 
sách này chép: “Năm Long Phù 
Nguyên Hóa thứ tám (1108), 
triều đình mở khoa thi Hoành 
tài để chọn người bổ chức quan 
tăng, đạo còn khuyết, sư lại đỗ 
đầu”? 

Các bằng chứng nêu trên hội 
đủ độ tin cậy để chứng minh 
niên hiệu Long Phù Nguyên 
Hóa mới là niên hiệu đúng của 
Lý Nhân Tông. Điều này chứng 
tỏ niên hiệu Long Phù mà Toàn 
thư đưa ra là sai lầm. 


Về niên đại và niên hiệu 
của Lý Thần Tông 

Lý Thần Tông là vị hoàng đế 
thứ năm của nhà Lý. Ông lên 
ngôi năm 1128 sau khi Hoàng đế 


L$ Nhân Tông băng hà. Niên đại 
mở đầu thời gian lãnh đạo đất 
nước của vị hoàng đế này đến 
nay đã rõ ràng. Tuy nhiên, về 
niên đại kết thúc thì giữa sách 
Toàn thư và Đại Việt sử lược lại 
ghi nhận khác nhau. 

Toàn thư chép: “Mậu Ngọ 
[Thiên Chương Bảo Tự] năm thứ 
6 [1138]... Tháng 9, vua không 
khỏe... Ngày 26, vua băng ở điện 
Vinh Quang, quàn ở thêm phía 
tây điện ấy. Các quan dâng tôn 
hiệu là Quảng Nhân Sùng Hiếu 
Văn Vũ Hoàng đế, miếu hiệu là 
Thần Tông”®), 

Đại Việt sử lược thì cho biết: 
“Năm Dinh Ty, hiệu Thiên 
Chương Bảo Tự năm thứ 5 
(1187)... Mùa thu, tháng chín, 
vua mệt, mất ở điện Vĩnh Quang, 
thọ 21 tuổi, ở ngôi 10 năm, miếu 
hiệu là Thần Tóng"*. 

Ghi chép chênh lệch trong hai 
bộ sử về năm mất của Lý Thần 
Tông còn khiến niên hiệu Thiên 
Chương Bảo Tự trong Đại Viêt 
sử lược bị thiếu một năm (nếu 
căn cứ theo Toàn thư) và trong 
Toàn thư bị kéo dài thêm một 
năm (nếu căn cứ theo Đại Việt 
sử lược). Vậy ghi chép của Toàn 
thư hay Đại Việt sử lược phản 
ánh chính xác sự thật lịch sử? 

Căn cứ vào các nguồn tư liệu 
hiện nay, có thể khẳng định ghi 
chép của Toàn thư là sai lầm và 
ghi chép của Đại Việt sử lược là 
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Nguyên văn chữ Hán phán viết về 
năm mát cua Lý Thán Tông trong 
Việt sử lược 
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chính xác. Két luân này duoc 
đưa ra từ việc khảo sát: văn 
bia thời Lý; sách Thiền uyén 
tập anh; sách An Nam chí lược. 
Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt 
nêu lên các chi tiết phản ánh 
năm mất của Lý Thần Tông 
trong các tài liệu trên. 

Về văn bia thời Lý: Hiện nay 
chúng ta còn giử được hai văn 
bia cho biết Lý Thần Tông qua 
đời năm Dinh Ty (1137). 

— Văn bia Cự Việt quốc Thái 
úy Lý công thạch bi minh tự có 
đoạn: “Tháng chín năm Dinh 
Ty niên hiệu Thiệu Minh thứ 
nhất (1137), vua Thần Tông ốm 
năng. Nhà vua rửa mặt xong, 
ngồi tựa vào ghế mà dặn Thái 
úy (tức Đỗ Anh Vũ — người dán) 
rằng: “Chỉ có Thái úy là người 
có thể gởi gắm họ Lý được thôi”. 
Sau khi vua Thần Tông thăng 
hà, Thái úy cùng Hiến Chí 
Hoàng Thái hậu rước vua Anh 
Tông từ nhà Thượng Thanh về 
cung lén ngôi”1?), 

— Văn bia Phụng Thánh phu 
nhán Lé thi mó chí chép ráng: 
“Năm Binh Ty, Thiên Chương 
Bảo Tự thứ năm (1137), phu 
nhân gào khóc theo đưa xe tang 
rồi nguyện ở lại trông coi lăng 
tầm”01), 

Sách Thiền uyển tập anh, 
phần viết về Quốc sư Viên Thông 
cho biết: “Năm Thiên Chương 
Bảo Tự thứ 5 (1137), vua Lý 
Thần Tông băng hà, vâng theo 
di chiếu, sư dự hàng cố mệnh đại 
thần, được ủy thác các việc triều 
chinh”02, 

Sách An Nam chí luoc (bién 
soan dáu thé ki XIV) chép ráng: 
Lý Thần Tông “con của Nhân 
Vuong (tức Lý Nhân Tông — người 
dẫn), lập lên làm vua. Mùa xuân, 
tháng 3 năm Thiệu Hung? thứ 
hai (1132), phong tước Giao Chi 
Quận vương. Năm thứ 7 (1137), 
Dương Hoán mất. Ở ngôi 7 năm, 
thuy hiệu Thần Vuong” 

Các nguồn tài liệu ra đời 
trước Toàn thư và gần với thời 
gian diễn ra sự kiện hơn như 
vừa dẫn đều nhất trí cho rằng 
Lý Thần Tông mất năm Đinh 


Ty (1137). Điều này một lần nữa 
chứng minh sự sai lầm của sách 
Toàn thư. 

Một khi đã biết năm mất 
chính xác của Lý Thần Tông, 
chúng ta cũng đủ cơ sở để xác 
minh lại niên đại tồn tại của 
niên hiệu Thiên Chương Bảo 
Tu. Đây là niên hiệu thứ hai 
cũng là niên hiệu cuối cùng của 
Lý Thần Tông. Niên hiệu này 
được sử dụng kể từ năm 1133. 
Sách Toàn thư vì chép sai về 
năm mất nên đã tự ý kéo dài 
niên hiệu này thêm một năm 
(đến năm 1138). Trên thực tế, 
niên hiệu này chỉ tồn tại đến 
tháng 10 năm Dinh Ty (1137) 
sau khi Lý Thần Tông qua đời. 

Như vậy, niên biểu thời Lý 
Thần Tông cần điều chỉnh như 
sau: Lên ngôi năm 1128, trị vì 
đến năm 1137. Trong thời gian 
trị vì, ông sử dụng hai niên hiệu 
là Thiên Thuận (1128 — 1132) 
và Thiên Chương Bảo Tự (1133 
— 1187). 


Về niên biểu thời Lý Anh 
Tông 

Việc đính chính năm mất 
và niên hiệu của Lý Thần Tông 
cũng khiến niên biểu của vị 
hoàng đế kế nghiệp Lý Thần 
Tông là Lý Anh Tông phải 
điều chỉnh theo. Toàn thu cho 
rằng Lý Anh Tông lên ngôi 
năm 1138, đổi niên hiệu Thiên 
Chương Bảo Tự năm thứ năm 
thành niên hiệu Thiệu Minh 
năm thứ nhất. Điều này là sai 
lầm, cần phải thay đổi như sau: 
Lý Anh Tông lên ngôi năm 1137 
và trong năm đó, đổi niên hiệu 
là Thiệu Minh năm thứ nhất. 
Niên hiệu Thiệu Minh được 
sử dụng từ năm 1137 đến năm 
1139. 

Sách Thiền uyển tập anh 
còn chép về năm Kỷ Mùi, Thiệu 
Minh thứ ba (tức năm 1139) khi 
viết về Thiền sư Bản Tịch (? — 
1140)9», Dai Việt sử lược cũng 
cho biết năm Kỷ Mùi là năm 
Thiệu Minh thứ ba. Chúng ta 
không tìm thấy thông tin về 
năm Thiệu Minh thứ ba trong 
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Toàn thu. Dáy cüng là mót bàng 
có chúng minh sách Toàn thu 
đã nhầm lẫn vé thời gian tón tại 
của niên hiệu Thiệu Minh. 


Kết luận 

Qua việc đối sánh ghi chép 
về niên hiệu, niên biểu các đời 
hoàng đế Lý Nhân Tông, Lý 
Thần Tông và Lý Anh Tông giữa 
Toàn thư với Đại Việt sử lược, 
chúng ta nhận thấy có sự chênh 
nhau giữa hai sách này. Điều 
đó đặt ra yêu cầu cần khảo cứu 
lại để minh định tính chính xác 
trong ghi chép của Toàn thư và 
Đại Việt sử lược, qua đó khẳng 
định hoặc đính chính sách Toàn 
thư để nhận thức đúng hơn về 
các sự kiện lịch sử thời Lý. 

Kết quả khảo cứu cũng đặt 
ra vấn đề cần phải điều chỉnh 
lại ghi chép về các nội dung trên 
trong những bộ thông sử Việt 
Nam, các sách chuyên khảo về 
lịch sử thời Lý và trong các bộ 
niên biểu lịch sử Việt Nam. Hầu 
hết các công trình này hiện nay 
đều chấp nhận hệ thống niên 
biểu thời Lý theo ghi chép của 
Toàn thư'®. Đã đến lúc chúng ta 
cần đính chính rộng rãi các nội 
dung về niên biểu ba đời hoàng 
đế nhà Lý để trả lại sự chân xác 
cho một đoạn sử về vương triều 
này.M 
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Từ Hát bội hay là Don ca 
tài tu? 

Cái sự tích cái lương bị đánh 
đùng đưa từ ý kiến “cải lương 
sanh ra từ hát bội” sang cái ý 
kiến “cải lương sanh ra từ đờn 
ca tài tử” cứ lắc lư mãi mà hình 
như đến bây giờ vẫn chưa hề dứt. 
Mà xem ra cái ý kiến “cải lương 
sanh ra từ hát bội” có phần trội 
hơn bởi vì nhiều lý do: 

Thứ nhứt: thoat nhìn bởi 
loại hình cải lương tuồng cổ và 
cải lương Hồ Quảng hiện giờ có 
phần giống với hát bội. 

Thứ nhì: được nhiều nhà 
nghiên cứu có tên tuổi và uy tín 
khẳng định. 

Trong bài viết “Ôn cố tri 
tân về sân khấu cải lương” của 
ông Hoàng Như Mai viết trong 
quyển Nghệ thuật sân khấu do 
Viện Sân khấu xuất bản năm 
1987 chép: “Buổi khởi đầu, khi 
những người chủ trương cải cách 
sân khấu hát bội, tạo ra một loại 
hình ca kịch mới sẽ mang tên cải 
luong", 

Trong bài viét Cái luong - 
nghé thuát sán kháu truyén 
thóng Nam bó, Giáo su Tién si 
Trán Ván Khé néu ráng: 

Theo nghĩa Hán Việt, “cải 
lương” là sửa đổi cho tốt hơn. 
Thực vậy, cải lương được thay 
đối từ hát bội mà người ta gọi là 
cải luong tuóng có. 

Quyén duy nhát dén gió 
mang tên Lich sử cải luong của 
Tuấn Giang thì luyên thuyên 
dài dòng như sau: 

“Hai đoạn trích dẫn trên® 
nói lên sự mới lạ, khác biệt của 
sân khấu Tây vào Nam bộ, sau 
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dó là su ánh huóng sán kháu 
Táy dáu tién tác dóng dén hinh 
thức trang trí của hát bội. hát 
bội trang trí ban đầu sơ lược 
mang tính biểu trưng, sau khi 
ảnh hưởng nhạc kịch Pháp, hát 
bội chuyển sang tả thực. Đây là 
sự đổi mới hát bội, do ảnh hưởng 
sân khấu Pháp, đem đến công 
chúng một hướng biểu diễn, 
thẩm mỹ mới. 

Đau cùng là sự tác động của 
văn học Pháp, qua những vở 
nhạc kịch Opera rất gần với cải 
lương có hình thức ca nhạc, hát 
nói (resitatip), giüp các soạn giả 
diễn viên hát bội nghĩ đến phải 
cải cách hát ca. Sự hợp tác các 
soạn giả với diễn viên đã không 
ngừng cải cách hát bội, đầu tiên 
là cải cách điệu hát Nam của 
tuóng gần với hình thức hát nói 
của kịch Tây, “Gánh này diễn 
nửa hát bội, nửa kịch, xiêm y áo 
giáp thì mượn [theo] xưa nhưng 
dién tả [dá] theo tán thời, nói 
lói xuóng [suóng ró ràng cho dé 
nghe chó] khóng hát Nam, hát 
khách", 

Doan trích trén là mót dán 
giải vé cái cách hát bội từ hai 
diéu hát Nam, hát Khách thành 
nói lói, sau này nháp vào tró 
diễn carabộ, tiền dé của sân 
khấu cải lương. 

... Các báo chí Sài Gòn nhu 
Lê Hoàng [Hoằng] Mưu, viết 
trên báo và kêu gọi thay chữ 
hát bội bằng “hát bộ”, sau đó 
nhiều người sử dụng thuật ngữ 
“hát bộ”. Qua đó, cho thấy cải 
cách hát bội chuyển dần sang 
hát bộ. Hát có điệu bộ minh họa 
mở đầu cho nghệ thuật diễn cải 


lương sau này bằng hình thức 
hát bội - ca và bộ. 

Những dán giải trên làm 
sáng tỏ hoàn cảnh ra đời sân 
khấu cải lương, cải cách hát 
bội từ điệu hát Nam thành nói 
lối trong trò diễn carabộ. Hình 
thức diễn tuồng do cải cách hát 
bội, nên cách diễn đã thay đổi 
gọi là hát bộ, nghĩa là hình thức 
diễn có điệu bộ minh họa cho lời 
ca, tiền thân của nghệ thuật ca 
diễn cải lương. Sự ra đời sân 
khấu cải lương đã có điều kiện 
hình thành. 

Sở di tôi phải nhấn mạnh ở 
quyển sách này của nhà nghiên 
cứu Tuấn Giang là bởi vì cuốn 
sách mang tên Lịch sử cải 
lương, một cái tên duy nhất cho 
đến giờ được mệnh danh là lịch 
sử của loại hình sân khấu cải 
lương, với tầm vóc lớn lao như 
vậy hàn sẽ là cái tên được người 
nghiên cứu, người tìm hiểu tìm 
đến trước tiên để tham khảo 
về món lịch sử của nghệ thuật 
sân khấu cải lương. Nhưng 
tác giả đã viết luộm thuộm và 
bất nhứt xuyên suốt trong nội 
dung quyển sách, lấn cấn giữa 
các thuật ngữ ca ra bộ (mà tác 
giả viết là carabộ), hát bộ, hát 
bội, ca nhạc tài tử, ca nhạc tài 
tử cải lương, ca nhạc phong tục, 
ca nhạc sân khấu, tuồng cổ, cải 
lương tuồng cổ... đôi khi những 
thuât ngữ gây khó hiểu cho 
người đọc. Về một số thuật ngữ 
trên sẽ được lý giải ở phần sau. 
Những điều lấn cấn như sau: 

- Cải cách ca nhạc tài tử ra 
đời nhiều hình thức trình diễn 
ca nhạc trong đó có một trào lưu 
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ca nhac tài tú phát trién thành 
hinh thúc ca nhac sán kháu cái 
lương. 

- Phong trào cải cách hát bội, 
diễn tuóng pha cải lương. 

- Trước lúc ra đời sân khấu 
cải lương có ba năm diễn carabộ, 
diễn tuồng cải biên gần với cải 
lương như ngày nay ta thường 
gọi là cải lương tuóng cổ. 

- Su cà biên hát bội đã trở 
thành diễn cải lương tuồng cô®. 

Trong nhiều lần thảo luận 
với một số người nghiên cứu cải 
lương, tôi phản bác ý kiến cho 
rằng “cải cách sân khấu hát bội, 
tạo ra một loại hình ca kịch mới 
sẽ mang tên cải lương” (Hoàng 
Như Mai), hay “Cải lương được 
thay đổi từ hát bội mà người ta 
gọi là cải lương tuồng cổ” (Trần 
Văn Khê)... thì được chỉ rằng 
ông Vương Hồng Sén cũng nói 
như vậy trong Hồi ký 50 năm mê 
hát. Vậy chúng ta cần phải xem 
lại ông Vương Hồng Sén đã nói 
gì để được hiểu như là “cải lương 
sinh ra từ hát bội” trong tập Hồi 
ký 50 năm mê hát của ông: 

Ông Vương Hồng Sén nói: 

“Bọn nầy bày chỉnh đốn biến 
hát bội ra một nghệ thuật “canh 
tân, cải luong’ khác” vô tình 
khiến cho ông Vương Hồng Sén 
bị cho là đã khẳng định điều 
“hát bội sanh ra cải lương”. Xét 
về mặt ngữ nghĩa và từ loại, 
phải hiểu rằng hai chữ cải lương 
ở đoạn trích này không phải là 
một loại danh từ chỉ một loại 
hình sân khấu ca diễn, mà nó 
là một tính từ làm định ngữ 
bổ nghĩa cho cái danh từ “nghệ 
thuật” tức là “một nghệ thuật 
canh tân” hay “một nghệ thuật 
cải lương” hiểu theo nghĩa nghệ 
thuật hát bội đã được cải biên, 
hát bội cải cách theo lối mới 
vậy. Chứ không phải hát bội trở 
thành cải lương. 

Hay là “chỉ mượn vài gương 
kín kể như sau làm cái mốc chỉ 
rõ sự chuyển biến của ngành hát 
bội qua cải lương”. Câu nói này 
khiến cho người ta ngộ nhận 
là “hát bội chuyển thành cải 
lương”, nhưng theo tôi hiểu đó là 
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Bia cuón Nam sử, Tám gương liệt nữ , Gia Long táu quốc, tác giả Tán Dán Tử, 


chủ bón Phạm Văn Thinh 


“hát bội hoài, hát bội mãi, cũng 
chán tai thét hóa nhàm ””) người 
ta mới không xem hát bội nữa, 
mà chuyển sang xem hát cải 
lương vậy. Vì ai ai cũng biết rằng 
lúc đương thời hát bội đương gặp 
bế tắc, với lối hát lớn tiếng la 
hét om sòm, lời văn trong tuóng 
hát bội thì nhiều câu chữ Nho 
khiến cho người đã dần xa rời 
Hán học cảm thấy khó hiểu và 
tối nghĩa, cùng với lối diễn xuất 
tượng trưng đặc trưng của hát 


bội khiến cho quan chúng cảm 
thấy rườm rà, thì giờ đây chuyển 
sang xem hát cải lương có phần 
dễ hiểu hơn. 


Vậy cái việc “chỉnh đốn 
biến hát bội ra một nghệ 
thuật 'canh tân, cải lương" 
khác” ấy rốt cuộc là như thế 
nào? 

Một trong nhüng quyển 
nghiên cứu về lịch sử của cải 
lương có uy tín được xuất bản 


nia 
„ E 


gần đây, đó là quyển Bước đường 
của cải lương của tác giả Nguyén 
Tuấn Khanh (NTK), xuất bản 
lần đầu tại Mỹ (2014) và tái bản 
ở Việt Nam (2018), đã chỉ rõ ra 
về việc canh tân, cải cách hát bội 
trong chương “cải lương hát bội” 
như thế nào, từ việc phê phán 
những khuyết điểm của hát bội 
lúc bấy giờ mà nảy ra những ý 
nghĩ đổi mới, canh tân hát bội: 

“Đến năm 1916, Lương Khắc 
Ninh đăng trong Nông cổ mín 
đàm một loạt bài viết về “hát bội 
Annam?” và đề nghị sửa đổi hát 
bội. Tháng 6 năm 1916, Lương 
Khắc Ninh lập ra gánh hát, tập 
rèn đào kép ca hát cho đúng chữ, 
đúng nhịp, diễn xuất điệu bộ 
cho đúng cách, bỏ chỗ sái quấy, 
sửa lai chỗ tốt, chỗ phải. Lương 
Khắc Ninh nhận thấy lối diễn 
xuất của bộ môn kịch nghệ Tây 
phương rành rẽ, dễ hiểu hơn. Vả 
lại, thấy nhóm Hí kịch cải lương 
của Hội Khuyến học Long Xuyên 
trình diễn vào tháng 7-1916 
được nhiều người khen ngợi, nên 
ngày 28-3-1917, Lương Khắc 
Ninh diễn thuyết tại nhà 
hội của Hội Khuyến học 
Sài Gòn về cải lương hát 
bói*. 

Và viéc mà óng Vuong 
Hóng Sén nhác ràng “Toàn 
quyén Albert Sarraut nói 
tay nhám mát cho phép 
bon trí thüc bày ra mót 
cuóc hát" duoc thuát lai 
trong Buóc duong cua cái 
luong nhu sau: 

"Ngày 10 tháng 10 
nám 1918, vua Khai Dinh 
ra thánh du mở cuộc bán 
quốc trái lần thứ tu trong 
mót tháng, bát dáu tu 
ngày 20-10-1918 cho dén 
ngày 24-11-1918 dé giúp 
nuóc Pháp trong trán Thé 
chiến lần thứ nhất. Nam 
kỳ Công báo hội (còn gọi 
là Hội Nhựt báo Nam kỳ 
là Hội Báo chương) hưởng 
ứng lời kêu gọi của nhà 
vua cùng với sự hướng dẫn 
của ông Phó hội trưởng 
Nguyễn Văn Của, họ đi 


nia 
Hip 


luc tinh dién tuóng Pháp Viét 
nhüt gia? và vở kịch Phú Nhi 
háo nghĩa. 

..Tuồng Pháp Việt nhứt gia 
do Đặng Thúc Liêng và Nguyễn 
Viên Kiều sáng tác là một tuóng 
hát bội viết theo lối mới. Tựa 
tuóng là Pháp Việt nhüt gia, y 
nói là Pháp Việt một nhà giúp 
nhau, nhắc lại việc ngày xưa 
Pháp đã giúp vua Gia Long phục 
quốc, thì bây giờ Việt cũng nên 
giúp lại Pháp trong lúc chiến 
tranh, 

Tác giả NTK phân tích: 
“Tuồng Pháp Việt nhứt gia là 
một vở “cải lương hát bội, nửa 
kịch nửa hát bội... tuồng đã 
được thay đổi về lời ca điệu hát, 
không còn nhiều câu có chữ Hán 
như những vở tuồng cũ... trong 
tuồng đã bỏ bớt điệu hát Khách 
tức là điệu hát phải viết hoàn 
toàn bằng tiếng Hán, nhưng 
vẫn còn những điệu hát Nam và 
nói lối của hát bội... và đã được 
mọi nơi đón nhận nhiệt tình vì 
đây là một vở tuồng hát bội diễn 


Bìa tuông cải lương Cây quạt hại người, Từ Văn 
Binh lâm nạn (dién theo truyện “Anh hùng náo 
Tam môn giai”, chủ bồn Lê Văn Tiếng, tác giả 
Cử Thiện 


— BAIGON 
PAIMERIE DE L'UNION 


theo lối mới dà được “cài lương” 
cho dễ hiểu và dễ nghe hơn, lại 
do các vị chủ báo và các nhà trí 
thức đóng”, 

Trong khi đó ông Trương 
Bỉnh Tòng lại cho rằng “toàn vở 
viết bằng văn vần, cốt để nói lối. 
Không có hát Nam, hát Khách. 
Kể cả Thán, Bach, Ngám cũng 
không. Cũng chẳng có múa may, 
không trống, không kèn. Chỉ 
có dàn nhạc cổ để hòa tấu bản 
Madelon lúc mở màn, và đệm 
cho đào kép khi nói l0i"??, Văn 
vần là thơ (lục bát, thất ngôn, 
lục bát gián thất...), phú, không 
biết ý của tác giả Trương Binh 
Tong là gi, tôi e là ông đã không 
coi vào bón tuóng để nhận định, 
trong khi trên bìa của bổn tuóng 
đã ghi rõ là “Đặng Thúc Liêng 
và Nguyễn Viên Kiều” thì ông 
lại chép thành “Đặng Thúc Liên 
và Nguyễn Văn Kiểu”. 

Sau khi phân tích bổn tuồng 
tác giả NTK nhận định “Tuồng 
Pháp Việt nhút gia tuy đã có 
những thay đổi khác với lối hát 
bội cổ truyền như không còn 

vẽ mặt hoặc ra những điệu 

bộ đầy tính điệu bộ đầy 
tính chất ước lệ như xưa 
nữa, cách hát cũng không 
còn la hét như trước, 
nhưng phần âm nhạc và 
bài ca thì vẫn là những bài 
bản của hát tuồng, không 
có bài bản nào thuộc nhạc 
tài tử hoặc những bài bản 
ngắn như trong những vở 
cải lương sau này thường 
dùng... Họ (Báo Nông cổ 
mín đàm) vẫn gọi lối hát 
này là “hát bội Annam», 
Nhu vậy, “tuông Pháp 

Việt nhút gia chỉ là sự “cải 

lương hát bội theo tinh 

thần của sự chấn hưng lại 
bộ môn hát bội như ông 

Lương Khắc Ninh đã kêu 

gọi từ những năm 1916, 

1917 mà thôi. Cuộc “cải 

lương hát bội chỉ tiến triển 

đến đây rồi ngưng, không 


: ap" gi thay đổi thém"?^, Tác 


| giả nói thêm là “sau này, 
khi bộ môn cải lương ra đời 
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thi khóng con tháy ai nhác 
đến việc “cải luong hát bội 
nữa, trái lại, các gánh hát 
bội đã trở lại lối diễn xuất 
như xưa và có nơi còn cho 
pha thêm các loại nhạc 
Tiểu, Quảng vào tuóng hát 
bội nhu cải lương”9?), 

Thế thì rõ ràng sự cải 
lương hát bội ấy, cụ thể là 
tuông hát bội cải cách Pháp 
Việt nhứt gia vốn không 
phải là loại hình cải lương 
như chúng ta biết hiện giờ, 
mà chi là một tuóng hát bội 
theo lối mới, không có vết 
tích sử dụng âm nhạc của 
bài bản cải lương, thì hát 
bội đã không cải đổi thành 
cải lương được. Như vậy, 
sự “cải lương hát bội” đã đi 
về một hướng khác với việc 
trở thành cải lương, và mãi 
cho đến “khi bộ môn cải 
lương bắt đầu thịnh hành 
thì các thầy tuồng hát bội 
cũng thêm những bài bản ngắn 
giống như của cải lương vào trong 
các vở tuóng của ho"19, 

Qua việc cải lương hát bội 
nêu trên, thì loại hình sân khấu 
hát bội miền Nam vẫn không 
tìm ra lối thoát và quay lại với 
bản thân hát bội ban đầu, để rồi 
sau này chính hát bội cũng ăn 
chịu cùng với cải lương. 


Don ca tài tử khai sanh ra 
cải lương 

Bởi vì cải lương là một loại 
hình sân khấu, hát bội cũng là 
một loại hình sân khấu. hát bội 
có trước cải lương, điều này dễ 
dàng khiến người ta cho rằng 
hát bội đã cải lương để sanh ra 
loại hình nghệ thuật sân khấu 
cải lương. 

Chúng ta không thể phủ 
nhận giữa hát bội và cải lương 
có nhiều điểm giống nhau, từ 
chỗ: diễn xuất, trang phục, 
điệu bộ, ca ngâm... nhưng một 
sự thật bất ngờ là cho dù có 
nhiều điểm giống nhau như vậy 
nhưng cải lương không được 
sanh ra bởi hát bội. Mà cải 
lương lại được sanh ra từ một 
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Bia tuóng cái lương Tình là bê khó cua tác giả 
Nguyén Thành Long 


loai hinh nghé thuát ám nhac 
vón khóng phái là loai hinh 
sân khấu - Don ca tài tử. Chính 
nghệ thuật đờn ca tài tu, hay 
nói đúng hơn là những nghệ 
nhân đờn ca tài tử đã vô tình 
sanh ra cải lương, và với sức 
mạnh thị hiếu của những khán 
thính giả đương thời và những 
tài tử có chí cải tiến, tạo cho 
cải lương một sức sống mãnh 
liệt, có khả năng hấp thụ tỉnh 
túy của những loại hình nghệ 
thuật ca và diễn đương thời, từ 
loại hình nghệ thuật diễn xuất 
gao cội lâu đời như hát bội, 
đến nghệ thuật đờn ca vừa mới 
trưởng thành là âm nhạc tài tử, 
cho đến những loại hình nghệ 
thuật mới mẻ mới du nhập vào 
Việt Nam như kịch nói cửa 
Pháp, và cả nhüng gánh hát 
Quảng, hát Triều Châu cửa 
người Tàu trong nước (Hoa 
kiều) và các gánh hát Tàu từ 
Trung Quốc sang ta biểu diễn. 
Cải lương như một ông 
Gióng trong truyện cổ tích nước 
Nam, âm thầm sinh ra, lặng lẽ 
sinh hoạt, bỗng chốc gặp con 
nước dip may và thời cơ, cải 


lương ăn khỏe chóng lớn, 
phát triển thành một loại 
hình nghệ thuật ca diễn 
mạnh mẽ lan ra khắp mọi 
miền đất nước Việt Nam, 
đáp ứng được cái tinh 
thần cải tiến canh cánh 
của “đời cải lương” lúc 
bấy giờ, chuyển tải được 
những tư tưởng mới, thể 
hiện được nhüng điều 
canh tân và đặc biệt là 
làm no con mắt, đã lỗ tai 
của mọi tầng lớp người 
dân, từ thôn dân cho đến 
thị dân, đang khát khao 
thưởng thức những điều 
mới lạ. 
Don ca tài tử sanh ra 
à cái luong, cho cái luong 
một vốn liếng đặc trung 
cửa chính mình đó là 
phần âm nhạc, cải lương 
lớn lên từ những bải bản 
của nhac tài tử miền 
Nam. Nhung bài bản 
tỉnh túy của cổ nhạc miền Nam 
đó là những bài oán, chính bài 
oán một thời làm mưa làm gió 
trong giới nhạc tài tử, mà cải 
lương đã sinh ra. Bài ca Tứ 
đại oán với nhan “Bùi Kiém 
Nguyệt Nga" dà di vào lich sử 
cái luong, ghi cóng dáu cho 
việc mở màn một loai hình sân 
khấu hùng mạnh mà ai ai cũng 
biết. Rồi dần dần cải lương học 
hỏi những bậc đàn anh đàn chị 
của mình những gì cần thiết 
cho mình mà lớn lên. 

Cái bước đường từ khi cải 
lương sanh ra cho đến khi lớn 
lên, một cách hết sức rõ ràng, 
đã được trình bày chi tiết, rành 
mạch trong quyển Bước đường 
của cải lương của ông Nguyén 
Tuấn Khanh. Đối với người 
tìm hiểu về lịch sử cải lương, 
chúng ta buộc phải đọc quyển 
sách này. Đại loại ông Nguyễn 
Tuấn Khanh dá nêu ra những 
mốc quan trọng để cho thấy cải 
lương đã sinh ra như thế nào. 
Bắt đầu từ nhạc tài tử trong 
dân gian được đưa lên ngồi trên 
sân khấu để đờn ca cho quan 
khách thưởng thức, “toàn ban 
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nhac tài tú ván ngói trén 
chiéu, ghé hoác bó ván mà 
trình diễn, nhung bây giờ, 
trong khung cảnh nhỏ hẹp 
của phòng trà, dàn nhạc và ca 
sĩ ngồi trên trường ky mà đờn 
ca”, rồi sau chuyển dần sang 
ca thay phiên, tức là thay vì 
trước đây một người ca trọn 
bản cho đến hết rồi mới đến 
người khác ba bản khác, 
nhưng “vì có nhiều ca nhạc sĩ 
hợp tác nên ban nhạc tài tử tại 
Nam Hồng Phát đã thay đổi 
lối trình diễn bằng cách thay 
phiên nhau đờn và cho các 
cô Ba Đắc, Năm Lyu và Hai 
Mai ca chung với nhau một 
bài, mỗi người luân phiên ca 
một lớp, báo chí thời đó gọi lối 
diễn xuất mới này là 'Ca thay 
phién”07 sau đó từ việc thay 
phiên nhau ngồi ca chết trân, 
mà phải bị bao nhiêu cặp mắt 
săm soi, không giống như việc 
đờn ca tự phát của lối nhạc tài 
tử, người chơi tài tử là những 
người thân tình cùng nhau 
vầy một cuộc vui chơi không 
có su chiêm ngưỡng của 
khán quan, nên có ngồi im 
hay lăng xăng gì cũng không 
phải ngại ngùng, nhưng nay 
vì phải biểu diễn cho quan 
khách xem, nên những người 
ca mới bèn nghĩ ra lối bỏ bộ 
(tạo ra những động tác cho có 
bộ tịch) để hai tay đỡ trống 
không lỏng lẻo, lối đờn ca tài 
tử thay phiên chuyển sang 
hướng ca ra bộ. Từ khi ca có 
bộ tịch để biểu diễn, đòi hỏi 
người ca phải học hỏi những 
điệu bộ cho có duyên, nói 
những lời cho dễ nghe, không 
la hét hoặc nói Nho như hát 
bội đang bị chán. Loại hình 
ca ra bộ mới mẻ này lựa cho 
mình những gì phù hợp từ 
nghệ thuật hát bội, hay kịch 
nói của phương Tây, dần dần 
xây dựng thành loại hình cải 
lương. Ông Vương Hồng Sển 
kể lể: 

“Các điệu ca ra bộ, hát 
bộ và cải lương sau nầy đều 
chịu ảnh hưởng các buổi hát 


những kỳ bãi trường do các 
trường trung học Taberd, 
Mỹ Tho, trường tỉnh Sốc 
Trăng dưới thời ông đốc Tây 
François Gros dạy và tập hát 
theo kiểu hát Tây phương, 
sau người mình áp dụng qua 
điệu hát mới, trước khi đặt 
tên đó là hát cải lương”0*), 
Kể từ sau khi cải lương 
trưởng thành, nó đã không 
ngừng học tập, cải tiến bản 
thân, tạo ra nhiều lối mới 
mẻ, để lối nào hay, lối nào 
đẹp, phù hợp với nhu cầu thị 
hiếu thì tồn tại thành nhiều 
nhánh khác nhau đáp ứng 
nhiều thị hiếu của người 
nghe nhìn, lối nào không hay 
hoặc lỗi thời sẽ đào thải. 
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Di tim xuát xú cáu nói: 
“Dù cho sóng can núi mòn” 


rong bài tho Thé non nước 

| của Tản Đà Nguyễn Khác 

Hiếu có câu: “Dù cho sông 

cạn đá mòn/ Còn non còn nước, 

hãy còn thề xưa”. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh có nói: “Nước Việt 

Nam là một, dân tộc Việt Nam 

là một. Sông có thể cạn, núi có 

thể mòn, song chân lý ấy không 
bao giờ thay đổi”. 

Khi nói “Dù cho sông cạn đá 
mòn” hoặc nói “Dù cho sông cạn 
núi mòn” tất cả mọi người đều 
hiểu đó chính là lời thề. Vậy tại 
sao không chỉ trời, chỉ đất mà 
thề, mà lại chỉ sông, chỉ núi mà 
thé? Chắc hàn phái có nguyên 
nhân xuất xứ của nó. 

Ngày xưa, Lưu Bang sau 
khi dẹp xong nhà Tần, lên ngôi 
vua, ông đã phong tước cho các 
công thần: “Phong thệ chi viết: 
sử Hoàng Hà như đái, Thái Sơn 
như lệ, quốc di vĩnh ninh, viên 
cập miêu duệ” (Khi được phong 
tước thé rằng: khiến sông 
Hoàng Hà cạn còn như dây đai 
áo, núi Thái Sơn mòn còn như 
viên đá mài, đất nước an định 
mãi mãi đến con cháu đời sau 
— Sử ký, thiên Hán Cao Tổ công 
thần hầu giả niên biểu). 

Về sau người ta đã rút gọn 
câu nói “Hoàng Hà như đái, 
Thái Sơn như lệ” thành “hà như 
đái, sơn như lệ” ngắn gọn hơn: 
“sơn hà đái lệ” hoặc “đái lệ hà 
sơn” hoặc ngắn gọn hơn nữa: 
“đái lệ”. Cụm từ “đái lệ sơn hà” 
được Đào Duy Anh giải thích: 
Dái là đai áo, lệ là đá mài- Ngb 
Ví dầu sóng nhỏ nhu dai, núi 
nhỏ như đá mài, mà ơn nước 
cũng không bao giờ mât”. 

Người Trung Quốc nói “đái lệ 
hà sơn”, còn người Việt Nam thì 
nói “dù cho sông cạn, núi mòn” 
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Nguyễn Văn Nghệ 


thì ý nghĩa cũng như nhau, đều 
là lời thé. 

Bài thơ Thân chinh Thái 
Nguyên châu của vua Lê Thái 
Tổ có câu: “Đái lệ bất di thần 
tử tiết” (Lời thé năm xưa không 
quên khí tiết của kẻ bầy tôi). 
Dịch giả Bùi Vĩ đã dịch thơ: 
“Núi mòn, sông cạn không thấy 
tiết”. 

Trong sắc phong năm Gia 
Long nguyên niên, ngũ nguyệt, 
sơ nhất nhật (mồng 1 tháng 5 
năm Nhâm Tuất [1802]) dòng 
thứ 9 tính từ phải sang và từ 
chứ thứ 5 tính từ trên xuống 
ban cho Khâm sai Chưởng Hữu 
quân Bình Tây tướng quân 
Nguyễn Huỳnh Đức có câu: 
“Hà như đái, Sơn như lệ, dữ 
quốc đồng hưu, vạn thế hữu từ” 
(Sông Hoàng Hà còn như đai áo, 
núi Thái Sơn còn như viên đá 
mài, giúp nước an lành, muôn 
đời khen ngợi). 

Bài thơ Cẩm phú của Cao 
Bá Quát có câu: “Văn thuyết 
đương niên tam Tấn địa/Phong 
cương biểu lý cứ sơn hà/ Như hà 
đái lệ tư hùng hiểm” (Tam Tấn 
đất nay nghe chuyện cú/ Cõi bờ 
phán định vững sơn hà/Đã thé 
phân đất chia như vậy”(Trương 
Việt Linh dịch tho). 

Tác phẩm Hà Trì thi tập của 
Cử nhân Trần Đình Tân (1893- 
1979) quê huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định có bài thơ Cam 
hoài bài 3 nơi câu 5 và 6: “Đái 
lệ vĩnh tồn dân chủ quốc/ Chu 
xa cộng tiến tự do đoàn” (Đái lệ 
mãi còn dân chủ quốc/Thuyền 
xe cùng tới tự do đoàn). 

Khi nói “Đái lệ sơn hà” thì 
phải gắn với “Đan thư thiết 
khoán”. Nhà vua khi phong tước 
dùng tay chỉ núi sông mà thề, 


nhưng “lời nói gió bay” cho nên 
phải có vật làm tin. Khởi thủy 
thời Hán Cao Tổ khi phong tước 
cho các công thần có kèm theo 
một “đan thư” (tờ giấy viết bằng 
mực son) trong đó có ghi chức 
tước của người được phong. Về 
sau không ban “đan thư” mà lại 
khắc vào tấm kim loại mỏng gọi 
là “thiết khoán” (Phàm văn tự 
để làm tin đều gọi là “khoán”). 
Đan thư thiết khoán có giá trị 
như kim bài miễn tử. 

Bài văn bia lăng Long Mỹ 
Quận công Nguyễn Hữu Hào ở 
Đà Lạt, dòng thứ 6 tính từ phải 
sang có câu: “Phiên tử suy ân 
tấn tích công tước, đái lệ hà sơn, 
khoán thư thân ước” (Thiên tử 
[vua Báo Dai- T/g] nhớ ơn, ban 
cho tuóc cóng, vüng bén sóng 
núi, só sách còn ghi)? 

Tru biéu thú nhát (tính 
từ phải sang) ở lăng Long My 
Quận công có vế đối: “Dữ quốc 
đồng hưu, thiên cổ hà sơn thư 
khoán vĩnh” (Giúp nước an 
định, ngàn năm sông núi còn 
ghi trong thư son khoán sắt). 

Tại nhà thờ Khoái Châu 
Quận công Nguyễn Đức Xuyên 
ở Kim Long, Huế có cặp câu đối: 
“Thư khoán truyền gia vinh tích 
thu/ Can thành vương quốc máu 
kim hoa” (Thư khoán lưu truyền 
đời đời, làm vẻ vang bậc tổ tiên/ 
Công lao che chở đất nước, khiến 
rạng danh bậc công thần). 

Bài thơ Vịnh Hàn Tín của 
Cao Bá Quát có câu: “Những 
ngờ rằng khoán sắt thư son/ 
Thái Sơn như lệ, Hoàng Hà 
như đái”. Tác giả muốn nói Hàn 
Tín tuy được vua Hán Cao Tổ 
thề khi phong tước và ban cho 
“đan thư, thiết khoán” nhưng 
vẫn không thoát cảnh “điểu tận, 


nia 
ju 


Vua Minh Ménh 
vé thám quê huong xứ Thanh 


Luc Tiểu Yến (Lu Xiao Yan) 


ám 1821, vua Minh Mang vừa mới lén nối 

| N | nghiệp, noi theo thông lệ của vương triều, 

nhà vua từ kinh thành Phú Xuân ra Bắc 

để nhận sách phong. Nhân sự kiện này, vua đã 

trở về thăm quê hương vùng đất Quý hương. 

Nhân đó mà nhà vua đã nắm được tình hình cuộc 

sống của bách tính nơi quê nhà, kịp thời ban 

hành nhiều chính sách thi ân cho dân như miễn 
thuế và ban thưởng cho dân nghèo. 

Trở về quê hương xứ Thanh nơi phát tích của 
vương triều, vua Minh Mệnh không quên gốc tích 
cội nguồn. Đích thân lên thăm lăng miếu Trường 
Nguyên, lại cho dựng bia để ghi công đức của tổ 
tông để truyền lại cho con cháu muôn đời sau. 
Sách Đại Nam thực lục cho biết: “Ngày Mậu Tý, 
vua thân đến yết Nguyên Miếu, đến núi Triệu 
Tường bái vọng lăng Trường Nguyên. Lễ xong, dụ 
bầy tôi rằng: "Trám trông núi Kiéu'", nhớ đến công 
đức tổ tiên. Sau khi hồi loan, sẽ soạn văn dựng bia 
để tó rõ từ đâu gây nên nghiệp lớn, truyền lâu dài 
hàng ức vạn năm”. Nhân sắc cho trấn thần Thanh 
Hoa tìm kiếm trong quý hương?) các bia kệ tàn gãy 
có liên quan đến sự tích bản triều thì thu cất đi” 
(Dai Nam thực lục, tập 2, tr.162). 

Nội dung của bài văn bia được ghi chép trong 
sách Đại Nam thực lục: 

Ngày Bính Tý, dựng bia lăng Trường Nguyên®'), 
bài văn bia rằng: “Lăng Trường Nguyên ở núi 
Triệu Tường, hạt Thanh Hoa, là nơi phần mộ của 
Triệu Tổ Tĩnh Hoàng đế ta. Tổ ta công lớn đời 
đời, đương khi nhà Lê suy vi, họ Mạc tiếm cướp, 


<4 


cung tàng”. sắt” hoặc 


sắt son”. Khi nói đến 


đã kháng khái xem việc đánh giặc phục thù làm 
trách nhiệm của mình, đứng đầu xướng nghĩa để 
khuông phù chính thống. Cơ nghiệp trung hưng 
của nhà Lê, đều là công của tổ ta. Năm Nguyên 
Hoà? thứ 14 (1546), hồn về cõi tiên, mới xây lăng ở 
núi này. Thế núi cao ngất, nhiều ngọn chập chồng 
ôm ở phía sau, các dải sông vòng quanh ở phía 
trước, núi Tam Điệp núi Trang Chư đối dựng hai 
bên tả hữu, thật là đất do khí linh tú đúc nên. Vì 
trời giúp người có đức, nên để dành cho đất ấy, 
cơ nghiệp ức muôn năm của nước ta, bắt đầu ở 
đây ra. Các thánh nối nhau hơn vài trăm năm, 
tuy núi sông cách trở, mà gió mây che chở, cây 
tùng cây thu vẫn xanh tốt một màu. Đến khi Thế 
Tổ Cao Hoàng đế ta, nương tựa đức tốt của tổ tiên, 
ứng lòng trời, thuận lòng người, trả được thù của 
Tôn Xã, giải được uất của thần người, thiên hạ 
dep yên, bèn dựng miếu ở Gia Miêu ngoại trang 
huyện Tống Sơn, truy tôn danh hiệu hoàng đế, đặt 
tên lăng là Trường Nguyên, để nêu rõ là phúc ấm 
tích lũy từ đấy. Ta là con nhỏ, nối theo nghiệp lớn, 
nghĩ đến đạo hiếu nối chí noi việc của tiên nhân, 
mùa thu năm Tân Ty (1821) có việc đi Bắc tuần, 
bèn yết Nguyên Miếu lạy sơn lăng. Xem ngắm non 
sông mà biết cảnh chung đúc thật lạ lùng, dò thăm 
gốc tích mà cảm công xây dựng đã bao thuở, bồi hồi 
ngắm nghía, lòng nghĩ đăm đăm, bèn khắc văn bia 
ở bên tả lăng để ghi nhớ, ngõ hầu phúc trạch của 
Triệu Tổ ta để lại về sau, lòng thành của Thế Tổ 


(Xem tiếp trang 64) 


2. Bài “Giới thiệu bài văn bia 


Trước đó Đặng Trần Thường 
có sáng tác bài Hàn vương tôn 
phú, trong đó có câu: “Nhà thạch 
thất dáu nhat son, mòn sắt, 
danh tướng quân đành muôn 
kiếp còn thơm”. Ÿ tác giả là dẫu 
cho “đan thư thiết khoán” (thư 
son khoán sắt) cất trong thạch 
thất (nhà đá) có “nhạt son mòn 
sắt” nhưng danh của Hàn Tín 
“muôn kiếp còn thơm”. 

Đan thư thiết khoán được 
dịch nghĩa là “thư son, khoán 
sắt” và được rút gọn thành “son 


nia 
E9: 


tù “son sát" hoác “sát son” thi 
người Việt Nam hiểu là bền 
chặt, thủy chung, trung thành, 
không sai lời thề. 

Khi nói: “Dù cho sông cạn núi 
mòn - một lòng son sắt” là lấy từ 
điển tích “Đái lệ sơn hà- đan thư 
thiết khoán”. 


CHÚ THÍCH: 
1. Đào Duy Anh, Giản yếu Hán 


Việt từ điển (thượng), Nxb. Minh 
Tân, tr.233. 


trên lăng mộ Nguyễn Hữu Hào” của 
tác giả Thích Hoằng Trí. 

- Hannom.org.vn/detail. 
asp?param=1644&Catid=750. 

3. Điểu tận cung tàng: được rút từ 
câu: “Giảo thố tử câu tâu phanh; Cao 
điểu tận lương cung tàng; Địch quốc 
phá mưu thần vong” (Thỏ bị giết hết 
thì chó săn sẽ bị mổ thịt; Chim trên 
cao bị giết hết thì cung tốt đem cất; 
Nước địch bị tiêu diệt thì mưu thần 
sẽ bị hãm hại). Câu nói này có sách 
cho là lời của Ngô Phù Sai, có người 
bảo là của Hàn Tín. 
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Báo chí nước Việt 
nửa đầu thế kỷ XX qua ký ức 
người làm báo đương thời 


Trần Đình Ba 


Ở ĐÂY, VỚI GIỚI HẠN QUA NHỮNG CẢM 
NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI VỀ BÁO 
CHÍ NƯỚC VIỆT ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN TRƯỚC 
TRUNG TUẦN THÁNG 8 NĂM 1945, NÊN 
CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THAM VỌNG, CÜNG 
KHÔNG CÓ Y ĐỊNH TÌM HIỂU, TRÌNH BÀY 
TÓNG QUAN VÉ HIỆN TRANG HAY SỰ PHÁT 
TRIÉN CỦA BÁO CHÍ VIỆT TỪ KHI RA ĐỜI 
CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM GIỮA THÁNG 8 NĂM 
1945. VIỆC ĐÓ, NHIÊU CÔNG TRÌNH NGHIÊN 
CỨU, NHIÉU HỌC GIẢ ĐÃ GIA CÔNG RÁT KY 
LƯỠNG. QUA GHI CHÉP CỦA NHỮNG NGƯỜI 
ĐƯƠNG THỜI, CÓ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH 
HÌNH BÁO CHÍ BA KỲ, NẾU CÓ THỜI ĐIỂM 
CỤ THẺ, CHÚNG TÔI CỐ GẮNG GẠN LỌC RA 
TRÌNH BÀY CHO BẠN ĐỌC ĐƯỢC HAY. CHỈ 
DÁM ĐẾN VẬY. 


SỐ 531 THÁNG 5 NĂM 2021 


Ký ức về báo chí những năm 1920 

Dù mỗi miền, mà lúc ấy, gọi là ky cho hợp nhé, 
ba kỳ có ba kiểu loại hình chính trị khác nhau, 
nên có ảnh hưởng ít nhiều đến sự phát triển báo 
chí mỗi kỳ. Ây vậy, mối quan hệ của các báo, của 
nhà báo vẫn có tùy mức độ khác nhau. Điều này 
được chứng thực qua chính lời những người trong 
cuộc. Như dạo cuối thập niên 1920, Thực nghiệp 
dân báo ở Hà Nội, dạo Huỳnh Thúc Kháng ra đây 
tìm mua máy in cho báo Tiếng dân sắp hiện diện, 
đã được chủ báo Thực nghiệp nhượng lại cho một 
máy in, nhờ đó mà Tiếng dân hội đủ được điều 
kiện vật chất để ra báo. Hay Phụ nữ tân văn khi 
nghe tin Thực nghiệp dân báo bị chính quyền ra 
lệnh đình bản, đã biết tin mà chia sẻ cái nạn với 
báo đồng nghiệp. 

“Gặp ông nào cũng được chuyện trò vui vẻ lắm, 
mới biết kẻ Nam người Bắc tuy ít dịp gần nhau 
thân nhau, mà mỗi lần biết nhau, thật là dễ nên 
cái tình thân ái vậy. Cho hay người một nước một 
nhà, dẫu xa cách mà cũng là anh em, miễn là đối 
với nhau lấy lòng thành thực, đừng có cái thói ghẻ 
lạnh người thường, thì khó gì mà chẳng nên thân 
mật được? Huống bọn mình lại cùng theo đuổi một 
nghề, tức là cái nghề khua chuông gõ mõ trong 
quốc dân, đem những lời hay lẽ phải mà bàn bạc 
với bạn đồng bào, mong gây lấy một mối tư tưởng 
cảm tình chung, mưu cho nước nhà giống nhà sau 
này được cường mạnh vẻ vang, có ngày được mở 
mặt mở mày với thế giới, thì cái mục đích cao xa 
ấy há lại không đủ khiến cho ta đồng tăm [tâm] 
hiệp lực mà cùng nhau dat cho tới rư?2', Đó là lời 
của ông chủ bút Nam phong tạp chí Phạm Quỳnh 
ghi nhận lại khi đi thăm Nam kỳ năm 1918 với 
những ấn tượng tốt đẹp về tình cảm của các bạn 
đồng nghề phương Nam. 

Về báo chí nước ta đầu thế kỷ XX, lời cụ Phan 
Bội Châu sau đây có thể cho thấy được một góc 


1 


nhìn cũng là của người làm báo vé tình hinh báo 
chí. Trong bài “Một mối cảm tưởng về báo giới nước 
ta” đăng trên số 1 báo Tán Văn, ra ngày 4-8-1934, 
Sào Nam nhận định về sự yếu kém của báo giới đầu 
thế kỷ: “Trước ba mươi năm xưa, ký giã [giả] chưa 
đi ra nước ngoài, thời báo giới ở nước ta, chẳng qua 
ngoài Bắc có tờ Pháp Việt Tân văn, trong Nam có 
tờ Luc tỉnh Tân văn, mà toàn cá [cá] Trung kỳ, 
hỏi có tờ báo gì? Thiệp [thiệt, thật] thấp [thắp] 
đuốc mà tìm cũng không thấy! Tự nghĩ trong một 
nước có hơn 20 triệu đồng bào, có ngoài 70 vạn 
dám [dặm] đất, mà tờ báo hiếm hoi đến nhu thé, 
bao dư luận ta chẳng lộn xón, dân tình ta chẳng 
lấp bit sao dugc?"?. Về báo chí xứ Trung kỳ, Lich 
trình tiến hóa sách báo quốc ngữ qua cuộc triển 
lãm sách báo mở 
tại Saigon ngày 
11 Juillet 1942 tai 
nhà sách Nguyén 
Khánh Dàm 12, 
phó Sabourain 
cüng nhán dinh 
là “riêng xứ Trung 
kỳ là chậm trễ về 
đương báo chỉ”. 

Đào Duy Anh 
từng tham gia làm 
báo Tiếng dân đã 
nhìn nhận về báo 
chí dao đầu thế 
kỷ XX. Theo ông, 
sau Nam phong 
tạp chí, báo chí Việt ngữ nở rộ ở khắp ba miền 
(thực tế thì ở khu vực Bắc kỳ và Nam kỳ báo chí 
phát triển mạnh mẽ hơn hẳn, Trung kỳ đến 1927 
mới có báo Tiếng dân là tờ báo đầu tiên của khu 
vực này) là phương tiện giúp cho các văn sĩ được 
đua tài, thử sức. Dấu ấn Nam phong, rồi Hữu 
thanh cũng được Lương Đức Thiệp nhắc đến như 
là những tờ mở lối cho sự ra đời của các tạp chí 
khác sau dó. 

Và báo chí cũng đóng cái vai trò quan trọng với 
xã hội khi không chỉ là nơi thông tin tin tức tới 
độc giả, nó còn “làm trường học quốc văn của quốc 
dán”. Cũng chính vi vậy mà báo chí có được dia 
vi trong yéu trong nén ván hoc sú nuóc nhà dáu 
thé ky XX, mót dác diém rát riéng biét cüa báo chí 
nước Việt. 

Vẫn lời của Vệ Thạch trong Việt Nam văn hóa 
sử cương, từ năm 1925 trở di, do ảnh hưởng của 
hoạt động chính trị xã hội lúc bấy giờ, báo chí Việt 
ngữ có khuynh hướng cổ động và thiên về chính trị 
- xã hội, phần văn chương thuần túy ít được quan 
tâm. Hoạt động của các báo như Thực nghiệp, 
Đông Pháp thời báo, Tiếng dân nằm trong cái lối 
chung ãy®. Theo nhận xét của cụ Phan Bội Châu, 
thì trong quãng nửa cuối những năm 1920 “thời 


Tán Đà năm 1939. Ảnh: TL 


báo giới nước ta, so với thuở xưa, tấn [tiến] bộ có 
gấp trăm gấp chuc". 


Ký ức về báo chí những năm 1930 

Từ năm 1930, báo chí có thiên về chỉ trích 
những phong tục đổi bại, hủ tục lạc hậu, phát triển 
lối viết tiểu thuyết so với lối nghị luận trước kia với 
sự tiên phong của Phong hóa tuần báo rói nối tiếp 
với sự hưởng ứng của Tiểu thuyết thứ Bảy, Hà Nội 
báo, Ngày nay... 

Năm 1969, khảo luận Khi những lưu dân trở 
lại của Nguyễn Văn Xuân được Nhà xuất bản Thời 
mới ấn hành. Trong tác phẩm ấy, nhà nghiên cứu 
xứ Quảng vẫn còn nhớ về những năm 1930. Lúc 
ấy ở miền Trung (quê ông ở Quảng Nam), dù tuổi 
mới hơn 10, nhưng 
Nguyễn Văn Xuân 
và chúng bạn đã 
được đọc những 
báo in từ Hà Nội 
như Phong hóa, 
Tiểu thuyết thứ 
Bảy, Loa, Hà Nội 
báo,... Tuy vây 
ông cũng cho biết, 
nhüng báo trên, 
chủ yếu bán chạy 
ở đô thị và dành 
cho những người 
có nhận thức mới. 
Có thể hiểu là có 
đầu óc, tri thức tân 
tiến, hưởng nền giáo dục Pháp Việt. Huế được xem 
là nơi mà báo phát hành nhiều”). Nhà nghiên cứu 
xứ Quảng còn tìm ý kiến đồng tình với quan điểm 
của mình qua lời nhà văn Sơn Nam về báo chí dạo 
ấy: “Sách báo cũng thé! Quí độc giả tuổi trên bốn 
mươi, hàn còn nhớ lại cái thuở học trò của mình 
để so sánh với học trò thời nay. Thuở ấy, sắm viết 
máy Kao-lo đã là xa xỉ phẩm, tiểu thuyết Tự Lực 
văn đoàn, Phổ thông bán nguyệt san, Tiểu thuyết 
thứ bảy, báo Mai, báo Tân văn, báo Lục tỉnh tân 
văn thật khó kiếm. Ở tỉnh ly mà trong nhà có Phổ 
thông bán nguyệt san dà là trang trọng lắm rói, 
nói chi đến Nam phong”. Qua lời của những 
người đương thời dạo ấy, ta thấy sự thiệt thòi của 
dân tỉnh ly khi nhu cầu tiếp cận tri thức, tin tức 
qua báo chí dẫu có, thì cũng bị hạn chế lắm bởi 
việc phát hành báo chí nơi tỉnh ly không được phổ 
biến như đô thị. 

Thời điểm cuối năm 1930, theo lời của Bác Ky 
thể thao khi báo này ra đời, thì làng báo Hà thành 
có ngót hai mươi tờ báo đang được xuất bản”. Nên 
nhớ, đó mới chỉ là báo ở Hà Nội chứ không phải 
toàn Bắc kỳ. Nơi đô hội, thành phố lớn như Hà 
Nội, có khoảng 20 tờ báo, cũng là một sự đáng kể 
về mặt số lượng. 


Trương Vinh Ký 
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Bác Ky thé thao só 1 


Ván theo cám nhán 
của Nguyễn Văn Xuân 
về báo chí dạo ấy, những văn thi sĩ Trung kỳ, 
Bắc kỳ được người miền Nam khám phục. Chứng 
thực là ở Sài Gòn, những tờ báo “có thế lực tỉnh 
thần nhất” đều là của những nhà báo ở Bắc hoặc 
Trung kỳ như Phan Khôi, Đào Trinh Nhất, Bùi 
Thé Mỹ, Nguyễn Đức Nhuận,,...19 

Khi Mặt trận Bình dân Pháp lên cầm quyền 
mở rộng quyền tự do dân chủ cho dân thuộc địa 
thì kể từ thời điểm năm 1936, nhiều tờ báo tả 
khuynh ra đời, “nhiều tờ báo trước kia chuyên 
chú về văn chương và trào phúng mà bây giờ 
cũng thêm mục bàn về các vấn đề chính trị và 
xã hội”, Thời điểm 1936 lưu lại ấn tượng trong 
ký ức nhiều người đương thời. Nghệ sĩ Song Kim 
vợ Thế Lữ cũng cùng nhận định trên khi cho hay 
sau khi Mặt trận Bình dân của Pháp nắm chính 
quyền “hoạt động báo chí và chính trị của ta có 
được thực dán nói tay ít nhiều”0?, 
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Sách Lịch trình tiến hóc bis chí quốc ngữ 


Kể từ thời điểm 1936, hoạt động 
báo chí cộng sản nở rộ, Hoàng Quốc 
Việt còn nhớ lúc ấy, báo cách mạng 
liên tiếp ra đời. Tờ này bị cấm, tờ khác 
lại ra nối tiếp. Hoạt động báo chí cộng 
sản phát triển rộng khắp ba kỳ: *Ngoài 
Bắc thì Lao động (Le Travail), Tập 
hợp (Rassemblement), Tiến lên (En 
Avant), Tiếng nói của chúng ta (Noitre 
voix), Đời mới, Tiếng vang, Kién văn, 
Hồn trẻ, Tiếng trẻ, Tân xã hội, Thời 
báo, Thời thế, Bạn dân, Tin tức, Đời 
nay, Người mới, Thế giới mới. O Trung 
thì tờ Nhành lúa, Dân. Trong Nam thì 
có tờ Tiền phong (L'avantgarde), Nhân 
dân (Le Peuple), Việt dân, Phổ thông, 
Lao động, và sau hết là tờ Dân chúng ra không 
xin phép để thúc đẩy đấu tranh đòi tự do báo chí, 
đã mở đầu một kỷ nguyên tự do xuất bản báo chí 
ở nước ta”), 

Qua chứng kiến đám tang Nguyễn Văn Vĩnh 
năm 1986 và hội nghị báo chí diễn ra ở sân quần 
C.S.A tại Hà Nội sau đó, Vũ Ngọc Phan cảm nhận 
rằng lực lượng nhà văn nhà báo “số các ông ấy đông 
hơn cả số thợ mà người ta dùng để làm cho tờ giấy 
trắng trở nên tờ báo hay quyển sách”, Số luong thợ 
1n là bao nhiêu thật chưa tìm ra được, tuy nhiên cứ 
như lời tác giả Nhà văn hiện đại thì thầy viết nhiều 
hơn thợ in rồi. Nhưng cũng vì cái sự đông đảo ấy, 
mới dẫn đến một su thực tréo ngoe mà vẫn theo lời 
Vũ Ngọc Phan, ấy là “có những nhà viết báo một vài 
năm mới viết được một bài báo”. Lại thêm vào đó là 
sự ganh ghét, cạnh tranh nhau nên cái sự lập thân 
cũng chẳng dễ dàng gì. 
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Ky ức về báo chí nửa đầu những năm 1940 

Hiện tình báo chí nước nhà giữa năm 1940 được 
Vũ Ngọc Phan kể lại qua việc ở một tòa soạn báo ở 
Hà Nội. Dó có thể là chính Hà Nội tân văn của ông, 
mà cũng có thể là của báo bạn. 

Chuyện là tòa soạn báo ấy đón một đồng nghiệp 
ngoại quốc đến thăm. Vốn báo chí của những nước 
tiến bộ rất phát triển, nào là lượng phát hành lớn, 
nào lương cao, lại phương tiện hành nghề tối tân. 
Thế nên khi “thực mục sở thị” báo đồng nghiệp 
Việt Nam thì nhà báo nước ngoài đã phải chép 
miệng mà cảm thán: “Báo chí Đông Dương còn ở 
vào một địa vị rất thấp và chưa gây được một dư 
luận gì”. Lời ấy, Vũ Ngọc Phan phải cho là đúng, 
nhưng cũng lưu ý thêm rằng, nếu so với lối viết 
của các tiền bối ba bốn mươi năm trước, tức là dạo 
đầu thế kỷ XX, thì báo chí dạo những năm 1940 
đã tiến bộ hơn rồi. 

Với hiện tình thế giới bấy giờ đang có chiến 
tranh, dẫn tới không chỉ lúc ấy vận chuyển khó 
khăn, giấy in báo trở nên cao và khan hiếm, mực in 
cũng ở tình trạng tương tự. Lại thêm nước ta bấy 
giờ “hạt gạo là thứ cần để nuôi thân thể, nhưng ở 
nước ta, tờ báo chưa phải một thứ ăn cần thiết về 
đường tinh thần cho người ta"!», Những thứ ấy 
cộng hưởng làm cho các báo lao đao. 

Không những thế, báo chí còn đối mặt với nạn 
kiểm duyệt ngày càng gắt gao hơn từ sau khi Thế 
chiến II bùng nổ. Song Kim cho biết những thông 
tin liên quan: “Kiểm duyệt báo chí, cũng như mọi 
kiểm duyệt khác, tăng cường sự soi mói của chúng. 
Thế Lữ bảo tôi: “Từ nay thì chúng đọc báo bằng 
kính hiển vi và xem sân khấu bằng ống nhòm!” Cơ 
quan I.P.P (Thông tin, Tuyên truyền, Báo chí) cám 
mệnh hệ của văn nghệ công khai trong móng vuốt 
khắc nghiệt của nó, và được bọn bồi bút cũ và mới 
tuyển thêm rất nhiều tay chân”4°, 

O phương diện báo chí, là một người làm báo 
dạo trước 1945, Vũ Ngọc Phan còn tiết lộ nhiều 
thông tin thú vị trong tác phẩm Chuyện Hà Nội 
được viết năm 1942, do Nxb. Bách Việt in năm 
1943. Ây là dù nhà văn, nhà báo có viết hay cỡ nào, 
mà chỉ sống ở tỉnh thì những bài viết, tác phẩm 
của họ cũng chỉ quanh quẩn ở những tỉnh lẻ mà 
thôi. Muốn cho tên tuổi, tác phẩm được nở mặt với 
làng văn làng báo, thì phải đến đất Hà thành mới 
xong: 

Muoi năm bút mặc giang hồ 

Có về Hà Nội cơ đồ mới nên. 

Tính từ khi tờ báo quốc ngữ đầu tiên ra đời ở 
Việt Nam cho đến năm 1945, báo chí nước ta trải 
80 năm ra đời, định hình và phát triển. Nhưng để 
có cái nhìn tổng quan về báo chí có dé? Đến năm 
1942, lần đầu tiên trong lịch sử báo chí nước nhà, 
một cuộc triển lãm sách báo quy mô lớn được thực 
hiện bởi nhà sách Nguyễn Khánh Đàm ở số 12 phố 
Sabourain, Sài Gòn từ ngày 11-7-1942 với chủ dé 


nia 
E9: 


“Lich trinh tiên hóa sách báo quóc ngü qua cuóc 
trién làm sách báo". Nói dung cuóc trién lám này 
sau dó duoc ghi chép, in thành sách Lich trinh tién 
hóa sách báo quốc ngữ qua cuộc triển lãm sách báo 
mở tai Saigon ngày 11 Juillet 1942 tai nhà sách 
Nguyén Khánh Dàm 12, phó Sabourain do Nhà 
in Tán Dân tai Hà Nội của nhà viết kịch Vũ Dinh 
Long thực hiện. 

Trong cuộc triển lãm này, lần đầu tiên lịch sử 
báo chí nước nhà được bày ra không chỉ bằng chữ, 
mà bằng cả hiện vật, tranh ảnh, báo chí cho độc 
giả và quan khách tham quan. Đó cũng là cái sự vẻ 
vang cho báo chí nước nhà nhưng nên nhớ rằng, đó 
là một cuộc triển lãm hoàn toàn mang tính cách tư 
nhân. Trong cuộc triển lãm này, đã trưng bày báo 
chí nước ta từ khi ra đời đến thời điểm trưng bày, 
cùng với đó là những nhà báo có công lớn với báo 
chí như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Tản Đà, 
Hoàng Tích Chu... đều có chán dung giới thiệu. 
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TI TRONG DI SÁN 


Về đạo sắc phong thần 
thời Tây Sơn cho Bùi Tá Hán 


TRONG NHÜNG NĂM 
QUA CHÚNG TÔI ĐÃ TÌM 
THẤY HÁNG CHUC BẢN SẮC 
PHONG (THÂN) CHO NHIÊU 
LANG XÃ TRONG TÍNH 
QUẢNG NGÃI THỜ PHỤNG 
BÙI TÁ HÁN. TRONG SỐ CÁC 
SẮC PHONG NÀY, THÌ SẮC 
PHONG CỔ NHẤT LÀ SẮC 
THỜI VUA CẢNH THỊNH, 
TRIỀU TÂY SƠN, VÀ CÜNG 
LÀ SẮC PHONG THẦN CỔ 
NHẤT TÌM THẤY TRÊN ĐỊA 
BÀN TINH QUẢNG NGÃI. 


Người có công lớn trong 
việc bình định vùng đất phía 
Nam 

Hầu hết các bộ chính sử của 
triều Nguyễn đều có ghi chép về 
Bùi Tá Hán. Tuy nhiên, chỉ có 
hai bộ chính sử là Đại Nam chính 
biên liệt truyện, Đại Nam nhất 
thống chí của Quốc sử quán triều 
Nguyễn và Phủ Man tạp lục của 
Nguyễn Tấn là có ghi chép riêng 
về tiểu sử Bùi Tá Hán (theo tài 
liệu mà chúng tôi có được). Dựa 
trên các tài liệu này, có thể tóm 
lược tiểu sử của ông như sau: 

Bùi Tá Hán GREI), người 
huyện Chương Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi, làm quan triều Lê 
Anh Tông, được phong đến chức 
Bắc quân Đô đốc phủ, Chưởng 
phủ sự, Tổng trấn Quảng Nam 
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Nguyễn Đăng Vũ 


(bao gồm vùng đất Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định và Phú 
Yên hiện nay), tước Trấn Quận 
công. Ông có công trong việc “phù 
Lê, diệt Mạc”, hỗ trợ cho chúa 
Tiên Nguyễn Hoàng khi Nguyễn 
Hoàng vào trấn nhận Thuận Hóa 
từ năm Mậu Ngọ (1558). Khi làm 
quan, Bùi Tá Hán chỉ cốt ban ân 
huệ để vỗ yên quân dân ở vùng 
đất cực nam của nước ta lúc bấy 
giờ nên được dân chúng nhiều 
triều đại suy tôn, ngưỡng vong, 
thờ phụng. Ông ốm nặng và mất 
vào năm Mậu Thin (1568). 
Ngoài hai bộ sử nêu vắn tắt 
tiểu sử Bùi Tá Hán ở trên, trong 
các bộ sách Đại Việt sử ký toàn 
thư (khắc in 1697), Đại Việt 
thông sử (1759), Phủ biên tạp 
lục (1776), Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục (biên 
soạn từ 1856 đến 1884), đều có 
ghi chép ít nhiều về Bùi Tá Hán. 
Sau này, các bộ Đồng Khánh địa 
dư chí (biên soạn dưới thời Dông 
Khánh, hoàn thành dưới thời 
Thành Thái) Phu Man tap lục 
(Nguyén Tán, 1898), Quáng Ngài 
tinh chí (Nguyén Bá Trác và các 
tác già, 1933)... cón nói dén cá 
dén, miếu, lăng mộ Bùi Tá Hán? 
Trong tập tài liệu viết tay có 
tên gọi là Phủ tập Quảng Nam ký 
sự, được các ông Lê Đăng Hiển 
sao chép lại vào thời Minh Mạng, 
ông Lê Viết Hòa sao lại lần nữa 
vào thời Duy Tân, cho biết người 
viết sách này là một người họ Mai, 
viết vào thời Lê Anh Tông, niên 
hiệu Chính Trị (1550-1571), thì 


tiểu sử của Bùi Tá Hán được ghi 
chép khá chi tiết, kể cả về năm 
sinh của ông (năm Bính Thìn - 
1496), về quê quán Hoan Châu 
(Nghệ An), về hành trạng của ông 
trong việc thực thi các chính sách, 
bao gồm: chính sách cho binh lính 
và dân di cư, chính sách vỗ yên 
dân chúng vùng Kinh — Thượng, 
chính sách hòa hiếu với người 
Chăm ở vùng biên giới... Tuy 
nhiên, theo lời người phụng sao 
lần cuối là Lê Viết Hòa, thì vì “cố 
bảo tồn di tích của cổ nhân”, nên 
khó tránh khởi nạn “tam sao thất 
bón". Bởi váy, cần tiếp tục nghiên 
cứu kỹ hơn về tập tài liệu này. 

Dĩ nhiên, về sau nữa, còn có 
những tài liệu đề cập ít nhiều, 
hoặc riêng về Bùi Tá Hán, mà ở 
đây chưa có dịp đề cập, nhưng 
hầu như đều dựa trên các tài liệu 
vừa nêu, kể cả tài liệu nước ngoài. 

O đây, có một vài chi tiết đáng 
lưu ý: 

1. Bùi Tá Hán được phong 
tước Quân công hay Quốc 
công? Nhiều tài liệu chỉ viết 
Bùi Tá Hán chỉ được phong 
tước Quận công, nhưng trong 
Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn 
lại ghi: “Anh Tông, năm Chính 
Trị thứ 1 (1558), Mậu Ngọ, Thế 
Tổ Thái Vương (Trịnh Kiểm) 
sai Đoan Quận công Nguyễn 
Hoàng đem quân bản dinh di 
trấn thủ Thuận Hóa để phòng 
giu giặc phía đông, cùng với 
Trấn thử Quảng Nam Trấn 
Quốc công (Bùi Tá Hán) cứu 
giúp lẫn nhau, việc địa phương 
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khóng cú lón nho, quán dán, 
thuế khóa đều giao cho ca”. 

2. Cũng từ ghi chép của Lê 
Quý Đôn mà chúng ta có thể 
hiểu là: về quyền lực đối với 
vùng đất phía Nam, thì vai trò 
của Nguyễn Hoàng và Bùi Tá 
Hán ngang nhau và Bùi Tá 
Hán cũng không phải là người 
dưới trướng Nguyễn Hoàng. 

Điều khẳng định này không 
chỉ dựa theo Phủ biên tạp lục, 
lân Đại Việt thông sử của Lê 
Quý Đôn, mà còn dựa theo các 
bộ Đại Việt sử ký toàn thư, lẫn 
các bộ chính sử triều Nguyễn. 
Các bộ sách này đều có ghi 
chép mốc thời gian Nguyễn 
Hoàng vào trấn thủ Thuận 
Hóa từ năm 1558, còn Bùi Tá 
Hán đã làm Trấn thủ Quảng 
Nam trước đó, dù chưa rõ là 
năm nào. Có tài liệu ghi ông 
vào trấn nhậm ở Quảng Nam 
vào năm 15405, có tài liệu 
ghi vào năm Ât Ty - 15459. 
Năm Mậu Thìn (1568), Bui 
Tá Hán mất, Nguyên Quận 
công Nguyễn Bá Quýnh được 
cử vào thay. Nhưng đến năm 
Chính Trị thứ 13 (1570), vua 
Lê lại triệu Nguyễn Bá Quýnh 
về trấn thủ Nghệ An, và sai 
Nguyễn Hoàng kiêm chức hai 
xứ Thuận và Quảng. Trong 
Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn 
còn nhấn mạnh: “Họ Nguyễn 
gồm có 2 xứ là tự bấy giò”. 

Từ nhüng điều nêu khái 
lược trên, có thể thấy, Bùi Tá 
Hán chính là một trong những 
người có công đầu, rất to lớn, 
trong việc khai mở vùng đất 
phía Nam. Nếu không có Bùi 
Tá Hán thì khó có thể nói đến 
việc mở rộng cương vực lãnh 
thổ ở phía Nam ở những thế kỷ 
sau này. Bởi nước ta vào thời 
Lê Trung hưng, cương vực lãnh 
thổ ở phía Nam do Đại Việt cai 
quản chủ yếu chỉ đến huyện 
Tuy Viễn, phủ Hoài Nhơn (nay 
là Bình Định), còn phần đất 
Phú Yên hiện nay, lúc đó chỉ 
trên danh nghĩa là đất của Đại 
Việt nhưng người Chăm vẫn 
cai quản. 
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Sắc ban cho Bùi Tá Hán thời vua Cánh Thinh 


Nói dung sác phong cho 
Bùi Tá Hán thời Tây Son 

Dé tón vinh cóng lao to lón 
của Bùi Tá Hán, ngoài những 
trang chính su, cón có các sác 
cüa các triéu vua truy phong 
công đức của ông và ban cho các 
làng xã phụng thờ. 

Sách Đại Nam nhất thống 
chí ghi chép rằng: Bùi Tá Hán 
được “tặng Thái bảo và ban thụy 
là Thành cảm Địch nghị Ủy 
vọng Huân đức Chiêu tá Mậu 
tích Tuyên uy Tôn thần. Sau 
thường tỏ anh linh. Các triều 
trước khen là sống trung nghĩa, 
chết anh linh, sai lập miếu thờ 
và ban cho đồ thờ. Năm Minh 
Mạng thứ 13 (1832) gia phong 
Khuông quốc Tịnh biên Thụ 
đức Thượng dáng thần”®) 

Trong quá trình điền dã, 
chúng tôi đã tìm thấy hàng 
chục sắc phong thời vua Minh 
Mạng đến vua Khải Định ban 
cho các làng xã trong tỉnh 
Quảng Ngãi thờ phụng Bùi Tá 
Hán, như cho làng Hòa Dương 
(3 sắc); làng Thi Phổ (1 sắc), 
làng Thanh Long (1 sắc), đều 
thuộc huyện Mộ Đức; cho người 
Hoa xã Minh Hương, Tư Nghĩa 
(4 sắc)... Riêng tại đền Bùi Tá 


Hán (nay thuộc phường Quảng 
Phú, thành phố Quảng Ngãi) 
hiện còn 23 đạo sắc phong thần, 
trong đó có 9 sắc ban cho thờ 
phụng Bùi Tá Hán... Hầu hết 
các sắc phong này, tại đền Bùi 
Tá Hán, lẫn ở các địa phương 
khác, được ban từ thời Minh 
Mệnh đến thời Khải Định. Duy 
nhất có 1 bản sắc thời Tây Sơn, 
đời vua Cảnh Thịnh. 

Dưới đây là hình ảnh bản gốc 
sắc ban thời vua Cảnh Thịnh và 
phiên âm, dịch nghĩa: 

Phiên âm: 

Sắc Khám sai Bắc quân Dó 
đốc Chưởng phủ sự tặng Thái 
bảo Trấn Quận công Thành 
cảm Dich nghị Uy vọng Huân 
đức Chiêu hựu Mậu tích Tôn 
thần. Năng bảo quốc trạch 
dân, tiền sở đảo kỳ, lũ đa linh 
ứng. Phương kim phủ tòng dư 
vọng, quang lý phi đồ, viên phu 
hạp cảnh tân ân, tứ tặng Tôn 
thần hiển hiệu, khả truy phong 
Khám sai Bắc quân Đô đốc phủ 
Chưởng phủ sự, tặng Thái bảo 
Trân Quận công Thành cám 
Địch nghị Ủy vọng Huân đức 
Chiêu hựu Mậu tích Tuyên uy 
Phổ hóa Tôn thần. Cố Sắc. 

Cảnh Thịnh tứ niên ngữ 
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nguyét nhi tháp nhát nhát. 

Dich nghia: 

Sác cho Khám sai Bác quán 
Dó dóc Chuóng phu su, [tu 
truóc dà duoc] ban táng là Thái 
báo Trán Quán cóng Thành 
cám Dich nghi Uy vong Huán 
ditc Chiéu huu Máu tích Tón 
thần. Luôn giữ nước giúp dán, 
trước thường cầu đảo, nhiều lần 
linh ứng. Mà nay khắp nơi dân 
chúng ngưỡng vọng, rạng rỡ cơ 
đồ lớn lao, nên rộng mở ân điển 
khắp cõi, nay truy tặng hiển 
hiệu bậc Tôn thần, vậy đáng 
truy phong làm Khám sai Bắc 
quân Đô đốc phủ Chưởng phủ 
sự, tặng Thái bảo Trấn Quận 
công Thành cảm Địch nghị Ủy 
vọng Huân đức Chiêu huu Mậu 
tích Tuyên uy Phổ hóa Tôn 
thần. Vì thế ban sắc. 

Cảnh Thịnh năm thứ 4 
(1795), ngày 21 tháng 5. 


Vài nhận xét bước đầu 

Về hình thức, so với các bản 
sắc thời Minh Mệnh về sau, có 
kích cỡ thường là chiều ngang 
120cm, chiều cao 50cm, bản sắc 
phong thần cho Bùi Tá Hán có 
kích cỡ lớn hơn, chiều ngang 
đến 145em, cao 60cm. Nền 
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sắc phong được trang trí hình 
long ẩn ở trung tâm, chung 
quanh bao bọc nhiều tinh tú, 
4 góc có hoa văn chữ Thọ. Trên 
dòng niên dai có đóng chữ trién 
“Tiên Nhu Chi Bảo” Qfllz&Z 80, 
màu đỏ, cạnh 15,2cm x 15,2cm, 
viền ngoài đậm 2,2cm (là một 
trong hai dấu triện được dùng 
phổ biến thời Quang Trung đến 
Cảnh Thịnh - thời Tây Sơn, 
cùng với triện “Hòa Nhu Chi 
Bảo”, ý nghĩa là các vị thần 
phù trợ cho mưa thuận, gió 
mùa, mầm lúa mọc tươi tốt). 
Các dòng chứ chỉ ngày tháng 
sau niên hiệu được viết trên sắc 
phong này đều dùng theo kiểu 
chữ giản thể @, 

Về nội dung, nội dung sắc 
phong là ca ngợi công đức của 
Bùi Tá Hán đối với non sông, 
đất nước, được nhân dân khắp 
nơi ngưỡng vọng, thờ phụng; 
các triều trước đã ban tặng là 
Thái bảo Trấn Quận công, được 
sắc phong là tôn thần với các 
my tự Thanh cám Dich nghị Uy 
vọng Huân đức Chiêu huu Mậu 
tích, nay truy phong, gia tặng 
thêm 2 mỹ tự nữa là Tuyên uy 
Phổ hóa Tôn thần. 

Từ nội dung bản sắc thần 


này, có thể thấy, những ghi 
chép trong Đại Nam chính 
biên liệt truyện, Đại Nam nhất 
thống chí về Bùi Tá Hán, như 
vừa nêu trên, là hoàn toàn phù 
hợp với nội dung bản sắc phong 
này. Đến năm Minh Mệnh thứ 
3 (1822), Bùi Tá Hán được gia 
phong là Khuông đức, Tịnh 
biên, Thu đức Thượng dáng 
thần. Các đời vua kế tiếp, lại 
tặng thêm nhiều mỹ tự, như 
Mậu công, Huy liệt, Trác vi 
Thượng đẳng thần. 

Từ việc phong thần này, có 
thể thấy, Bùi Tá Hán là một 
trong ít vị nhân thần, không chỉ 
được các triều vua nhà Nguyễn 
được phong tặng nhiều mỹ tự 
cao quý, với thần hiệu Thượng 
đẳng thần; mà còn cả triều Lê, 
triều Tây Sơn trước đó. 

Nhưng Bùi Tá Hán không 
chỉ được thờ phụng ở đền thờ 
mang tên ông ở phường Quảng 
Phú hiện nay, ở nhiều nơi trong 
tỉnh Quảng Ngãi, ngoài huyện 
đảo Lý Sơn, lẫn trên vùng đồng 
bào thiểu số miền núi (như 
Nguyễn Tấn ghi chép trong 
Phu Man tạp lục), mà ở nhiều 
địa phương trong cả nước, như 
ở đền Tam Thanh (Đà Nẵng), 
đền Nam Chon (thành phố Hồ 
Chí Minh), các đền miếu ở Đồng 
Nai...0. Và không chi thế, ở tai 
Hòn Tranh (là một hòn đảo lớn 
nhất trong 9 hòn đảo của huyện 
Phú Quý, Bình Thuận) còn đền 
thờ Bùi Tá Hán, mà trong đền 
còn bài vị “Cung thỉnh Trấn 
Bắc quân Đô đốc phủ, Chưởng 
phủ sự Thái bảo Bùi Quận công 
Thượng đẳng thần, cùng 2 đạo 
sắc phong thần vào năm Tự Đức 
thứ 5 (1852) và năm Khải Định 
thứ 9 (1924)%, Chưa kể đến 
hằng trăm bản văn tế có xướng 
danh Bắc quân Đô đốc Bùi Tá 
Hán mà chúng tôi tiếp cận được 
ở các tỉnh phía Nam. Về vấn đề 
này chúng tôi sẽ trình bày trong 
một bài viết khác. 

Sắc thần, quả thật không 
chỉ là một bảo vật thiêng liêng 
của làng xã, đền miếu, mà còn 
là một chứng cứ lịch sử, một di 
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san vàn hóa vó giá 

Chác chán, trong thói 
gian tói, ngoài viéc dang 
trüng tu di tích dén Büi Tá 
Hán, phái cán dén các cóng 
trinh nghién cúu ky hon, dé 
làm sáng rõ về tiểu sử, công 
trang to lớn của ông đối với 
non sông, đất nước. 


CHÚ THÍCH: 


1. Về cái chết của Bùi Tá 
Hán, có nhiều giả thuyết khác 
nhau. Có ý kiến cho rằng, ông đã 
tuân tiết khi đánh nhau với quân 
Chiêm. Có ý kiến ông đã tuán 
tiết khi lên chinh phục người 
Thượng. Nhưng hầu hết ý kiến 
thì chỉ đề cập đến cái chết của 
ông nhuốm đầy huyền thoại. Đó 
là câu chuyện, Bùi Tá Hán chiến 
đấu với quân giặc nào đó (chưa 
rõ), rồi hiển thánh, chỉ còn lưu lại 
tấm áo bào nhuốm máu ở Rừng 
Cầy. Nhân dân địa phương đã 
lập đền thờ ông ở đây, nên giờ vẫn 
gọi là Rừng Lăng. Liên quan đến 
huyền thoại đó, đến nay vẫn còn 
truyền câu thơ: “Nhân mã bất tri 
hà xứ khü/ Huyết y trường dữ thử 
bi lưu”. Xem thêm: Phạm Trung 
Việt, Non nước xứ Quảng, Khai 
Trí, Sài Gòn, 1971. 

Ở đây chúng tôi ghi là ông bị 
ốm rồi mất, là căn cứ theo Non 
nước xứ Quảng tân biên và Đại 
Nam nhất thống chí. 

2. Trong Đại Nam nhất thống 
chí, phần về Tỉnh Quảng Ngãi, 
trong mục “Đền, miếu”, các tác giả 
Quốc sử quán triều Nguyễn ghi: 
“Đền Bùi Trấn công: ở xã Thu Phố 
huyện Chương Nghĩa, thờ Bùi Tá 
Hán, là công thần thời đầu bản 
triều”; trong mục “Lăng mộ”, cũng 
viết: “Mộ Bùi Tá Hán ở xã Thu 
Phố huyện Chương Nghĩa” (bản 
dịch của Viện Sử học, tập II, Nxb. 
Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1970, 
tr.384 và tr.388). 

Trong Quảng Ngãi nhất thống 
chí của Lê Ngái/ Ngai (bản chép 
tay lưu tại thư viện tỉnh), và 
Quảng Ngãi tỉnh chí của Nguyễn 
Bá Trác (và các tác giả), in trên 
Nam phong tạp chí năm 1933, 


cũng ghi tượng tự. 

Trong Phu Man tạp lục 
(1898), viết lúc làm Tiểu phủ 
sứ Sơn phòng Nghĩa - Định, 
Nguyễn Tấn có ghi: “Bùi Tá 
Hán, vốn người Bắc Kỳ, niên 
hiệu Chính Hòa nhà Lê, làm Bắc 
quân Đô đốc phủ Chưởng phủ sự 
Trấn Quận công, trấn thủ Quảng 
Nam. Vào thời gian này ông đối 
xử với người Man như nô bộc, 
nhưng người Man với dân Kinh 
lại vẫn sống bình yên, không 
cướp phá lẫn nhau. Có thuyết 
lại nói rằng người Man này đã 
xem ông như đầy tớ của ông vậy. 
Dó là lời đồn thối thôi, không kê 
cứu được. Năm Mậu Thìn (1568), 
ông mất, được tặng chức Thái 
bảo, được lập miếu thờ. Đến nay 
trên các vùng núi còn thấy một 
hai đền bỏ hoang, người Man nói 
đó là đồn của ông hoặc vườn của 
ông, không biết phải hay không, 
chỉ biết người Man khi cúng tế 
thường cầu xin ông, tức là ta biết 
đến uy đức của ông khi còn sinh 
tiền vậy” (bản dịch của Nguyễn 
Đức Cung trong Lich sử vùng cao 
qua Vú Man tạp lục thư, Nhật 
Lệ, Philadelphia, Pennsylvania 
[USA |, 1998, tr.217, 218). 

Qua đoạn viết về Bùi Tá Hán 
này, có một chỗ có lẽ Nguyễn 
Tấn bị nhầm, khi viết: Bùi Tá 
Hán trấn thủ Quảng Nam từ 
năm niên hiệu Chính Hòa (IE 
fID.Tra lai lịch sử Việt Nam, 
Nguyên Hòa là một trong hai 
niên hiệu của vua Lê Hy Tông, 
là hoàng đế thứ 10 của triều Lê 
Trung hưng, trị vì từ năm 1675 
đến 1705. Vua Lê Hy Tông lấy 2 
niên hiệu, là Vinh Trị OKY) từ 
1676 đến 1679 và Chính Hòa (1E 
FI), từ 1680 đến 1705. Chúng tôi 
ngờ là do bản dịch, nhưng xem 
lại nguyên văn phần chữ Hán 
sách Phủ Man tạp lục cũng thấy 
viết đúng là Chính Hòa. Mà có lẽ 
ở đây phải là Chính Trị GEX), là 
niên hiệu của vua Lê Anh Tông, 
vị hoàng đế thứ 3 của triều Lê 
Trung Hưng. Vua Lê Anh Tông 
lấy niên hiệu Thiện Huu (4) 
từ năm 1556 đến 1557, và Chính 
Trị từ năm 1558 đến 1571, là phù 


hợp với thời gian Bùi Tá Hán 
trấn thủ Quảng Nam. 

3. Xem: các bản dịch và phần 
nguyên văn Phử tập Quảng 
Nam ký sự trong: Tư liệu thư 
tịch & di tích về nhân vật lịch sử 
Bùi Tá Hán (1496 — 1568), Sở Văn 
hóa Thông tin Quảng Ngãi, 1996; 
và Trấn Quốc công Bùi Tá Hán 
của Nguyễn Văn Chừng, Dương 
Minh Chính, Lê Sơn, Nguyễn Văn 
Thanh, Nxb. Thanh niên, 2013. 

4. Lê Quý Đôn toàn tập, “Phủ 
biên tap lục, Nxb. Khoa học Xã 
hội, Hà Nội, 1977, tr.47 

5. Xem: Bernard Bourotte, 
“Essai d'histoire des popula- 
tions montagnardes du Sub 
— Indochinois Jusqu'à 1945", 
BSEI, N.S, Tome XXX, N?1, 1* 
trim, 1955, tr.25 — 26, in trong 
táp Trán Quóc cóng Büi Tá Hán, 
tldd. 

6. Phü táp Quáng Nam ky 
su, tldd 

7. Phu bién tap luc, tldd, 
tr.50; xem thém: Lé Quy Dón, 
Dai Viét thóng su, Ngó Thé Long 
dich, Ván Tán hiéu dính, Nxb. 
Vàn hóa Thóng tin, Hà Nói, 2013. 

8.Quóc sú quán triéu 
Nguyén, Dai Nam nhát thóng 
chí, tldd, tr.388. 

9. Xem thém: Nguyén Cóng 
Viét, Án chuong Viét Nam tu 
thé ky XV đến cuối thế ky XIX, 
Nxb. KHXH, Hà Nói, 2005. Và 
Nguyén Dinh Chién, Dáu trién 
son thoi Son Táy, Báo tàng 
Lich sú Quóc gia, dáng ngày 
10/10/2019. 

10. Xem: Dia chí Văn hóa 
thành phó Hó Chí Minh, chú 
bién: Trán Ván Giàu, Trán Bach 
Dàng, táp IV: Tu tuóng và tín 
ngưỡng, Nxb. Thành phố Hồ 
Chí Minh, 1998 (Phần hai: Tín 
ngưỡng dân gian Gia Định — Sài 
Gòn, do Huỳnh Ngọc Trảng viết); 
Bảo tàng Đồng Nai, Nghĩ và văn 
cúng chữ Hán ở thành phố Biên 
Hòa, Nxb. Đồng Nai, 2013. 

11. Xem: Đỗ Thành Danh, 
“Tín ngưỡng thờ Trấn Bắc ở đảo 
Phú Quý”, tap chí Xua&Nay (Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam), số 
483, tháng 5 — 2017, từ tr.52 — 54. 
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Cây thước do của người Việt Nam 


Trương Ngọc lường 


ổ tiên người Việt Nam 
| từ đời thượng cổ đã biết 
dùng các loại tục xích để 
làm thước do chiều dài như: 3 
ngón tay, 1 gang tay, 1 bước đi 
hoặc 1 cánh tay (tính từ chỏ 
tay đến ngón giữa của bàn tay 
xòe thẳng ra). Dần dần, tiến 
bộ hơn, tổ tiên ta biết lấy gỗ 
làm những cây thước đo theo 
hệ thập phân. Loại thước đầu 
tiên này vì làm bằng gỗ nên gọi 
là cây thước Mộc. 

Cũng có người gọi cây thước 
Mộc này là cây Bộ, vì tương 
truyền loại thước này được 
tính theo chiều dài của một 
bước di (bộ là bước đi). 

Từ cây thước Mộc, dân gian 
bày ra cây Tầm (= 8 thước 
Mộc) để đo ruộng đất, đường 
sá. Nhưng đến năm 1817, vua 
Gia Long cấm dùng cây thước Mộc để đo đạc. Năm 
1831, vua Minh Mạng lại cấm sử dụng cây Tầm 
(= 8 thước Mộc) mà phải dùng Trượng (= 10 thước 
Mộc). Từ đó, cây Tám được đồng nhất với cây Ngũ 
(= 5 thước Mộc) theo hệ quy đổi: 1 Trượng = 2 Tầm 
= 2 Ngũ = 10 thước Mộc. 

Tuy nhiên, thước Mộc là thước dân gian, chưa 
có tính pháp lý, nên nhà nước quân chủ phải bày 
ra cây Quan Mộc xích (cây thước Mộc mẫu) để 
thống nhất cây Tầm, cây Trượng. 


1. Ba cây thước mẫu thời Lý Trần 

Sau khi giành được độc lập, có chủ quyền, đất 
nước ta còn phải qua hai triều đại thiếu ổn định là 
Dinh và Tiền Lê. Mãi đến năm Canh Tuất (1010), 
Lý Thái Tổ lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu Thuận 
Thiên, lập nước Đại Việt, chọn Thăng Long làm 
kinh đô, mới nghĩ đến việc xây dựng vương quốc 
cường thịnh. 

Nhà Lý đổi 10 dao thành 24 lộ. Riêng hai cháu 
Hoan - Ái thì làm 2 trại. Năm Thuận Thiên thứ 5 
(1015) nhà Lý bày ra các loại thuế, mà quan trọng 
nhất là thuế nông nghiệp. 

Muốn thuế nông nghiệp được công bằng thì 
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Bia sách Đại Nam dién lệ, 1969 Ánh: Sơn từ bi 


công việc đầu tiên là ban 
hành cây Quan điền xích 
(tức cây thước mẫu dùng 
để đo ruộng đất, đúc bằng 
đồng) ban cấp cho các địa 
phương; chế ra cây Tầm để 
đo ruộng đất làm thực ấp 
ban cấp cho các công thần, 
hoặc dùng để đo đất, lập 
địa bạ đặng tính thuế nông 
nghiệp. 

Đến năm Thiệu Bảo thứ 
3 (1280) đời Trần Nhân 
Tông tiếp tục bày ra 2 cây 
Quan Mộc xích và Quan 
phùng xích: 

- Quan Mộc xích là cây 
thước mẫu dùng để đo gỗ, 
mục đích chính là để xây 
dựng cung điện, đền miếu, 
thành trì hoặc dùng để đo 
chiều dài đường sá, chiều 
sâu của sóng biển, chiều cao của cây cối, núi đồi. 

- Quan phùng xích là cây thước đo vải lụa để 
tính thuế. Nhưng mục đích chính là dùng để đo 
may các loại y phục, gìn giữ truyền thống văn hóa 
dân tộc. 

Bộ thước quan trở thành biểu tượng của uy 
quyền. Thế nên, khi quân Minh đô hộ đã thu gom 
phá hủy các loại thước đo của nước ta. Đến khi 
nhà Hậu Lé tái lập nước Đại Việt thì cũng tái tao 
những bộ thước quan mới. Nhưng rồi nhà Hậu Lê 
bị nạn phân tranh, nên những chuẩn mực của uy 
quyền đều bị tam sao thất bản. 


2. Những thước đo đời Gia Long 

Sau khi thống nhất Bắc Nam, năm Gia Long 
thứ 3 (1804) có chỉ dụ: “Thống nhất là việc cốt yếu 
của chính trị. Cân, thước, thương, hộc nên theo 
phép của nhà nước làm ra để thống nhất. Nhưng 
nếu có địa phương nào, hoặc người Minh Hương 
muốn làm riêng cho mình các loại vật dụng nào 
đó thì phải trình quan trên so sánh rồi khắc chữ 
lên đó để làm tin, mới giao cho người đem về sử 
dụng”. 

Những cây thước Mộc và cây thước Trung bình 


nia 
iu 


Binh độ xích, Kỷ Dậu niên (Bộ sưu tập của Trương Ngọc Tường). Ảnh: Sơn từ bi 


Đầu triều Nguyễn, dân gian đều dùng thước 
Mộc. Tuy nhiên, chiều dài của mỗi cây mỗi khác, 
có cây dài 0,4240m, có cây dài 0,4340m, Thế nên, 
đầu đời Gia Long mới đặt ra cây thước Trung bình 
(Bình độ xích) dài bằng 30 đồng tiền Gia Long 
(loai tiền đồng), goi là cây thước Ba mươi đồng = 
0,7400m. 

Cây Mộc xích của người Hoa 

Người Minh Hương hay Thanh Hà dùng cây 
thước Mộc rất thống nhất, dài 0,3740m. Loại thước 
này tương đối dễ sưu tầm, vì có công ty sản xuất 
chuyên nghiệp). 

Những năm đầu đời Gia Long, vì chưa tìm được 
cây thước đo ruộng của nhà Lê, nên đã cho dân 
chúng dùng cây thước Trung bình để đo ruộng đất. 
Không ngờ, do cây thước này quá dài, nên ruộng 
mới đo trong giai đoạn này quá lớn so với những 
miếng ruộng do trước đó. Nên từ đó, mặc dù cây 
thước Trung bình rất thông dụng, nhưng không 
được dùng để đo ruộng đất. 

Năm Gia Long thứ 10 (1809), nhà Nguyễn tìm 
ra cây thước đo ruộng đất của nhà Lê, đặc biệt là 
cây thước Kinh tại thôn Cổ Lâm, huyện Gia Lâm 
(Hà Nội). Vua Gia Long truyền lệnh cho đúc lại. 

Cây thước do ruộng đất của nhà Lê (tức Dac 
điền xích) ban cấp cho các trấn từ Bình Thuận ra 
đến Quảng Bình, một mặt khắc: “Gia Long cửu 
niên [1810], thu, bát nguyệt. Mặt kia khắc: “Ban 
hành Dac điền xích. Công bó đường khám tao". 

Cáy thuóc do ruóng dát cúa nhà Lë, tuc goi là 
cáy thuóc Kinh duoc ban cáp cho các trán Thanh 
Hóa, Nghệ An, một mát khác: “Gia Long cửu niên 
[1810], thu, bát nguyệt. Mặt kia khắc: “Ban hành 
Đạc điền cựu kinh xích. Công bộ đường khâm tạo”. 

Theo Đại Nam điển lệ, năm Thành Thái thứ 9 
(1897) cây Dac điền xích đời Lê dài bằng 17 đồng 
tiền Gia Long (= 0,420m), cây thước Kinh của đời 
Lê dài bằng 18 đồng tiên Minh Mạng (cũng bằng 
18 đồng tiền Gia Long), tức bằng 0,4470m. Tuy có 
su chênh lệch nhưng không nhiều, nén vua Gia 
Long cho đúc lại bằng nhau, đem ra so sánh với 
thước Tây thì dài 0,4200m. 


3. Ba cây thước mẫu đời Minh Mạng 

Năm 1820, sau khi lên ngôi, vua Minh Mạng 
đã vội cho đúc những cây thước May và thước Mộc 
để đưa vào nội cung sử dụng. Không ngờ chiều 
dài những cây thước Mới và thước Cũ không bằng 
nhau, gây bất tiện. Năm Minh Mạng thứ 5 (1824) 
Công bộ thông tri cho các đơn vị đã được cấp hai 
loại thước này phải trả lại, chờ bộ so sánh để tâu 
lên vua và đợi chỉ cho mẫu để tuân hành. 


nia 
(S). 


Quan dién xích 

Nuóc ta tà doi Ly dá có Quan dién xích, nhung 
đặc biệt ở Nam ky đến thời Minh Mang vẫn chưa 
đo đất lập địa bạ. Vua Minh Mạng có cho nghiên 
cứu cây thước của nhà Lê, hoặc những cây thước 
của vua Gia Long, cho đúc lại, nhưng không vừa 
ý. Thế nên năm Minh Mạng thứ 12 (1831) ban 
cấp cây thước đo ruộng mới (Quan điền xích) = 
0,4664m. 

Tuy nhiên, do biến cố Lê Văn Khôi nên đến 
năm Minh Mạng thứ 17 (1836) Quan điền xích 
mới được sử dụng để đo ruộng đất, lập địa bạ Nam 
kỳ lục tỉnh. 

Quan Mộc xích 

Năm Minh Mạng thứ 16 (1835) ban cấp cây 
Quan Mộc xích dùng để đo gỗ, dài 0,4240m. 

Quan phùng xích 

Năm Minh Mạng thứ 17 (1836) ban cấp cây 
Quan phùng xích dùng để đo vải lụa, dài 0,6360m. 

Vua Minh Mạng truyền ban cấp cho các nha 
môn và các địa phương mỗi nơi một bộ thước 
bằng đồng gồm 3 cây nói trên. Sau đó, các cấp 
tiếp tục sao lại thành những bộ thước gỗ cấp 
phát đến xã thôn. Thế nên vẫn có nạn tam sao 
thất bản. 

Năm Tự Đức thứ 29 (1876) lại ban hành bộ 
thước mẫu mới: 

- Quan Mộc xích = 0,4250m; 

- Quan Phùng xích = 0,6440m; 

- Quan Điền xích = 0,4700m. 

Vua Tự Đức còn khuyên dân chúng không nên 
dùng thói tuc như tiền đồng, tiên kém, cánh tay, 
bước chân để làm thước, vì không chính xác. 

Theo Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh 
Của, “Thước Mộc là thước bằng cây, thước dân 
gian. Thước đồng là thước bằng đồng, cũng bằng 
một cánh tay chỏ, mà là thước quan”. 

Các nhà nghiên cứu người phương Tây đã đưa 
những chỉ số về cây thước Mộc như sau: 

- 0,48726m (Tabert); 

- 0,4400m (Aubaret); 

- 0,4240m hoặc 0,4340m (Revue Indochinois). 

Về cây thước Vải, các nhà nghiên cứu phương 
Tây cũng đưa ra những chỉ số chênh lệch: 

- 0,64968m (Tabert); 

- 0,6360m (Launay); 

- 0,6440m hoặc 0,4340m (Revue Indochinois). 

Cũng theo Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh 
Tịnh Của, thước May là thước đo đồ may, bằng 3 
gang tay sắp dài tiền kẽm nửa Gia Long nửa Minh 
Mạng cho đủ 27 đồng tiền kẽm. 

Thời Nguyễn, ở Nam ky lưu hành tiền kém, 
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kích thước tiền Gia Long lớn hon tiền Minh 
Mang, nếu 27 đồng tiền kém nửa Gia Long 
nửa Minh Mạng, so với thước Tây thì bằng 
0,6600m. 

Trong Chuyên khảo về tỉnh My Tho của Hội 
Nghiên cứu Đông Dương (1902) có ghi: “Gần đây, 
khắp nơi cách đo lường của người bản xứ, vải 
được áp dụng trong việc mua bán, đơn vị cho vải 
vóc là cây thước của người An Nam với 28 đồng 
tiền bằng kẽm”. 

Ngày nay, nếu sắp 28 đồng tiền kém Minh 
Mạng thì dài 0,6780m. 

Thực tế chúng tôi sưu tầm được những cây 
thước May cổ thì không ngờ cây thước này dài 28 
đồng tién Gia Long hay tiền Minh Mang, loại tiền 
đồng, thì đúng con số 0,6360m như nhà nghiên 
cứu Nguyễn Đình Đầu công bố. 

Alfred Schreiner trong Les Institutions 
Annamites en Basse-Cochinchine viết: “Theo lé 
xưa, cứ sắp 22 đồng tiên Gia Long là 1 thước”. Rồi 
ở trang khác lại bảo: “Thước là 18 đồng tiền thau 
Gia Long sắp dài”. 

Chúng tôi đem tiền Gia Long (loại ăn 6) ra xếp 
thực nghiệm thì: 

- Cây thước Hăm làm đồng = 0,5010m; 

- Cây thước Mười tám đồng = 0,4100m. 

(Theo các cụ già xưa, những loại thước có chiều 
dài hơn đặc biệt này không thể gọi là thước gỗ, vì 
những cây thước mẫu không còn). 


4. Những cây thước đo ruộng của người 
An Nam thời Pháp thuộc 

Khi đế quốc Pháp vừa đặt chế độ cai trị thi đã 
bắt buộc dân Nam ky phải dùng cây thước Tây 
(Metre) để đo đạc ruộng đất, tính diện tích theo 
mẫu Tây (Hectare). Trong khi chính quyền chua có 
kinh lý do đạc, vẫn còn sử dụng địa bạ thời Nguyễn 
(có bổ sung) và dân gian vẫn còn theo tục cũ. Thế 
nên trong khoảng 1880 — 1910, chính quyền bát 
sử dụng: 

- Cây thước Annam dùng để đo ruộng = 
0,4140m; 

- Cây Tầm (5 thước) = 2, 0700m. 

Từ đó dân gian tính diện tích như sau: 

Công ruộng đất = 12 Tầm x 12 Tầm 
567,0256m*; 

Mẫu = 10 công = 5.670,2560m*. 

Diện tích mỗi máu Ta bằng hon nửa máu Tây. 
Các anh thư ký cứ phiên ngang, không cần đo đạc. 

Theo Đại Nam điển lệ, năm Thành Thái thứ 8 
(1896), bộ Công ban hành cây thước Mới ở miền 
Bắc và miền Trung = 3.600m?. Nám sau, Toàn 
quyên Paul Doumer quyết định kể từ nay chỉ có 1 
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loại thước An Nam dài 0,4200m. Không còn phân 
biệt thước do vải, thước đo gó,... 

Thế nhưng, đến năm Khải Định thứ 2 (1917), 
nhà Nguyễn lại cho đúc cây thước đo ruộng mới, 
dài 0,4700m, ban hành ở Trung kỳ và được công 
sứ Pháp chấp nhận. Thế nên, một mẫu ruộng đất 
ở Trung kỳ = 4.570,2500m*?, lớn hon mẫu ở Bắc kỳ 
nhưng nhỏ hơn mẫu ở Nam kỳ. 

Thước đo của người Việt Nam phức tạp, nhất 
là những cây thước thời Pháp thuộc, chính là vì lý 
do đó.M 


CHÚ THÍCH: 
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Can canh phuong pong (Tiép theo trang 18) 


hoc cüa Vién Vién Dóng Bác có Pháp dà rát nhiét 
tinh üng hó và bào vé cóng cu chup ành mói này vi 
chuyên ngành mới của ho mang tính kỹ thuật và 
gắn liên với thực địa (cũng tương tự như các nhà địa 
lý và địa chất học nhưng với những lý do khác). Anh 
chụp khoảnh khắc cho phép lưu giữ lại một hoạt 
động, hiện tượng diễn ra trong chốc lát và khôi phục 
toàn bộ các chi tiết mà mắt thường có thể không ghi 
nhận kịp. Chẳng hạn như vạt áo bung lên của người 
HMông, một công đoạn khai quật khảo cổ vật bị 
chôn vùi dưới lòng đất hay một công trình xây dựng 
của người Chăm có nguy cơ sắp biến mất. Anh sao 
chup cho phép xếp sang bên cạnh một số chủ đề rồi 
tiếp tục nghiên cứu nó về sau, quay lại một chi tiết 
nào đó, so sánh chúng hoặc dùng làm cứ liệu. 

Trước hết, đây là kết quả của những sáng kiến 
cá nhân. Việc đầu tiên mà các nhà nghiên cứu quan 
tâm đó là khi mô tả phải có dẫn chứng và phải chính 
xác. Louis Finot và Henri Parmentier đã sử dụng rất 
nhiều những cứ liệu này. Chính Henri Parmentier 
đã tiến hành làm một bảng thống kê ảnh liệu ở bảo 
tàng Touranne (Đà Nẵng). Số còn lại, họ tặng cho 
các cơ quan nơi họ từng công tác. Viện Viễn Đông 
Bác cổ Pháp nổi lên ngay từ những năm 1920 nhờ 
việc sử dụng một cách có hệ thống các thông số ảnh 
liệu chụp từ không gian, từ các chuyên gia khảo 
cổ học nhu Jean-Yves Clayer, Bernard Philippe 
Groslier và một số khác. Các bức ảnh chup từ không 
gian và những phân tích về chúng rất có ích cho các 
nghiên cứu về địa lý nhân văn của Pierre Gourou 
và tạo ra một phạm vi thực tiền trước đây chưa từng 
được biết đến. Ban lãnh đạo Viện nhận thấy lợi ích 
khoa học cũng như nhu cầu lớn của hoạt động này 
và việc còn lại cần làm chỉ là bố trí không gian lưu 
trữ ảnh liệu và thể chế hóa việc sử dụng chúng. Điều 
này đã được thực hiện vào năm 1932 khi nhiếp ảnh 
gia Jean Manikus, con trai của một nhạc trưởng 
người Hà Lan, được tuyển dụng vào Viện. Ba năm 
sau, ông được giao phụ trách một ban chuyên môn 
thực sự về tư liệu ảnh với sự trợ giúp của Nguyễn 
Hữu Thọ. Mãi đến năm 1959, Jean Manikus mới rời 
Hà Nội. Đồng thời, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp còn 
băn khoăn về việc không thể điều tiết gam màu của 
một số dụng cụ máy móc được cung cấp nên vẫn tiếp 
tục nhận thêm thợ vẽ, trong số họ có Trần Huy Bá. 
Viện cũng tuyển dụng nhiều nhóm rập hình chịu 
trách nhiệm về việc rập văn bia ở miền Bắc (khoảng 
22.000 bản rập). 

Theo thời gian, hoạt động in, tráng ảnh xuất 
hiện ngày càng nhiều trong báo cáo thường niên 
của các phòng ban trong Viện. Chỉ một phần trong 
số này được dán lên bìa cứng và lưu trữ vì phần lớn 
đã được các cơ quan của chính phủ hoặc người mua 
lé đặt hàng. Khi Viện phải tính đến việc rời Hà Nội, 
hoạt động in, tráng ảnh đã được tăng cường gấp đôi. 
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Chi tính riêng năm 1954, Viện đã in, tráng được 
4.796 ảnh cỡ lớn, dán thành từng tấm và thực hiện 
6km vi phim. Việc này nhăm cung cấp cho Trung 
tâm EFEO ở Sài Gòn bản sao của các tài liệu cổ và 
gửi về Paris (1.071m vi phim)(3). 

Só ảnh còn lại trong phông tư liệu này rất đa 
dạng cả về chất lượng lẫn số lượng. Tài liệu chuyển 
từ Việt Nam sang Paris được lưu trữ trong điều kiện 
tốt và hiệu quả nhờ những cải tiến kỹ thuật đương 
thời và gần đây đã được số hóa nhằm mục đích sử 
dụng lâu dài. Tuy nhiên, các phông tài liệu về Việt 
Nam chỉ chiếm một phần nhỏ trong số tài liệu thuộc 
kho lưu trữ ảnh, gần 8.000 trong số 150.000 ảnh 
liệu có trong danh mục thư viện. Hàng chục ngàn 
ảnh còn lại ở Hà Nội (khoảng 70.000), độc giả vẫn 
có thể tra cứu ở 26, Lý Thường Kiệt nhưng chất 
lượng của chúng đã bị xuống cấp trầm trọng. Nói 
như vậy không có nghĩa là chỉ trích việc bảo quản 
tư liệu, vì những người quản lý thuộc Viện Thông 
tin Khoa học Xã hội kế thừa lại các bộ sưu tập của 
thư viện cũ thuộc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, đã 
tiếp tục làm việc trong vòng bốn thập kỷ với điều 
kiện kỹ thuật và thời tiết tương tự như thời Pháp 
thuộc. Vào năm 1954, toàn bộ thiết bị ảnh cũng như 
máy móc của phòng thí nghiệm làm phim đều để 
lại Hà Nội. Các nhân viên Việt Nam đã làm việc 
với những phương tiện có sẵn này trong thời chiến 
tranh thiếu thốn và sau một thời gian rất dài, cách 
đây khoảng mười năm, một số hoạt động mới được 
bổ sung nhằm đảm bảo về độ ẩm trong mức có thể 
chấp nhận được. Nhung dó là sự đã rồi! Bởi vì mặc 
dù các bộ sưu tập vẫn còn đầy đủ, nhưng moi dương 
bản, âm bản, vi phim không thể sử dụng được nữa. 
Vấn đề còn lại là nhận định chất lượng chung của 
những hình ảnh mà đại đa số được thực hiện vào 
những thập niên 1920 — 1940. Nhìn chung, những 
ảnh chụp bằng ánh sáng tự nhiên ở miền Bắc Việt 
Nam bị giảm độ tương phản. Độ ẩm cao đã làm cho 
ta có cảm giác như trong ảnh bầu trời bị thấp xuống, 
màu trắng lấn át màu xanh, không khí mờ đục làm 
cho ánh sáng bị phân tán và không cho phép có được 
độ sâu cần thiết cho khung nền ảnh. Vì vậy, xưa 
cũng như nay, cần phải có khả năng đặc biệt để sửa 
chữa những khiếm khuyết này và chỉnh cho điểm 
ảnh tương xứng với đối tượng được chụp. Dĩ nhiên, 
những bức ảnh rõ nét, có bố cục khuôn hình tốt nhất, 
là do các nhiếp ảnh gia của Viện và một số chuyên 
gia khác thực hiện. 

Quả vậy, kho tài liệu của Viện Viễn Đông Bác cổ 
lưu giữ một số lượng lớn các hình ảnh không phải do 
nhà nghiên cứu chụp lại mà là kết quả trao đổi giữa 
các ban ngành chính phu: lực lượng Không quân 
Đông Dương, cơ quan kinh tế... Ngoài ra, toàn bộ các 
ban ngành, bao gồm cả Viện Viễn Đông Bác cổ đã 
cung cấp hình ảnh và đủ các chúng loại ấn bản cho 
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Văn phong Toàn quyền Đông Dương (kế tục Văn 
phòng Đông Dương do Paul Doumer Toàn quyền 
Đông Dương thành lập năm 1908). Văn phòng này 
có cơ quan đại diện ở Paris (rue de la Boétie), đóng 
vai trò tuyên truyền phổ biến những gì Pháp sở hữu 
ở cháu A và điều này giải thích vi sao một số bức 
ảnh được phổ biến rộng rãi trong nước(4). Có thể 
tìm thấy trong Kho Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại ở 
Aix-en-Provence hay tại Thư viện Quốc gia Pháp số 
lượng tương tự như số ảnh liệu được lưu trữ ở Paris 
hoặc Hà Nội. 

Cho đến nay, việc khai thác các phông tư liệu cổ 
này chưa có hệ thống. Mỗi người khai thác riêng lẻ 
từng đơn vị hình ảnh để minh họa thêm thông tin 
cho một bài viết, làm cứ liệu hoặc rút gọn cho một 
bài trình bày. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc sử 
dụng hình ảnh một cách rộng rãi sẽ tốt hơn là việc 
chỉ dùng chúng để minh họa cho các bài viết. Tạp 
chí của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp không phải 
là trường hợp ngoại lệ. Việc tái sản xuất hình ảnh 
bằng tranh khắc có một trở ngại quan trọng về tài 
chính khi nó bị vượt ngân sách. Vì vậy, có một hiện 
tượng khá phổ biến là trong kho tư liệu của Viện 
Viễn Đông Bác cổ Pháp, đối với một chủ đề được 
đăng thành bài tạp chí đôi khi không có hình minh 
họa, hoặc đôi lúc lại có rất nhiều ảnh minh họa bổ 
sung. Những ảnh liệu này hiện nay cần kiểm tra lại 
trong bối cảnh gắn với chúng. Tuy nhiên, có thể do 
sự đồng nhất về xuất xứ ảnh và một số sơ suất, chất 
lượng các chú thích ảnh không đều, đôi khi khuyết 
thiếu niên đại hoặc bị lỗi. Một số hình ảnh bị lỗi 
khiến cho việc khai thác chúng gần như không thể 
thực hiện được. 

Cõ lẽ cần phải cải chính quan điểm của Roland 
Barthes, một hình ảnh tự thân nó không đủ lột tả 
được tất cả, trong khoa học, chú thích hình ảnh là 
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d Di vật góm binh, chén, mü mién và 

Í vũ khí có bằng vàng bạc, vón là bảo 
vật của các vi vua cuối cùng thuộc 
vương quốc Champa vào thé kỷ 
XVII và đã được giao lại cho một só 
người Tây Nguyên bảo quản. Năm 
1902, vì lo ngại cho sự bảo tôn của 
kho bảo vật này, những người có 
liên quan đã báo cho một vị quan 
và là phu quân của một phụ nữ vốn 
thuộc dòng dõi vua Champa. Thông 
qua cha Durand, vị này đã liên lạc 
với các học giá của Viện Viên Đông 
Bác có Pháp. Nhờ đó mà Henri 
| Parmentier và Charles Carpeaux 
đã có mát ở Phan Rí dé thu tháp 
và phán loại các có vát nàm rái rác 
trén 8 dia diém khác nhau (khuyét 
nién dai, khuyét danh) 


điều rất cán thiết và theo cách này, hinh ảnh sẽ 
được xác định một cách rõ ràng, được ghi nhận như 
một tài liệu lưu trữ nhờ việc bổ sung các ghi chú 
ngay trên địa bàn thực địa hay ở phòng nghiên cứu, 
thí nghiệm. Xem xét các hình ảnh này sau một thế 
kỷ cho phép chúng ta luận giải lại hoặc khám phá 
thêm những triển vọng nghiên cứu mới và cho thấy 
sự nhìn nhận không ngừng dịch chuyển của chúng 
ta về Việt Nam. 


(Trích Philippe Le Failler — 

Eric Bourdonneau — Michel Lorrillard (2020), 
Ky úc Dóng Dương: Việt Nam — 

Campuchia — Lào, 

Nxb Văn hóa Văn nghệ, TP. HCM, tr. 18 — 21) 
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Vua Minh Mệnh... (Tiếp theo trang ð0) 


Khu lăng miễu 
Triệu Tường. 
Ánh tw liéu 
truóc 1945 


ta nhớ tới đời trước, đều lưu truyền mãi mãi. Ben 
làm bài minh rằng: Đất lớn chứa thiêng, sinh ra 
Triệu Tổ. Vun đắp cương thường, nên rạng thánh 
võ. Nghĩa động quỷ thần, công truyền vũ trụ. Cõi 
trần rời bỏ, lăng ở Bái Trang. Non nước bao bọc, 
sầm uất tùng xanh. Khí thiêng họp nhóm, đời đời 
xương vinh. Mệnh trời đã giúp, con cháu tỉnh anh. 
Võ công dựng nước, bèn tìm gốc nguồn. Truy tôn 
dựng miếu, lăng gọi Trường Nguyên. Tân Ty Bắc 
tuần, đến đây dừng lại. Trông ngắm non sông, nhớ 
đến gốc côi. Khắc chữ vào bia, lưu ức van tải” (Dai 
Nam thực lục, tập 2, tr.224). 

Theo chính sử triêu Nguyễn cho biết. Ngày 
Nhâm Tuất, xa giá từ kinh sư xuất phát. Đến ngày 
Nhâm Ngọ, ngự giá đến hành cung Thanh Hoa. 
Mấy trăm kỳ lão đến chiêm bái. Vua triệu hỏi. Mọi 
người đều lấy việc tật dịch và mất mùa mà đáp. 

Vua nói rằng: “Trẫm vâng nối cơ nghiệp gian 
lao to lớn của tiên đế, dậy sớm ăn trưa, rất lo 
nghĩ đến dân nghèo, mỗi lần gặp thiên tai trám 
càng thêm tu tỉnh, nghĩ sao cứu giúp nuôi nấng 
được dân. Ngày đêm mỏi mệt, chẳng dám nghi 
ngơi, há phải là tự mình hưởng giàu sang mà 
không thương dân đâu! Nay thăm địa phương, 
xem phong tục, mắt thấy dân đau khổ, lòng rất 
xót thương, sắp bàn việc tha thuế ruộng thuế 
thân cho dân được ơn trạch. Thuế ruộng thuế 
thân là phép đã định không đổi của đế vương, 
nhân dân các ngươi nên chăm việc cày cấy để 
cung nộp cho nhà vua, đừng thấy nhiều lần xá 
miễn mà sinh lười biếng. Trong nước nay dẫu 
chàng dám vội bảo là thái bình, nhưng cũng gọi 
là thịnh. Các kỳ lão nên răn dạy con em, học trò 
thì để tâm vào sách vở, làm nông thì gắng sức 
cày ruộng trồng dâu. Nếu có con em khó dạy mà 
sinh ra trộm cướp thì lập tức đưa lên quan xét 
cho rõ tội. Nếu biết mà dung túng, thì lũ vô lại 


nia 
fip 


&y, tích nhó thành lón, khóng nhüng chi nhoc 
sức quân ta, mà dân ta đã bi hai trước”. Các ky 
lão đều lay ta và nói: “Bọn thần già yếu sóng 
thừa, nay được thấy thiên nhan và được hỏi đến 
thì hạnh phúc nào bằng” (Đại Nam thực lục, tập 
2, tr.161). 

Ngoài việc quan tâm đến bách tính, nhà vua 
còn răn dạy các quan địa phương phải hết lòng với 
chức trách và quan tâm đến dân. Bởi lẽ quan địa 
phương như là cha mẹ dân, do đó nhà vua nhắc 
nhở dân yêu dân như là chính vua yêu dân, đừng 
để kẻ gian tung hoành, án kiện tụng bê tré. 

Theo lời nhà vua cho biết: Trám nối nghiệp 
lớn noi phúc xưa, nhận trách nhiệm khó khăn 
trọng đại do tổ tiên giao cho bản thân ta, vẫn nghĩ 
sao nối được chí, noi được việc là hiếu. Cho nên 
trám đã tuân theo điển cũ, có việc bang giao phải 
đi Bắc tuần, đã tuyên dụ cho thần dân đều biết 
(Dai Nam thực lục, tập 2, tr.179). Di đến đâu, nhà 
vua cũng dừng lại để xem xét dân tình, chỉnh đốn 
quan lại, thi ân huệ cho dân. Vì vậy, chuyến Bắc 
tuần lần này đã noi theo được chí của tiên đế khi 
xưa. Đặc biệt, khi trở về thăm quê, nhà vua đã 
không quên nguồn cội, lại ban ân huệ cho dân, đó 
cũng chính là tình cảm của nhà vua đối với mảnh 
đất và con người xứ Thanh. 


CHÚ THÍCH: 


1. Một ngọn núi ở Thiểm Tây (Trung Quốc ) truyền 
rằng trên có một hoàng đế. Minh Mệnh ý muốn ví 
Nguyễn Kim với vua Hoàng đế. 

2. Làng nguyên quán của nhà vua, tức làng Gia 
Miêu, huyện Tống Sơn. 

3. Lăng Trường Nguyên: mộ Nguyễn Kim. 

4. Triệu Tổ Tĩnh Hoàng đế: Nguyễn Kim. 

5. Nguyên Hoà: niên hiệu Lê Trang Tông. 
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Nhớ lại 3 lần gap... (Tiép theo trang 24) 


váy mà sau này Ngó Vën Thiéu — người cùng bị bắt lẽ Phạm Ngọc Thảo thấy tôi lúng túng nên không hỏi 
trong chiến trận với tôi — đã cùng đông chí Đặng nita rôi chỉ vào dia bánh mời tôi ăn đến lân thứ ba. 
Quốc Tuân ném lựu đạn ám sát Pham Ngọc Thảo, | Tôi có găng cám cái bánh đưa vào miệng nhai và nhu 


bị dich bắt dày ra Côn Ddo. bị nghẹn không nuốt nói. Phạm Ngọc Thảo quay sang 
thư ky báo vào lay giây trả tự do. Tình huóng mà các 
Gặp Pham Ngọc Thảo lân thứ 3 anh, các chu trong nhà tù và tôi không bao giờ có dự 


Khoảng 9 giờ sáng ngày 7-7-1961, giám thị trại kiến thì nó đang diễn ra. Phạm Ngọc Thảo cám giấy 
giam mở cửa sat phòng giam gọi tôi ra cong 2 tay trá tự do có chữ ky của minh và Trưởng ty công an, 
lại. Tôi chỉ có vài giây nhìn các anh, các chủ dé tạm — trực tiép trao cho tôi và nói: 


biệt. Chúng áp giải tôi lên xe cảnh sát lăn bánh rời - Hôm nay qua trả tự đo cho em, nếu sau này tiếp 
trại giam. Tôi dinh ninh chúng sẽ đưa tôi ra tòa án — tục hoc hành gặp khó khăn gi, qua sẽ giúp đỡ. 
binh hoặc lưu dày ra Côn Đảo. Tôi không bị bát Tôi đứng dậy cám giấy trả tự do và nói: 
ngờ vì trong lúc ở tù, các anh các chú đã chuẩn bị - Cảm ơn tỉnh trưởng. 
tư tưởng cho tôi vé tình huóng này nhưng không dự Đây là lần đâu tiên tôi có chút lễ phép và cũng 
đoán tình huóng khác mà nó lại xảy ra làm cho tôi Ià lần cuối cùng không bao giờ còn gặp lại Phạm 
hết sức bát ngờ. Ngọc Thảo. 

Sau khoảng 20 phút rời trại giam, xe cảnh sát chở Trên đường trở về vùng giải phóng, tôi suy nghĩ 


tôi vào tháng dinh tỉnh trưởng Kiến Hòa. Tên trung — miên man và đặt câu hỏi cho mình: Tại sao tôi được 
úy cánh sát mở còng tay dẫn tôi lên dinh, đứng bên trá tự do quá sớm, “tuổi tù” khoảng 7 tháng? Trong 
cạnh một chiếc bàn tròn đã chuẩn bị sẵn có bình trà — khi các tù nhân khác nhẹ tội hơn tôi rất nhiều, có tuổi 
và dia bánh đuông. Tôi bị bát ngờ và tự suy doán: tù 3 — 4 năm rồi vẫn còn ở trong nhà lao? Suốt trong 
Chúng sẽ dụ dỗ tôi ra đầu thú. Tôi chuẩn bị đối phó: — thời gian tham gia kháng chiến chóng Mỹ, tôi không 
Thà chết chứ không đâu thú. Khoảng 5 phút sau, dám tường thuật sự ưu ái của Phạm Ngọc Thảo khi 
Phạm Ngọc Thảo cùng tên Trưởng ty Công an Tổng — trả tự do cho tôi vi sợ người ta nghỉ ngờ dich cài cắm 
Văn Tình từ trong phòng ra chỗ bàn tôi dang đứng. — tôi làm nội gián. Kết thúc chiến tranh, tôi được gặp 
Phạm Ngọc Thảo chỉ cho tôi ngôi xuống ghế đối diện, ^ đông chí Lê Duẩn, đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Võ 
rót nước trà và mời tôi ăn bánh. Phạm Ngọc Thảo ° Văn Kiệt thì tôi mới rõ Phạm Ngọc Thảo là cán bộ 
mặc quân phục ka ki màu vàng, mang kính den, di tinh báo chiến lược cao cáp của ta hoạt động trong 
giày nhà binh cao có trong rất oai phong nhưng hỏi — lòng địch. W 


chuyện với tôi rất nhã nhặn. Phạm Ngọc Thảo hỏi tôi Bến Tre, ngày 17-7-2019 
về gia đình, việc học hành, nguyện vọng học sinh... 
Tôi trả lời ngăn gon theo kiêu hành văn “lát gừng”. * Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng kiêm 


Có lúc tôi tự cảm thấy trả lời lạc đề vì trong đâu lôi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an; Chủ tịch 
dang suy nghĩ đổi phó với việc khác sắp xảy ra. Có UBND TP. Hó Chí Minh 


Tài liệu có nội dung như sau: 

Phú Nhuận ngày 28 tháng 12 năm 1934. 
Tôi tên Đống Chi 61 tuổi. Nguyên đến ngày 1 
tháng 1 năm 1935 tôi có cưới vợ cho con tôi có 


Arat L AH lle tia | 
2 3 £= bind m 
4758 


y 40 Jontte 
Pi P^ BÈ co sudi Ç < tme 


: — m 3 AI pg ett 

mời bà con lối xóm đến uống rượu ước chừng pn < ad Pri j^ Z 
15 người. Nên nay tôi làm đơn này có làng vi xã 25% Z 2 nag tunt d 
chứng cho tôi dáng tôi đến ngày nói trên đây "ad ZZ 
cho khói su trái phép có dót pháo tiéu. x Z6, "m 
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Bức ánh tài liệu này cho thấy, trong thời Z Z Alri dady 


thuc dán phong kiên, tai mién Nam (thói +47. ÉZ; chế tud to ad 
diém 1934), viéc tu tập đông người, kể cả evi cR EUR =5”? 


trong việc quan hôn tang tế, đã bị kiểm soát 
rất chặt. 

Tài liệu do ông Dóng Văn Tài, 84 tuổi, ở 
Biên Hòa, Đồng Nai cung cấp. 
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TÒA SOANGBAN DOC 
Nhin lai 15 năm câu Thi Nai, Bình Binh 


HÔP THU TÒA SOAN 


Thời gian qua từ ngày 15-4 đến ngày 15-5-2021, Tòa soan Tạp chí Xua&Nay đã nhận được 
thư, bài của: Nguyễn Đức Hiệp (Uc). Trần Đình Ba, Tôn Thất Thọ, Võ Viết Thanh, Nguyễn Phúc 
An, Trần Thị Bích Thủy (TP. HCM). Nghiêm Diễm, Phạm Văn Luân, Lê Doãn Đàm, Nguyễn 
Tâm Cẩn, Trương Thúy Trinh, Nguyễn Hữu Tâm, Hoàng Văn Sơn, Trịnh Minh Anh, Mai Thị 
Huyền (Hà Nội). Vân Trình (Quảng Nam). Vũ Đình Anh, Lưu Anh Rô (Đà Nẵng). Đỗ Kim Trường 
(Đồng Tháp). Nguyễn Thanh Tuấn (Hội An, Quảng Nam). Nguyễn Luc Gia, Cù Thị Dung (Bình 
Dương). Trương Ngọc Tường (Tiền Giang). Đỗ Bang, Lê Văn Thi, Nguyễn Văn Cương (Thừa 
Thiên Huế). Lưu Quốc Đống, Nguyễn Thanh Phong (An Giang). Nguyên Văn Nghệ (Nha Trang). 
Nguyễn Tiến Hữu (Bà Ria - Vũng Tàu)... 

Toàn soạn rất mong nhận được bài viết đã đánh máy vi tính của quý vị có thể gửi file qua địa 
chỉ e-mail: xuanay@yahoo.com. 

Xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục cộng tác. 


hìn lại sau 15 năm (12/12/2006 - 
| N | 12/12/2020), cáu Thi Nai, cáy cáu 
vuot bién dài nhát Viét Nam dá hoàn 
thành chính thúc dua vào sú dung, nói thành 
phó bién Quy Nhon vói khu kinh té Nhon Hói 
- một vùng đất trước đây còn hoang so, chưa 
được đầu tư khai thác; mở rộng không gian đô 
thi Quy Nhơn đến một số xã phía đông nam 
huyện Phù Cát, Tuy Phước, mở ra hướng phát 
triển kinh tế tỉnh Bình Định. 
Nhìn qua lược đồ hiện trạng Quy Nhơn 
- Nhơn Hội sẽ thấy chiếc cầu mở đầu cho sự 
đột phá để phát triển kinh tế - xã hội đã đi 
vào hiện thực. Thực tế lịch sử của chúng ta 
có thể khẳng định cầu Thị Nại hôm nay là sự 
nối tiếp, nhân lên, hòa quyện của một quần 
thể mang tính lịch sử, văn hóa đặc sắc xưa và 
nay. Xưa, chính vùng biển này cách nay 2 thế 
kỷ, đây là toạ độ của một cửa khẩu quan trọng 
được xếp vào bậc nhất của đất nước ta dưới 
thời Tây Sơn và có một thời là cảng khẩu quan 
trọng nhất của Kinh đô Vijaya dưới thời vương 
quốc Champa (thế kỷ X - XV). Cửa Kẻ Thử 
là cửa khẩu quan trọng của xứ Đàng Trong 
thế kỷ XVII - XVIII, cửa khẩu giao lưu hàng 
hóa của phủ Quy Nhơn, một trong 2 cảng biển 
lớn (cùng với cảng Cam Ranh), được thương 
nhân nước ngoài biết tới, có nhiều thuận lợi, 
là cảng biển (khác với cảng Đà Nẵng, Sài Gòn 
là cảng sông) quan trọng bậc nhất nằm trên 
tuyến giao thông quốc tế bằng đường biển. 
Cửa Kẻ Thử bị bồi cạn vào cuối thế kỷ XVIII 
(nay thuộc trảng cát dài 8km nối liền giữa núi 
Bà ở phía bắc và núi Đơn, thuộc xã Nhơn Lý 
về phía nam). Cùng với cảng biển, nơi đây còn 
1n đậm dấu ấn của một thời vàng son (thế kỷ 
XVII - XVIID hình thành 2 đô thị lớn: Phố 
cảng Nước Mặn (nay thuộc địa bàn thôn An 


Hòa, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, là 
một trong 3 trung tâm thương mại sầm uất 
của cả nước (sau Phố Hiến và Hội An), cùng 
với thi tứ Gò Bồi phón thịnh, sầm uất cách phố 
cảng Nước Mặn 2km về phía đông. 

Trong ký ức của cộng đồng dân cư, đầm 
Thị Nại xứng đáng là không gian sinh tồn, 
mang sắc thái riêng của vùng, tạo diện mạo 
mới, điểm nhấn cho thành phố biển Quy Nhơn 
xinh đẹp, điểm đến hấp dẫn của du khách thập 
phương. Bán đảo Phương Mai như bức tường 
thành, trải dài nuốt chứng từng cơn sóng dữ 
từ biển Đông, vững chãi vừa chắn sóng, bên 
trong vừa là nơi neo đậu an toàn cho các loại 
tàu thuyền có trọng tải lớn trong và ngoài nước 
khi có sóng to, bão lớn. Đây cũng là nơi tàu 
thuyền vào lấy hàng hóa tại cảng Quy Nhơn, 
cảng Thị Nai, từ đây khối lượng hàng hóa xuất 
nhập khẩu hàng năm đều tăng, minh chứng 
cho quá trình hội nhập quốc tế ngày càng mở 
rộng và phát triển. 

Quan trọng hơn, cầu Thị Nại còn tạo nên 
cơ hội tốt để thu hút các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước vào Khu kinh tế Nhơn Hội rộng 
12.000 ha, với địa hình được thiên nhiên ưu 
đãi có thể phát triển đa dạng các loại hình sản 
xuất - kinh doanh và dịch vụ. Cầu Thị Nại là 
điểm nút giao thông quan trọng, kết nối với 
cảng hàng không Phù Cát thông qua 2 con 
đường mới hoàn thành nối sân bay với khu 
kinh tế Nhơn Hội, rút ngắn hành trình trong 
lưu thông. Hạ tầng đô thị được đầu tư mới 
được mở ra hai bên đầu cầu, điểm nhấn quan 
trọng là khu du lịch sinh thái FLC tạo đòn bẩy 
cho cả một khu vực và thành phố Quy Nhơn. 


Nguyễn Ngọc Anh 
(Chủ tịch Hội KHLS tỉnh Bình Định) 
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